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/If BỆ JÂN (II (J BI: 
HIỆP-CHUNG.QUOC MY-CHẢU 


/7 4Â UỐN liều chỉ dộ dân chủ 

“ của, Hiệp - chứng - quốc 
Mý-châu, ta cân phi biết 
qua vẻ nguôn gốc phát 





sinh ra chính thề lập 
— liến, nghĩa là chính thề có hiến pháp 
làm tiêu chuân tại đố ra sao và chính 
thề ấy, qua gần hai thể kỷ, đã tiến hóa 
thế nào. 

(hính thề lập hiến Hiệp - chúng - quốc 


cấu thành một cách khác hản chính thề 


lập hiến Anh-quốc. Và nhiều khi chế 
tương khắc ra chiều như đối lập với 
nhau, Cứ xem như người ta không thề 
nào xác định hân hiến pháp Anh-quốc khai 
sinh ngày nào; trái lại hiển pháp Hiệp- 
_ chúng-quốc khai sinh ngày nào đều có ghì 
_ chếp minh bạch, 


?faảng-mninj-(0uyn) 


Phần lớn hiến pháp Anh-quốc là hiển 
pháp tục lệ bất thành văn, các qui tắc 
đó thề sửa đồi bất cứ lúc nào bằng một 
dạo luật thường ; hiến pháp của Hiệp- 
chúng-quốc là hiến pháp thành văn đầu 
tiên có hiệu lực pháp lý buộc các nhà 
lập pháp phải tôn trọng, và đặt dưới sự 
bảo vệ của vị thầm phán ; hiển pháp Anh- 
quốc có vẻ tiến triền ngâm ngảm mà tiến 
tiền rất lớn lao; hiến pháp Hiệp-chúng- 
quốc ra chiêu như chưa có sửa đồi gÌ gọi 
là quan trọng, 

Tuy nhiên, sự tương khác, sự đối lập 
ấy không đến nói quá sầu xa như người 
ta văn nổi Mặc dầu, các chỗ khác 
nhau trên và nhiều chỗ khác nhau khác 
nữa (thí dụ ; một bên cộng hòa, một bên 
quân chủ ; một bên chế dộ tòng thống, 





ị 
CHẼ Độ DÂN CHỦ CỒ ĐIỄN... 


một bên chế độ nghị viện), ta vẫn thấy có 
nhiều điềm tương đồng không thề chối 
cãi giữa các định chế của hai nước cùng 
do một gốc tế anglo-shxon. Tỉnh thần 
dần chủ của hai nước này 
một hướng chiều và cùng cố một quan 
nệm về tự do giống nhau. Nếu ta xết 
cấể định chế một cách chật hẹp và 
tham khảo lịch sử một cách nông cạn, 
ta sẽ thấy sự đối lập. Song nếu ta ởi 
rộng hơn và sâu hơn, ta sẽ thấy Anh- 
quốc và HHiệp-chúng-quốc là hai giống 
thuộc cùng một loại mà thôi. 


Nền tảng hiến pháp của Hiiệp-chúng- 
quốc bề ngoài có vẻ như cố định, không 


có gìthay đồi lớn lao, nhưng ta nên 


nhớ rằng, từ cuối thể kỷ XVIIH, thật ra 
Hiệp - chúng - quốc đã qua một cuộc tiến 
hóa vĩ đại, biển cải hãn nội dung hiển 
pháp năm l787 của họ, về phương điện 
chính trị và xá hội. Bước từ một nền 
kính tế thuộc địa qua một nền kính tế 
có tính chất liên bang, đi từ chỗ khai sơn 
phá thạch tới chỗ làm xuất hiện những 
cánh dòng phì nhiêu vô tận; khởi từ mật 
đám dân di trú thưa thớt tới chỗ kết tụ 
thành một dân số trên trắm triệu người ; 
nhảy một bước lên đàn chính trị thể 
giới và dóng nổi vai trò của bực đồn 
anh, tất cả các sự nghiệp đó, Hiệp-chúng. 
quốc đã hoàn thành trong thời gian 
một trăm nắm mươi năm mì cài phải qua 
có một cơn khủng hoàng hiến pháp bạo 
động là cuộc Nam Bấc phân tranh năm 
|8Ó7. (Các sự kiện trên thật ra là 
những biển thiên quan trọng đã thay đồi 
sâu xa cục diện chính trị của Hiệp. 
chúng-quốc, mà bề ngoài ta vấn thấy 
có vẻ như bất dịch, bất biến vậy. 


BÁCH KHOA — 2 


cùng theo, 


giáo hoặc chính trị không 


- khồi sự tập quen với thủ tục kỷ kết. 


l 

A.— Nguồn gốc Hiến pháp 
Hiệp-chúng.quố c ụ 

[.— Thuộc địa Mỹ - châu tiến —- 
túi độc lập. d 


Vào cuối thể kỷ XXVI, người Anh 
khởi sự di cư sang miền Bắc Mỹ-châu 
đề làm ăn. Từ thế kỷ XVII, XVIH, đám .. 
thực dân gồm những người tứ xứ : Ảnh; : 
Pháp, Đức, Hòa - Lan.... vì lý do tôn... 
thề ở lạt 
bản quốc, mà phải buộc lòng di cư tại 
những xứ xa xôi đề tìm khoảnh đất _ 
sống. Vào khoảng giữa thể kỷ XVIH, - 
số người thực dân này gỗm phỏng chừng 
trên dưới một triệu. Lúc đầu, người 
Pháp cạnh tranh với người Anh, nhưng ị 


¬“=-.-. @G „ 


tời năm 762, do hiệp dịnh Ba-Lê, nước 
Pháp bị loại ra khỏi Bắc Mỹ-châu, 
Thoạt kỳ thủy, Hiệp - chúng - quốc. 
gồm mười ba thuộc địa Anh, ăn dọc theo 
từ miền Đông duyên hải Maine tới miền 
Bắc Gáorgie. Các mối liên quan về pháp _ 
lý giữa mười ba thuộc địa nầy với nhau 
và với chính quố: thế nào, thuật lại e rườm ˆ 
ta độc già mà không có ích lợi gì bao. 
nhiều, chúng tôi chỉ xin nói qua vàinết. 
đại cương đề độc giả hiều dưac dễ dàng : 
hơn các định chế của Hliệp-chúng-quấc . 
sau nầy. Do theo các mối liên quan pháp. 
lý trên thì số người thực dàn bấy giờ... 



















hiển chương, nghĩa là thủ tục qui. 
ảịnh phấp độ làm tiêu chuần đối với 
chính quốc trên giấy tờ hẳn hoi ; họ 
cũng tập quen với chế độ đại nghị và. 
chế độ địa phương tự trị dung hòa vế 
sự thần phục Hoàng triều. 

Cuộc chính biển sau nầy khiển Me. 
ba thuộc địa Anh nồi lên chống với 
chính quốc gồm nhiều nguyên nhân rã 


% 





H0OÀNG-MINH-TUYNH 


phức tạp. Nguyên nhân gần gặn nhứt 


chính là dân chúng thuộc địa phân 
kháng các biện pháp quan thuế chính 
quốc đặt ra, và bắt họ phải tuân hành. 
Sự kiện này nguyên nó thật ra. |không 
quan trọng, nhưng đã nêu ra một nguyên 


tắc về chính trị mà hậu qổả hết sức 


nghiêm trọng : người thực dân Mỹ-châu 
tự hỏi người Mỹ có nghị viện lập phấp 
riêng của mình, nhưng không cử đại diện 
tạ nghị viện Luân-đôn, thì có phải chịu 
các sắc thuế mà nghị viện Luân-đôn khả 
quyết đề bắt họ phải đóng không, và nhất 
là khí thiết lập các biện pháp ấy, đại 
điện của họ lại không hề chấp thuận bao 
giờ. Thêm vào cuộc tranh chấp vẻ chính 
trị ấy, nồi lên một cuộc: tranh chấp khác 
về kinh tế. Đó là khi chính quốc Anh 
đem áp dụng nguyên tắc kinh tế của phái 
trọng thương tại thuộc địa, muốn cấc 
thuộc địa Mỹ-châu trở nên những kho 
nguyên liệu rẻ tiền và là nơi tiêu thụ 
nhúng chế tạo phầm của chính quốc. 
Người Anh không biết rằng từ thể kỷ 
XYVIII, các thuộc địa đã vượt quá trình 


độ thuộc địa và đã tự cảm thấy khá rõ 


rệt lực lượng kinh tế của họ. Nói theo 
luận điệu Mác-xít, thì thượng tầng cơ 
sở chính trị đá khiến cho đất đai miền 
Bắc Mý-châu trở nên thuộc địa của Anh 
quốc, lúc đó không theo kịp cái đà 
tiến triền của hạ tầng cơ sở kinh tế của 
những xứ ấy nữa, Hay nói theo luận 
điệu thường, thì người Anh đã lỗi lầm 
to tất khi còn coi là thuộc địa những 
xứ đá đạt tới một trình độ tiến hóa khá 
cao về mọi mặt, nhất là về kinh tế, 
Các biến cố liên tiếp xây ra ; từ các 
cuộc rối loạn khởi sự từ năm l769, 
cuộc bạo động tại Bột-tông (Boston) năm 


|773, kỳ Đại hội Phi - la- đen-phi ( Phi- 
ladelphie ) có dại biều của hầu hết 
các thuộc địa tham dự, đểncuộc Tuyên 
ngôn Độc lập của các thuộc địa Mỹ châu 
ngày 4 tháng 7năm I776. Bản Tuyên ngôn 
Đậc lập vẫn gồm nhiều điềm rất hay, có thề 
coi là mầm giống những phát doan thiết 
yếu về tỉnh thần của người dân Mỹ 
sau này. Trước hết, qua bản Tuyênngôn, 
ta nhận thấy tỉnh thần lạc quan và khoáng 
đạt của người dân Mỹ : « Mọi người dựng 
nên đều bình đẳng ;họ được đấng Tạo- 
hóa ban cho những quyền bất khả di 
nhượng, trong những quyền ấy có quyền 
được sống, quyền được tự do và quyền 
được mưu cầu hạnh phúc. Các chính 
phủ do loài người đặt ra cốt đề bảo 
đầm cấc quyền đó và quyền uy chính 
dáng của các chính phủ là do sự thỏa 
thuận của mọi công dần mà phát sinh 
ra. Mỗi khi có chính phủ, dưới bất 
luận một hình thức nào, mưu đồ phá 
hoại mục dích trên, dân chúng đều có 
quyền sửa đồi hoặc truất phế đi ». Qua 
bản Tuyên ngôn, ta còn thấy tính thần 
thực tế của người dân Mỹ; « Sự khôn 
ngoan dạy rằng thật ra không nên đồi 
thay các chính phủ thiết lập tự lâu đời, 
vì những nguyên nhân không quan trọng 
và chỉ có tánh cách nhất thời ; kinh 
nghiệm mọi thời chứng mình rằng người ta 
thà chịu đựng những sự bất công 
xây đến cho mình; còn hơn là bái bỏ 
cá({ luật lệ mình đã quen chịu xưa 
nay, đề tự xử trí lấy *, Ngoài ra, 
ta còn thấy tỉnh thần cương quyết 
của họ : sau khi liệt kê hai mươi 
bảy khoản khiến cho các thuộc địa nồi 
lên chống lại vua nước Anh, bản Tuyên 
ngôn kết luận : « Bởi vậy, chúng ta 
cần nhận định điều này, là phải ha bỏ 
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ề ⁄ 


CHẾ ĐỘ DẬN CHỦ CÔ ĐIỀN... 


họ (người Anh), coi họ như thà địchtrong Nước Pháp, trước còn lấy danh nghĩa 
thời chiến và trong thời bình *. Sau hếy, tư phù trợ cho cuộc khởi nghĩa, lần lần 


bản Tuyên :ngôn còn chứng tổ người về sau cuộc phù trợ thành chính thức „ 
dân Mỹ có tỉnh thần sùng thượng Thần và giúp đổ rất nhiều cho các phần tử. 
mình đặc biệt, đế là khi họ thỉnh nguyện khởi nghĩa Thực tế, chiến tranh ị 





thần mình bằng những danh từ như _s chấm dứt khi Yorktown bị thất thủ năm ` 


«(Chúa tề vạn vật Đấng Tạo Hóa, l78l và kết thúc bằng hiệp ước Ba- - 


Đấng thầm sát tối cao của vũ trụ Đấng Lê, dem lại độc lập cho các thuộc địa 


quan phòng siêu tuyệt ». cũ của người Ảnh. S _ 
| òn nứa 
Cuộc khởi nghĩa về trang, cuộc chiến 
tranh giành độc lập, kếo dài lâu năm. ".... 
lên o0 






Danh ngôn, danh lý trong số này quy về ý chính : 
BAU KHỔ, ƯU HOẠN. 








_———————— _— T_-. 


Cách làm cho người ta kính trọng mình. 


Kháng có gì khiến cho người quí trọng ta bằng khi ta ( 
làm những việc hèn mọn tối tăm ; và người ta càng kính phục L. 


ta hơn nữa khi thấy ta có khả năng làm những việc lớn lao mà lại 
làm những việc tối tăm hèn mọn. 

Lý do chính là người đời càng khát khao danh vọng bao nhiêu,. 
thì lại càng kính phục kể coi thường „danh vọng bấy nhiêu. 


Thánh Franeois Xavier khi sang Ẩn-Đậ truyền giáo, nhất quyết |- 


không chịu em theo người tùy tùng giúp việc. 
Có bá tước Castagnède, làm giám đốc hải quân, khuyên ngài 
nên đem theo ít là một người, viện lế người thồ dân thấy ngài tự 
lo lấy những việc hèn hạ như giặt rũ, bếp núc, sế rể rúng ngài, 
và công việc truyền giáo của ngài do đấy sẽ bị ảnh hưởng không hay. 
Vị Thánh Nhân liền đáp : | 
— Thưa Bá Tước, Giáo hội và hàng giáo phầm sở dĩ lâm vào tình | 
trạng ngày nay, chính là bổi dã dùng những xa hoa hào nháng đề 
làm uy cho người ta khiếp phục đó. Phương tiện tôi sẽ 
dùng đề người ta coi trọng tôi, là tôi sẽ phải tự giặt lấy áo quần, 
dọn lấy cơm ăn mà không phải làm phiền đến ai cả. 
Bá trước Castagnède nghe đáp, vừa sững sờ, vừa kính phục, 
và không biết đáp lại làm sao, 
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đời, có lễ việc gì cúng 
cân gan dạ mới được 
hoàn thành dẹp đế, 
Người nông dân cần 
gan dạ thức sớm vẻ 
trưa bên bỉ, thì mới có 
- chến cơm đẩy. Ông ký sư cần gan dạ 
“mới dấm phóng những nhịp cầu tảo 
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"mẻ. Người công chức thời nay cũng 
“cần gan dạ mới dấm lìa bỏ những thủ 
tục phiên phức vô ích đề trình cho 
cấp trên những ý kiến mới, mặc dà 
có thề bị hiều lâm hay thụ lãnh cho 
“bản thân mình những hậu quả không 
hay, Người chiến binh cúng cần gan dạ 
“mới mong xử dụng hiệu quả ví khí mình 
_đề chiến thăng kẻ dịch thì, Đặc biệt 
“trong trường hợp người chiến binh, việc 
“thiểu gan dạ có thề mang lại thiậ mạng 
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bạo mở đường cho lối kiến trúc mới - 





P. ÑN,-T, 


cho đồng đội họ và ngay ban thần họ 
nứa. Như vậy, văn đề gan dạ của binh 
sĩ ăt là một văn đề mà người chỉ huy 
quần sự cần lưu ý đến; hầu tÌm cách 
phát triên nó lên, mới mong lầm tròn 
nhiệm vụ đối với đơn vị. 


Theo những chuyện trò trao đồi giữa 


quân nhân; thiết tưởng có thề chia những 


lý do thúc đây người chiến bình gan 
dạ tại mặt trận thành hai loại : 

Một số chiến bịnh chiến ấu gan dạ 
hay nhút nhất vì những lý do kề như 
hoàn toàn cá nhân, Có khị họ chỉ muốn 
lần chức, đề mong hưởng những quyên 
lại tỉnh thần và nhứt là vật chất, 
(4 khi họ đánh lận như chơi một 
môn thề thao; hẹ hưởng một lạc thú 
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tiêu diệt kể địch tương tự như người 
cầu tướn; giỏi đá một trái banh sầu độc 
vào « gôn » của đối phương. Có người 
chí chú trọng làm thỏa chí anh hùng cá 
nhân; họ xung phong một cách khoe 
khoang, liều lĩnh, cho đơn vị cảm phục 
sự gan dạ của họ và họ muốn sao cho 
tổng tắm của riêng tên tuồi họ 
được đề cao, nồi bật lên trên hết. Đối 
với những chiến bình mà lý do thúc 
đầy họ ra mặt trận hoàn toàn thuộc phạm 
vi cá nhàn, ta thấy thường họ chỉ gan 
dạ từng thời kỳ, xen kẽ với những thời 
kỳ mà họ tỏ ra rụt rè, nhút nhất. Theo 
đồi một quân nhân chiến đấu vì lý đo 
cá nhân, ta thấy ban cầu họ hơi rụt 
rè, kế đó, khi họ hơi quen với tiếng 
súng thì họ lại chiến đấu gan dạ một 
thời kỳ, sau nứa sự gan dạ lại kém sút khi 
họ có dịp kiềm điềm những bạn đồng đội 
chung quanh họ đã bị chết hay bị thương. 
Nhưng nếu họ tiếp tục chiến đấu mà 
không gặp gì rủi ro; tỉnh thần gan dạ 
lại hồi ván. Kinh nghiệm cũng cho họ 
biết khi họ dạt mục đích họ hằng mong 
khả 
quan hay thu đươc những quyền lai vật 
thì họ không 
còn gan dạ chiến đấu nữa, trấi lại, có 
khi họ còn tìm mọi thủ doạn dề tránh 
nguy hiềm. 

Kế bên hạng quân nhân chiến đấu do 
quyêấ lọi cá nhân làm động cơ chánh, 
ta cũng thấy còn có một hạng người, 
tuy không phải không quan tâm đến 
quyền lợi cá nhân họ, nhưng chiến đấu 
với một ý nghỉ rộng lén hơn. Ngoài 
cá nhân họ ra, có khi họ gan dạ xông 
pha tại chiến trường vì họ nuối thêm 
trong lòng những ý nghĩ tôn giáo, 
hay chủ nghĩa, hay dân tộc. Sử cũng đã 
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chất theo nguyện vọng, 
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chếp nhiều trang oanh liệt của những vị. 


quân nhân tuyên úy của Cơ-dốc giáo, 
không mang trong mình một vũ khí đề 
tự vệ mà bình thản tiến dưới làn súng 
đạn đề lo cho lính hồn của đồng đội. 


Tôi cũng được dịp mục kích những chiến _ 
sĩ vì lòng tin ở một đạo lý (chánh - 


đáng hay không thì dây không bàn đến); 
chiến đấu với một tỉnh thần 
Cá một lần một chiến bình ở lại một 
mình với một lá cờ trưng lên quật cường 
và một khầu súng mấy chịu đựng cho 


cả đơn vị rút lui, rồi đến giờ chót, khi 


địch đá trần tới, cũng không toan chạy 
hay tự tử mà bình tính với bộ quân 
phục đầm máu vì vết thương, xem kẻ 
chiến thắng với một cặp mắt khinh thường. 
Đến khi tìm hiều tại sao mà y đã tỏ 
ra can đảm một cách phi thường thì 
mới biết là vì y tin tưởng ở một đạo 
giáo, tin tưởng rằng chết vì đạo như 
sống mấi mãi. Có khi hình ảnh của một 
xóm làng thân yêu bị dịch ần sắt, cũng 


đáng phục. - | 


| 


| 
L 
' 
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có thề làm cho người quần nhàn nghĩ . 
xa hơn quyền lợi cá nhân họ, quên dến - 


cả tánh mạng họ mà chiến đấu gan dạ 
đề đuồi địch và trả thù cho đồng bào, 


đem lại an ninh cho làng xóm. Cũng cố . 
một số người tin tưởng rằng sự chiến... 
dấu sẽ góp phân vào việc thực hiện một i 
lý tưởng cao quí mà họ ôm ấp trong lòng ; - | 
cải tö một chế độ xá hội bênh vực ' 
_ những lý tưởng tự do. Những tư tưởng - 
- đó có thề là một động cơ làm họ gan... 
dạ tại mặt trặn. Đối với lạng quàn nhân. 


gan dạ vì mục đích, tuy cố cánhần, 


nhưng còn cộng thêm những ý nghĩ cao. 
xa hơn, những kinh nghiệm cũng cho thấy. 
rằng sự gan dạ họ bền bỉ hơn, vững . 
chãi hơn, mặc dầu có khi về mặt ly 


thức không nỗi bật. 








P.N.T. : 


Nhưng dù người chiến binh gan dạ vì 
lý do nào, ta cũng thấy ảnh hưởng của 
các cấp chỉ huy rất đáng kề. Đối với 
một chỉ huy không sáng suốt thưởng 
phạt chiến công ngoài mặt trận; mà chú 
trọng nhiều đến sự mềm dẻo và khếo 
léo, hay những kỷ luật hình thức bên 
ngoài tại đồn trại, thì tức nhiên chiến 
bính cũng ít ai hăng hái ngoài mặt trận. 
Gan dạ liều chết làm gì trong khi có 
cách lên chức ít nguy hiềm hơn như 
nịnh hót hay làm những tờ trình cho 
thật hay, dù có sai sự thật cũng không 
màng dến. 


W 


Làm sao cho quàn nhàn chiến ,dấu gan 
dạ, cho quân đội có tỉnh thần 2 Đó là 
một vấn đề không kém quan trọng $o 
sánh với vẫn đề tập luyện quần đội về 
kỹ thuật, chiến thuật. Trong một phạm 
vi rộng, một chánh phủ phải có những 
cánh sách thích hẹp đổi với quân đội; 
chánh sách thương binh, tử sĩ, chánh sách 
đổi với g'!a dình bính sĩ, chế độ vật 
chất cho quản đội v.v... Song những 
chánh sách đó thành công hay không 
cũng do phần lớn ở sự ấp dụng của các 
chỉ huy quần sự lớn và nhỏ. 

Bản chất con người, nếu không phải 
là điên khùng, ai cũng tha thiết với đời 
sống. Nhưng con người có trí khôn, nên 
nếu nhận thấy có thề đồi đời sống dó với 
những gì có ích lợi hơn cho cá nhân 
họ, haycho những người họ thương yêu, 
' thì họ cũng dám liều mạng sống vậy. 
Vì thế, nhiệm vụ người chỉ huy cắn bản 
không phải dựa vào kỷ luật mà buộc đồng 
đội mình chỉ phải xung phong. lốt hơn là 


phải làm sao cho động cơ thúc đầy họ gan dạ 
chính xuất phát từ đáy lòng mọi quân nhân. 


Một điềm ảnh hưởng rất lớn đến 
tình thần gan dạ của binh sĩ là sự đối 
xử của cấp trên. Về phương diện này, 
thường có hai cực đoan đều sai lầm. 
Một số người ra mặt quân phiệt rõ rệt : 
chưởi lính, mắng lính, có khi còn đánh 
lính, Một số người khác trái lại mắc 
khuynh hướng huynh trưởng, xem cấp 
dưới như em út, con chấu ; vỗ lưng, vồ 
đầu rất âu yếm. Đề bào chữa cho 
hạng sĩ quan quân phiệt, người ta thường 
nói câu « ông tốt, không sâu hiềm, nhưng 
nóng tánh ». Trên thực tế, những người 
đó chỉ thường nóng đổi với cấp dưới, 
còn đổi với cấp trên thì trấ ngược lại 
họ rất nguội. Như vậy cần nói trăng 
trợn ra sự đối xử nóng này một chiêu, 
gọi cho đúng tên là khuynh hướng quân 
phiệt. Ñó bắt nguồn từ một tư tưởng 
bất bình đẳng, coi rẻ. cấp dưới và sợ 
sệt cấp trên. Đề bào chữa cho khuynh 
hướng huynh trưởng người ta nói < ông 
ấy đáng cha, đáng anh, ”..; hoặc nếu 
ông đó nhỏ tuồi người ta nối < ông ay 
cấp cao quá, cha tôi còn nhỏ hơn 
ông... »*. lrong phạm vi công cộng, 
những thái độ huynh trưởng cũng rất 
nguy hiềm, vì nó đem đến những giải 
quyết theo tình thần gia đình chủ nghĩa, 
dong túng sai lầm của đần em út mềm 
dẻo, khắt khe với kẻ cố giữ đúng cương 
vị và tư cách người quân nhân. Chủ 
nghĩa quân phiệt hay huynh trưởng đều 
dẫn đến một sự dối sử bất công, làm 
giảm tỉnh thần chiển dấu của bính sĩ. 
Nếu chỉ cần mềm dẻo, dễ thương, đề 
mua chuộc lòng người chỉ huy, thì cần 
gì xông pha liều mạng tại trận địa đề bị 
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bạc đái. Cần hiều được cặn kế và xác 
thật tình cảnh xã hội và gia đình những 
quân nhân, thuộc thầm quyền giải quyết 
của mình, đề đối xử công bình là tắng 
cường tính thần gan dạ của đơn vị tại 
mặt trận. Sự đối xử công bình rất khó 
_ khăn và cần tránh lối giải quyết 
liêu và máy móc. Một quân nhân cự nự 
trong công vụ vì gia đình bê bối, con 
chết vợ dau, không thề bị đối xử như 
một người lo đi chơi hay lo làm giầu 
mà chậm trễ trong công việc. Sách vở và 
quy tắc không trà liệu được mọi trường 
hợp thưởng phạt ; sáng suốt là người 
chỉ huy biết uyền chuyền cho thích đáng. 


quan 


Một điều đáng chú ý nữa trong ấn 
đề củng cổ tỉnh thần chiến đấu của 
quân đội là uấn đề săn sóc đến gia 
đình binh sĩ oà thương binh tứ sĩ, 
Người chiến bính không thề nào quyết 
tẦm ngoài trận địa nếu trước mặt họ 
những bạn đông đội dã thành thương 
bình không được đơn vị nghĩ đến. Về điềm 
nầy người Âu-Mỹ rất khó hiều tâm lý 
người Đông-Phương, vì quan điềm lễ 
giáo của Không-Tử đã ăn sâu trong đầu 
ốc và đáy lòng của người Đông-Phương 
chúng ta. Một sự viếng thắm của đơn 
vị trưởng với những lời thành tâm an 
Ủi còn quý giá hơn rất nhiều những 
quyền lợi vật chất mà phải chờ đợi 
ròng rá đề thu lãnh ở địa phương. 
Đành rằng kẻ túng thiểu rất thiết thực ; 
gạo ăn mới no, lời nói không làm sống 
nôi, thương bính phải được hưởng quyền 
lợi cụ thề mà chánh phủ phải lo liệu. 
Nhưng đi đôi, cần sự săn sóc của người 
_ chỉ huy đơn vị. Trong lúc còn đang 
chiến đầu, hoặc sau khi thành thương binh 
hay bịnh binh, hoặc trong khi nghĩ đến 
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sự chết chốc, người bình sĩ phải luôn 
luôn tin tưởng ở sự theo dõi và giúp 
đỡ tính thần và vật chất của các vị 
chỉ huy mình. Đóé là một quyền của 
bình sĩ và là một nghĩa vụ của cấp chỉ 
huy. Nghĩa vụ đó không bị tiêu hủy đi, 
mặc dù có những cơ quan chuyên môn cấp 
trên hay những nữ cấn sựxã hội lánh một 
phần trách nhiệm. Tôi được biết nhưng 
quân nhân còn thêm bực mình khi tiếp 
nhận những bàn chải đánh răng hay khăn 
lau mặt từ những bàn tay rất đẹp, nhưng 
không thông cảm được với tỉnh thần họ. Cần 
phải nghĩ đến tâm trạng của những quân 
nhân bị thương nặng ngoài mặt trận, nằm 
trần trọc trên giường bịnh, không biết 
ngày mai chân cẵng còn đi nứa được 
không, tay còn cầm súng bay nhảy nữa 
được không, đời sống vợ con sẽ ra sao. 
Nếu trong những giờ phút đó, họ không 
tin tưởng ở sự giúp đỡ tính thần và 
vật chất của đơn vị, và đặc biệt của 
cấc vị chỉ huy đơn vị, thì sau nầy họ 
không còn thề nào gan dạ chiến đấu, 
Sự sút kém tính thần họ sẽ ảnh hưởng 
đến tỉnh thần bạn đồng đội của họ và 
những thanh niên bà con thân thuộc của 
họ. Nếu trên đời này kẻ giàu từ bụng 
mẹ giàu ra chỉc ó thề biết thương kẻ nghèo 
như thương người ăn mày, chứ không biết 
thương họ với đủ tư cách và nhân vị của 
họ, thì người chỉ huy quân sự, nếu vì hoàn 
cảnh may mắn được sinh trưởng một gia 
đình khá giả hay chưa từng nếm nỗi đau 
đớn của những phút rửa rấy vết thương 
trong thân mình, cũng cần phải hết sức : 
gần gũi với đời sống binh sĩ, mới có thề 
thông cảm phần nào với tâm trạng người 
thương bịnh binh và hết tầm săn sóc họ. 
Biết bao thanh niên trong quân đội trên thực 


tế, ít nghĩ đến bản thân họ mà lo lắng 
cho gia đình, cha mẹ, vợ con hay người 
thân yêu chính đáng của họ. Nếu họ 
tin tưởng rằng, những kẻ thân yêu họ, 
dù họ có mất đi, cũng được đơn vị 
săn sóc đến chu đáo, thì họ không 
ngân ngại làm tròn nhiệm vụ tại chiến 
trường. Nói đến sẵn sóc gia đình binh 
sĩ, không thề nghĩ đơn sơ đến số tiền 
phụ cấp của làng xã. Giúp cho một bà 
mẹ quê mùa của binhsĩ, làm một đơn 
cho hợp pháp, cũng là một sự giúp 
đỡ quý giá mà đơn vị rất có thề làm giùm. 
Với tình tương thân tương ái giữa các 
quân nhân trong đơn vị, dà cao cấp hay 
hạ cấp, người chỉ huy quân sự có phận 
sự bồ túc vào những thiểu sót không 
thề tránh được của chánh quyền địa 
phương; trong vấn đề săn sóc đến gia đình 
bình sĩ Có làm được vậy, người 
chỉ huy mới bảo đảm một phần đáng 
kề cho sự chiến thắng của đơn vị vì 
tình thần gan dạ của chiến binh là một 
yếu tố thắng lợi, 


Xây dựng sự gan dạ của binh sĩ là 
một vấn đề rất rộng, nào là cần kiềm 
điềm vấn đề chánh nghĩa của mục đích 


MỘT GIA BÌNH 
Tức là cuốn tiều thuyết NHẤT GIA của 
Tờ-Vu (bản dịch ra Việt Văn của VỊ- 
huyền.Đắc) đá đăng trọn bộ trong BÁCH 
KHOA, s¿ do nhì Nguyễn -Thế xu: 
bản ngày I5-lI-1957, 
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chiến tranh, nào là nâng cao trình độ 
kỹ thuật, tắng cường trang bị, kiện toàn 
chế độ vật chất v.v... Trên đây chỉ nêu 
lên một điềm nằm trong phạm vi hoạt 


động của người chỉ huy đơn vị. 


x 


Trên báo ch hàng ngày, người ta 
khủng bố tình thần người dân bằng 
những phát minh vũ khí càng ngày càng 
tối tân và độc ác. Người ta đặt ra danh từ 
« chiến tranh nhận nút * (Guerre presse 
bouton), nghĩa là vũ khí tính vị đến mức 
là chỉ cần nhận một cái nút, đề vũ khí 
dạn dược tự nó tìm ra kể địch IÔI tiêu 
diệt không còn đề lại một vết tích gì cả. 
Nhưng trong phạm vì rất khiếp nhược 
của lối chiến tranh đó, cũng còn có thề 
hỏi người có thầm quyền sẽ có đủ can 
đảm nhận lên cái nút giết nhân loại 
không 2 vì biết đầu khi nút đó cử động 
thì sẽ làm cho nút khác cũng cử động vậy, 
đề rồi người dịnh hại thiên hạ rốt cuộc 
cũng chỉ thành ra tro bụi mà thôi. Nhưng 
dù sao, mặc kệ cho các Nước lớn (lớn vì 
sức mạnh mà thôi, chưa chắc về giá trị 
tình thần) nuôi những mộng lấy vật chất 
và mấy móc tiêu diệt các giá trị tỉnh 
thần, nước Việt-Nam chúng ta, nếu xây 
dựng được một quần đội thật vững mạnh 
về tính thần, thì trn chắc rằng dù kể xâm 
lắng có được trang bị vũ khí mạnh đi 
gấp bội, quân đội ta cũng sẽ làm trồn. 
được nhiệm vụ bảo vệ thắng lợi đất tiện 
yêu quý của dần tộc. 

,Đ:wẶ.+.. 


"—_  —_—-  - 


XCC [ÂM nên đề cho vui mà hình thề nên đề cho khó nhọc. 
Bên cái can đâm hành động, còn có cái can đấm chịu đựng. 
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QUÝ TIỀN TỆ QUÔC TẾ 


Việt-Nam đã gia nhập 
Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế 


ZÑ GÀY 2l tháng chạp 
| năm |955, Việt-Nam 
đã đệ dơn xin gia 
# nhập Quý Tiên Ìệ 
`“ Quốc Tế và Ngân 
hàng Quốc Tế lrùng tu và Khuếch 
trương. Ngày 25 tháng sấu năm Ì9Ö6, 
Hội Đồng Thöng Đốc của hai cơ quan 
ay dã chấp thuận đơn gia nhập của Việt: 
Nam. Đến ngày 2l tháng chín năm |956, 
buồi lễ ký hiệp ước đề thâu nhận 
Việt-Nam làm hội viên chánh thức; đã 
œ[Œ hành tại Bậ Ngoại ao Họa 
Kỳ. Đại diện Việt-Nam, ông Trần-hữu- 
Phương, Thống Đốc Ngàn hàng Quốc 
Gia Việt-Nam, đá được cử làm Thống 
Đốc, và ông Vú-quốc-lhúc; được cử 
' làm Thống Đốc dự khuyết trong hai 
C0 quân, 
Šự gia nhập Quý Tiền lệ Quốc Tế 
là một vinh dự rất lớn cho Việt-Nam, 
vì do dó, Việt-Nam mới có cơ hội góp 
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mặt cùng liệt quốc đề giải quyết mọi 
vấn để thuộc phạm vị tiền tệ và 
hối doái, tức là chung sức với khối dận 
chủ tự do đề ồn định tình hình hi 
chánh và kinh tế quốc tế, một điều kiện 
quan trọng cho nên hòa bình thể giới 
hiện 4ÿ, 

Ngoài ảnh hưởng tỉnh thần và chính 
trị nói trên, §ữ gia nhập Quỹ liền Tà 
Quốc.lễ còn đem lại cha Việt-.Nam 
nhiều điều ích lợi về phương diện ti 
chánh tiền tệ và hổi đoái, 

Mục dích của Việt.Nam, khi gia nhập 
Quý Tiền Tệ Quốc Tế, dã được nêu rõ 
trong lời tuyên bố sau đây của Phái 
doàn Việt-Nam tham dự hội nghị thường 
niên thứ Ì[ của cơ quan nói trên : 

€Cho dến cuối năm |955, đồng bạc 
Việt Nam còn ở trong khu vực đồng 
quan. Giá trị của nó, một phân nào, đã 
dựa vào giá trị của dồng quan, Từ 
đầu năm 956, đồng bạc đã được độc 
lập. Lê dĩ nhiên, sự độc lập đó không 
phải là không hiềm nghèo, vì nếu tình - 


¬m.. 


QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ 


hình kính tế của Việt-.Nam bị khá khăn, 
đồng bạc có thề bị sụt giá. Nay Việt- 
Nam gia nhập vào Quỹ Tiền Tạ Quốc 
Tế, thì giá trị đồng bạc sế được vững 
thêm, vì nếu ta thiểu ngoại tệ, ta có 
thề lâm thời mượn ở Quý đề đổi phó 
với những biến chuyền bất thường. Quỹ 
có mục đích giúp các nước giữ vững 
giá trị tiền tệ, làm đễ đàng các thề thức 
hối đoái và khuyến khích thương mãi đề 


điều hòa sự tiến triền kính tế thể giới ».. 


Quỹ Tiền Tệ Quốc tế là gì ? 

Quỹ Tiền Tệ Quốc tế là một cơ 
quan tiền tệ quốc tế, có mục đích giúp 
cá quốc gia hội viên giải quyết tình 
hình hối doái bị mất thăng bằng sau 
kỳ đại chiến thứ nhì. 


Cơ quan nầy được thành lập trong 
kỳ Hội nghị về Tiền tệ và Tài chánh 
của Liên - hiệp - quốc, nhóm họp tại 


Breton WWoods, xứ New Hampshe, 
tháng Bày năm 1944. 

Mục dí:‹h của Quỹ Tiền Tệ Quốc 
Tế đã được nêu rõ trong các điều khoảa 
quy ước của Quỹ, và có thề gồm trong 
ba điều khoản sau đây : 

I— Khuyến khích việc ồn định hổi 
đoái và tìm cách dung hòa hối xuất 
tiền tệ các nước ; . 


2— Bắt buộc các quốc gia mỗi khi 


cài tỏ chế độ hối đoái, phải hỏi ý kiến ˆ 


của cơ quan quốc tế, đề tránh những sự 
cải tồ có hại cho sự an ninh thế giới ; 

3_ Tìm cách giải tỏa các phương 
sách bạn chế về hoạt động hối đoái, đề 
cho mậu dịch quốc tế được phát triền 
một cách điều hòa hơn, 

Đề thực hiện những mục đích trên, 
Quỹ có quyền thực hành các nghiệp 


vụ mua bán ngoại tệ và kim chất với 
cấc quốc gia hội viên, đúng theo thề 
thức đá được ấn định trong quy ước. 
Tài nguyên của Guỹ Tiền Tệ Quốc Tế 

Tài nguyên của Quỹ Tiền Tệ Quốc 
tế do các quốc gia hội viên đóng gốp, 
và gôm có vàng, đồng °Mỹ kim và tiền 
tệ của cấc quốc gia hội viên. 


Phần đóng góp của mỗi quốc gia 


hội viên do Hi đồng Thống Đốấc,. 


thầm quyền tối cao của Quỹ, qui định, 
căn cứ theo sự quan trọng của nền kinh 
tẾ, sự ngoại 
khối tài sản quốc gia của mỗi nước. 
Hiện nay quốc gia đóng góp nhiều 
nhứt là Hoa-kỳ; Hoa-kỳ đã góp vào 
Quỹ 2.750.000.000 Mỹ kim. Thứ đến 
là Anh-quốc, đóng góp 1.200.000.000 
Mỹ kim. Ba quốc-gia được sắp hạng tiếp 
theo là Trung-Hoa, Pháp và Aa-dậ. Năm 
quốc gia nầy được quyền ưu tiên trong 
việc quản trị Quỹ Tiền Tệ. Riêng 
quốc gia Việt.Nam, khi gia nhập Quỹ, 
phải đóng góp Il2.500.000 Mỹ kim. 
Mỗi quốc gìa hội viên có quyền đồng 
góp 25 phần trắm bằng vàng hay Mỹ kim ; 


75 phần trăm bằng tiền quốc gia ; SỐ... 


tiền quốc gia này đề tại Ngân hàng trung 
ương của mỗi nước trong chương mục của 
Quỹ. Căn cứ vào con số kết toán ngầy 
30-4-1956, tài nguyên của Quý lên đến 
8.736.600.000 Mỹ kim, trong đó có 


I.8I1.400.000 Mỹ kim bằng vàng và 
6.I05.900.000 bằng tiền tệ các nước. 


fồ chức Quỹ Tiền Tệ Quốc tế 
Thầm quyền tối caocủa Quỹ Tiền lệ 


Quốc Tế là Hội đồng Thống Đốc. Mỗi - 


quốc gia hội viên cử một Thống Đốc 
và một Thống Đốc dự khuyết, dại diện. 
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dịch quốc tế, dân số và _ 


Hại Đồng Thống Đốc họp mối năm 
một lần, đề cứu xết mọi vấn đề liên 
quan đến nền tài chánh, tiền tệ và hối 
đoái của các quốc gia hội viên và của 


toàn thề thể giới, và duyệt lại hoạt 
động của Quý. Cuộc hội họp nầy 


thường có tánh cách quan trọng đặc 
biệ, vì những người đã dự hội đều 
là những yếu nhân bực nhút về " 
tài chánh của nước họ. 

Giữa các kỳ hội nghị hằng năm, các 
ông Thống Đốc có quyền bỏ phiếu 
bằng cách gởi thơ hay điện tín đề giải 
quyết các vấn đề khần cấp. 

Về công việc thường xuyên, Hội 
đồng Thống Đốc ủy quyền cho một 
hội đồng quản trị gọi là Hội đồng Giám 
Đếc (Board of Execuuve Directom). 
Tuy nhiên có nhiều vấn đề không ủy 
quyền được, như là : thâu nhận hội 
viên mới, ấn định số tiền đóng góp, 
bàu cử Giám Đốc, thì Hi Đồng 
Thống Đốc phải tự giải quyết lấy. 

Hội Đồng Giám Đốc gồm có l6 hội 
viên nhóm họp thường trực tại trụ sở 
chánh của Quỹ tại Washington (l8l8 
H. Street N.W. Washington 25, D.C.). 
Hại viên trong Hội Đồng gồm có hai 
hạng : 5 hội viên đại diện cho 5 
quốc gia đóng góp nhiều nhứt ; và 
lIÍ hội viên do các nhóm quốc gia 
bầu cử đại diện cho từng vùng gồm 


nhiều quốc gia họp lại Riêng các xứ 
Nam.Mỹ có quyền cử hai hội viên, 
trong số lÏ[ nói trên. 


Chủ tịch Hội Đồng Giám Đốc được 
gọi là Giám Đốc quản trị (Managing 


: Director) có nhiệm vụ điều khiền toàn 
_ thề nhân viên của Quỹ và điều động 


mọi công việc thưởng xuyên, như là 


` 
P 
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sưu tầm tài liệu, nghiên cứu mọi vấn 
đề, lập bản thống kế v.v... 


Trong biều quyết, theo điều lệ qui 
ước của Quỹ, thì mỗi ông Thống Đốc 
hay Giám Đốc có quyền có 250 phiếu 
thêm một phiểu cho mỗi l00.000 Mỹ 
km đóng góp. Thí dụ Hoa - kỳ đã 
đóng góp 2.750.000.000 Mỹ kim, nên 
có quyền có 250 phiếu thêm 27.500 
phiểu tồng cộng được 27.750 phiểu 
(tức là 30 phần trắm tồng số phiếu). 
Nếu Việt-Nam trong kỳ hội đồng 
sắp tới biều quyết, thì Việt-Nam có 
quyền có 250 phiểu thêm l25 phiếu, 
tức là 375 phiểu. Ngoài ra, số phiếu 
của mỗi quốc gia có thề thay đồi tùy 
theo tình trạng hối đoái của nước ấy. 
Mỗi lần một quốc gia hội viên vay của 
Mỹ một số ngoại tệ tương đương 
bằng 400.000 Mỹ kim, thì quốc gia ấy 
mất một phiểu. Trái lại nếu một quốc gia 
đư>c một quốc gia khấc xử dụng một 
số tiền tệ của mình, thì quốc gia ấy được 
thêm một phiếu, mỗi lần số tiền được xử 
dụng bằng 400.000 Mỹ kim. Biện pháp nây 
có mục đích khuyến khích các quốc 
gia hội viên củng cổ nền kinh tế của 
mình Nhưng đó cũng là một cách 
làm cho thể lực Hoa-kỳ công mạnh thêm 
vì hiện nay các nước trên thế giới 


đều cần dùng rất nhiều Mỹ kim, 
số phiểu của Hloa-kỳ do dó, tăng lên 
rất nhiều, 


Có điều ta nên chú ý là hiện nay 
Việt - Nam chưa có đại diện ở Hậi 
Đồng Giám Đốc và đá được đại biều 
Úc-Đại-Lợi thay mặt. Trong trường hợp 
nầy, số phiểu của Việt-Nam sẽ dồn về 


cho Úc-Đại-Lợi. 


QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ 


Cung cếp ngoạẹi tệ cho hội viên 


Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế có thề giúp 
quốc gia hội viên bằng cách cung cấp 
ngoại tệ cho quấc gia nầy. 

Thí dụ, một quốc gia V thiếu ngoại 
tệ đề giữ cho cán cân chỉ phó (balance 
of payments) được thăng bằng. Nều 
không phải là hội viên của Quỹ Tiền 
Tệ Quốc Tế, quốc gia ấy phải tự xoay 
lấy số ngoại tệ cần thiết, hoặc bằng 
cách lấy trong quỹ dự trữ có sẵn đề 
tỏa ra ngoại quốc ; hoặc đi vay ở các 
nước. Hai việ: này đều khó khăn cả, 
và có nhiều ảnh hưởng không hay cho 
nền kinh tế quốc gia. Nếu quốc gia 
V là hội viên của Quỹ Tiền Tệ Quốc 
Tế, thì quốc gia ấy có quyền xin Quỹ 
cung cấp số ngoại tệ cần thiết, theo 
thề thức sau đây : 

Một năm, một quốc gia hội viên có 
quyền xin Quỹ cung cấp cho một số 
ngoạ tệ tương đương với 25 phần 
trăm số tiền đóng góp. Việt-Nam, khi gia 
nhập Quỹ trong năm Í956, đã đóng góp 
I2.500.000 Mỹ kim. Vậy, nếu Việt-Nam 
thiếu tệ đề giữ vững cấn cân chỉ phó, 
Việt. Nam có thề xin Quỹ cung cấp cho 
mỗi năm 3.125.000 Mỹ kim ấy. 

Khi dược Quỹ liền Tệ Quốc Tế 
cấp cho số ngoại tệ nói trên, quốc gia 
hội viên phải ký thác cho Quỹ một số 
tiền quốc gia, trị giá tương đương với 
số ngoại tệ nhận được. Trong trường 
hợp Việt-Nam được cung cấp 3.125.000 
Mỹ kim, thì phải đóng góp cho Quỹ 
một số tiền 09.375.000 đồng, bằng 
tiền Việt-Nam, đề làm số tiền bảo đảm, 
Số tiền quốc gia ký thác tại Quỹ Tiền 
Tệ Quốc Tế như thể, sẽ cộng chung 
vào số tiền quốc gia đống góp cho Quỹ, 


lúc quốc gia hội viên gia nhập Quỹ, kết 
thành thải mục tiền quốc gia của hội 
viên ấy. 

Mỗi quốc gia hội viên có quyền xin 
Quỹ cung cấp ngoại tệ và đóng cho 
Quỹ số tiền quốc gia tương 
đương với số ngoại tệ ãy, cho đến 
khi nào tông số thải mục tiền quốc 
gia bằng hai lần số tiền đống góp. 
Theo thề lệ của Quỹ, mối khi gia 
nhập Quỹ, một quốc gia phải đóng 
góp 2/4 bằng tiền quốc gia. Nếu 
mỗi năm, quốc gia hội viên được Quỹ 
cung cấp một số ngoại tệ bằng 25% 
số tiền đống góp và đóng lại cho 
Quỹ một số tiền tương đương, thì trong 
năm năm số tiền quốc gia tồn trữ tại 
Quỹ mới lên đến con số bằng hai lần số 
tiên đóng góp. Như thể, nếu không 
có gì thay đôi trong thải mục tiền 
quốc gia cất tại Quỹ, thì một quốc 
gia hội viên có quyền xin Quỹ cấp 
ngoại tệ trong năm năm liên tiếp. 

Tuy nhiên, muốn được hưởng lợi về 
việc cung cấp ngoại tệ của Quỹ Tiền 
Tệ Quốc Tế, một quốc gia hội viên cần 
phải tuân theo một vài điều kiện: 


a— Phải cam kết xử dụng số ngoại 
tệ đúng theo mục tiêu của Quỹ, 


Ai 


b—Phả trả cho Quỹ một số tiền. 


hoa hồng bằng 3/4 phần trăm số ngoại 
tệ được cung cấp. 

ce— Phải chịu một số tiền lời về số 
ngoạ tệ được cung cấp cao hơn số 
tiền đống góp của quốc gia ấy. Định 


xuất tiên lời cao thấp tùy theo số ngoại. 


tệ cung cấp ngoài số đóng góp nhiêu 
hay ít và thời gian xử dụng số ngoại tệ 


_ấy lâu hay mau ; tuy nhiên, không bao 
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giờ định xuất ấy cao hơn 5 phần trắm. 


d— Ngoài ra, quốc gia hội viên còn 
phải mua lại số tiền quốc gia trữ tại 
Quỹ, trả bằng vàng hay ngoại tệ, nếu 
số tiễn ấy cao hơn số tiên đống góp 
đến 75 phần trăm. Đây là một biện pháp 
bất buộc quốc-gia hội viên trả nợ cho 
Quỹ, và tránh cho quốc-gia hội viên 
thiếu n> quá nhiều, đi đến mức không 
trả nồi, làm lụn bại nền kính tế trong 
nước và gây thiệt hại cho quốc gia khác. 


Quỹ Tiền Tệ còn là một cơ quan 
cố vấn kỹ thuật 

Quỹ Tiền Tệ là một cơ quan cổ vẫn 
kỹ thuật về mặt tiền tệ và hối đoái, Với 
tư cách ấy, Quỹ có thề gởi các chuyên 
viên di khắp các nước đề giúp đỡ các 
chính phủ nghiên cứu những vẫn đề 
liên quan đến nền tài chánh quốc tế. 


Công việc mà cá: chuyên viên ấy cố 
thề giúp dỡ các quốc gia hội viên kề ra 
rất nhiều, đại đề như là giúp ý kiến 


—————— — TT -= - đán 


Thần đồng Lý-Bí 


về sự thay đồi hối xuất hay thay đồi 
chế độ hối đoái ; về sự thay đồi chính 
sách tiền tệ, tín dụng, thuế vụ, có ảnh 
hưởng đến việc hối đoái quốc tế; giúp 
cấc quốc-gia cải tồ lại chế độ ngân 
hàng; hoặc chỉ cách lập thống kể ti 
chánh. 

Đề kết luận, chúng ta phải công nhận 
là Quỹ Tiền lệ Quốc Tế chưa hoàn 
toàn đạt được mục ảích của nó, là giúp 
các quốc gia ồn định tình trạng hối đoái, 
và giúp cho sự mậu dịch quốc tế được 
điều hòa. Tuy nhiên, ta cũng phải công 
nhận rằng Quỹ đã làm được rất nhiều 
việ hữu ích cho thể giới. Người ta 
có thề hy vọng rồi đây, với thời gian và 
kinh nghiệm, Quỹ sẽ hoạt động có hiệu 
quả hơn và đem lại cho các nước một sự 
ồn định trường cửu về mặt kinh tế, một 
điều kiện tối yếu cho nền hòa bình chung 
của nhân loại. 


VƯƠNG-HÒA-bỨC 





L7_Bị người đời Đường, nổi tiếng là thần đồng. Khi mới 
lên tám, Bí đứng coi khách đánh cờ tướng. Thấy Bí mặt mũi khôi 
ngô, khách bảo làm thơ và hạn làm bốn chữ : phương, viên, động, 


tịnh. Bí đọc ngay rằng : 


Phương nhược Rù bàn. 


Viên nhược bù tử, 
Động nhược Rù hành, 
Tịnh nhược bù tử. 
(Vuông như bàn cờ, 
Tròn như con cờ, 
Động như cờ ởi, 
Lặng như cờ đứng). 


-BÁCH KHOA — 14 


QUYFT NGHỊ LẬP PHÁP 


QUIẾT NGHỊ HÀNH CHÁNE 






/wwWWf‹\ Q(C báo Việt Ngữ thường 
h Ñ ngày, ta hãng thấy nói đến 
1 những dụ, sắc lịnh và nghị 
dịnh do Tông Thống 
(ng Hàa, các Bộ 
Trưởng, cùng các nhà 
chức tríh hành chánh khác ban hành. 
Sau ngày 26-|0-|956, là ngày Hiển 
Pháp nước nhà ra đời, ta lại thấy xuất 
hiện những dạo luật của Quốc Hội lập 
pháp, vì gần dây, những sắc luật của 
lồng Thống. 
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Đối với các nhà pháp lý hạc, hay 
CVỚI (ẤC NHƠN VIÊN CÔN QUYỀN, 
nhữag danh từ nói trên rất gen 
tộc và đá được xử dụng hãng 
tgày, Nhưng dần chúng nhiều 


c[quyin-“lan- lâu 


người không phân biệt đặng các 
quyết nghị kề trẻn, không khỏi thắc 
mắc trước «rừng nho biền thánh 
minh sế mình mông 
thêm nữa. Thật vậy, nước Việt Nam 
độc lập dàng ở vào giai đoạn kiến 
thiết và cái tạo, nhà cầm quyên 
cần ân định luật lệ mới, thích hợp 
với trình độ tiên hóa của toàn dần 
về phương điện chính trị kình tế 
và xá hội Ngoài ram, ở Yiêt-Nam 
cũng như ở các nước khác trên thể 
øiới, sự can thiệp của chánh quyền + 
vào phạm vì hoạt động của tư 
nhơn ngày càng thêm sầu xa và - 
ÍỈ mỉ, bởi đố chánh quyền còn 
sế ban hành nhiều quyết nghị đề 
qui định hoạt động của từ nhơn, 


mông * và 
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Một bằng cớ sự thắc mắc nói 
trên của dân chúng, là mới đây một 
độc giả đã gởi thơ nhờ giải thích 
sự phân biệt giữa dụ và sắc lệnh 
(xem Bách khoa số 13). 


Đề góp sức phần nào vào công 
cuộc phồ thông các vấn đề pháp 
lý cho quần chúng, ta sẽ lần lượt 
xết qua cấc loại quyết nghị của cơ 
quan công quyền trong nước, đề 
nhận rõ mỗi loại khác nhau như 


thể nào. 


Việc làm nầy không phải là vô 
bồ, vì tùy th:o tánh cách của một 
quyết nghị, quyết nghị ấy được đặt 
dưới một chế độ pháp lý nhứt 
dịnh Ví dụ một quyết nghị có 
tánhh cách lập qui, thì quyết nghị 
ấy không thề định những việc 
trái nghịch với một quyết nghị 
lập pháp sẵn có. Trái lại một quyết 
nghị lập pháp có quyền sửa đồi 
một quyết nghị lập pháp đã được 
bạn hành trước, nhưng không thề 
nghịch với Hiến Pháp. Và Tòa Án 
có thầm quyền đề xết coi một quyết 
nghị lập qui có hợp pháp hay 
không có thề khác với Tòa Án 
hữu quyền đề xét sự hợp hiến của 
một quyết nghị lập pháp. 


Và bởi lễ đó, phương 
_ẨÐnhiên đề duyệt qua các 

của công quyền, là xếp 

từng loại có tánh cách 
rêng biệt. 


pháp tự 
quyết nghị 
chúng vào 
pháp lý 


Một cách xếp loại dễ dàng nhứt 
là dựa vào sự phân chia các 
nhiệm vụ của quốc gia : nhiệm vụ 
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đuật và 


lập pháp, nhiệm vụ hành pháp và 
nhiệm vụ tư pháp. Mỗi nhiệm vụ 
doồ một cơ quan đảm trách. Lấy 
cœ quan nói trên làm tiêu chuần; 
ta cố thề xếp các quyết nghị của 
công quyền làm ba loại: quyết nghị của 
cœ quan lập pháp, của cơ quan hành 
pháp và của cơ quan tư phấp. 


dích bài 
dụ, sắc 
sắc luật 


Vì mục 
biệt các 


này là phân 
lịnh, nghị định, 
mà thôi, ta sẽ 
không phân tách án văn của Tòa 
Án mà chỉ đổi chiếu quyết nghị 
của cœ quan lập pháp với quyết nghị 
của cơ quan hành pháp. 


Theo điều 2 của Hiến Pháp Viật- 
Nam Cọng Hòa, cơ quan lập pháp 
là Quấc Hội và cơ quan hành 
pháp là Tồng Thống. Mặt khác, điều 
46 Hiến Pháp định rằng Tồng Thống 
có Phó Tồng Thống, các Bộ Trưởng 
và Thứ Trưởng phụ tá. Ngoài ra, các 
nhà chức tráh địa phương cũng cố 
quyền ký quyết nghị trong phạm vi chức 
vụ của mình, Như vậy ta phải xếp các 


- quyết nghị ra làm hai loại một 
bên là quyết nghị của Quốc Hội, 
gọi là đạo luập và bên kia là các 


quyết nghị của Tồng Thống, Phé Tồng 
Thống, Bộ Trưởng và các nhà chức 
trách hành chánh địa phương, gọi là 
sắc lịnh, nghị định hay quyết định; 
tùy theo trường hợp. 


Giữa hai loại quyết nghị lập 
pháp và quyết nghị hành chánh nầy, còn 
một loại thứ ba mà ta có thề nói . 
là có tánh cách pháp lý hỗn hợp, . 
vì loại quyết nghị nầy do cơ quan - 


NGUYỄN-VĂN.MẦU 


hành pháp ký, nhưng thuộc nhiệm vụ 
lập pháp. AÀy là dụ và sắc luật, 


Sự 


chia 


nhận xết trên khiến ta phải 
bài nây làm ba phần đề phân 
tách liên tiếp ba loại quyết nghị. 


Trước khỉ nhập đề, một sự 
định nghĩa danh từ tô ra cần thiết. 
Ay là danh từ hành pháp và hành 
chánh. Hành pháp có nghĩa là thi 
hành luật pháp. Danh từ đó bao 
hàm một ý nghĩa hẹp hơn danh từ 
hành chánh, vì trong nhiệm vụ ấp 
dụng luật pháp, Chánh Phủ và các 
nhà chức trấh địa phương có 
nhều quyền tự do sấng tấc và 
quyết định, chớ không phải chỉ 
thì hành suông các quyết nghị của 
Quốc Hội thô. Vì 
- bài nây, danh từ hành 
được dùng thay vì danh từ hành 
pháp, và danh từ quyết nghị hành 
chánh sẽ chỉ quyết nghị của Chánh 
Phủ cũng như quyết nghị của nhà 
chức trách địa phương. 


vậy, trong 
chánh sẽ 


mà 


x 


` 
l.— Quyết nghị của Quốc Hội 


Điu 55 Hiển Pháp định rằng 
Quốc Hại biều quyết các đạo luật. 


Vậy về hình thức, đạo luật là 
một quyết định do Quốc Hi, cơ 
quan lập pháp, biều quyết Nhưng về 
phương diện thề chất, đạo luật là 
một mạng lệnh tồng quất, trừu 
tượng, liên quan đến toàn thề công 
_đần hay một nhóm công dân, chớ 
không có cá tính (l). 


ˆ 


Ví dụ, đạo luật lập ra thuế sản 
xuất, liên quan đến toàn thề các 
nhà sản xuất, chớ không riêng đến 
công ty nhập cảng X, hay ký 
nghệ gia Y, 

Sự định nghĩa căn cứ vào hình 


thức nói trên, có khí không phù hợp 
với sự định nghĩa theo thề chất, 


Ví dụ, ở Pháp, tước vị Thống 
Chế phái do một đạo luật của 
Quốc Hội gia phong. Vậy quyết 
nghị thăng chúc Thống (Chế cho 
Đại tướng De Latre de Tassigny 
chẳng hạn, có hình thức của một 
đạo luật nhưng về phương điện 
th chất quyết nghị ấy chỉ liên 
can đến một cá nhơn; không có 


tánh cách tồng quát của một đạo luật. 


Trả lại có nhiều sắc lịnh và 
nghị định, tuy là do Chánh Phủ ký, 
nhưng lại có tánh cách tông quất và 
vô cá tính của một đạo luật. Ví 
dụ; sắc lệnh ban hành qui chế sỉ 
quan Quân Phấp. 


Sự chân biệ giữa định nghĩa 


hình thức và định nghĩa thề chất 
của đạo luật, và quyết nghị hành 
chánh, khâng phải do các học giả 


bây ra đề bàn luận viên vông. Nó 


có lợi ích thiết thực của nó, Tùy 
trường hợp, người ta sẽ quan tâm 
đến một trong hai định nghĩa đề 
rút giải pháp thích ứng cho vấn 


đề được đặt ra. Và trong bài nãy, 


() Luật phải có tánh cách tồng quát 
ấy đề bảo đản sự bình đẳng của mọi người 
trước pháp luật. 
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tạ sẽ có dịp nhắc đến việc định 


nghĩa vừa kề, 


Một khi đã dược Quốc Hội biều 
quyết, đạo luật sẽ do Tồng Thống 
- ban hành. Sự ban hành không khác 
gì hơn là Tồng Thống chứng nhận 
đạo luật đã được biều quyết đúng 
theo thủ tục, và ra lệnh thi hành 
luật ấy. Sắc lịnh ban hành và đạo 
luậ phải được công bố cho dân 
chúng rõ bằng cách đắng vào Công 
Báo. Sau đó, qua một thời gian luật 
định, đạo luật mới có tánh cách bó 
buộc đối với dân chúng. 


Luật có tánh cách bé buộc, nghĩa 
là mỗi người ở vào tình trạng luật 
định thì phải tuân hành những lịnh 
c ghi trong luật ấy. Ví dụ, luật 
định, rằng mọi công dân Việt-Nam 
thuộc nam giới đúng 20 tuồi và đủ 
sức khoẻ, phải 
th tất cả nam nhân khi đến tuôi 
ấy phải trình diện trước Hội đồng 
trưng bình, và nếu xết đủ sức khoẻ, 
phải nhập ngũ đề làm phận sự 
quân nhân, 


Câu hỏi hiện nay trong trí, là nếu 
ta không tuần luật thì sao 3> Kèm 
theo các mạng lịnh của nhà lầm 
luật, đều có đính một sự trừng phạt 
cho kẻ nào bất tuân Vì điềm đó, 


pháp lý khác với luân lý. Nếu ta 
vá phạm một qui điều luân lý, ta 
chỉ bị lương tâm trách cứ mà 


thôi. Nhưng nếu 
bị trừng phạt. 


ta phạm luật, ta sẽ 


Cá khi luật 
người 
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dự định hình phạt : 


phạm luật phải mất tự do 


th hành quân dịch,. 


một thời giaa hay mãn đời, hoặc 
phải nạp một số tiền vạ cho Ngân 
khố. Ví dụ luật buộc thanh niên thi 
hành quân dịch có dự định nhiều 
hình phạt, như là thanh niên nào 
tự làm thành phế tật đề tránh quân 
dịch, sẽ bị phạt từ một đến nắm năm tù, 
hay thanh niên nào không trình diện sẽ bị 
phạt từ một tháng đến một năm tù, v.v... 


Mặt khác, vì tnh cách bắt buộc 


của luật, những hành động vì luật 


sẽ vô hiệu lực và kẻ phạm luật phải 


bồi thường thiệt hại cho nạn nhơn sự 
phạm pháp. Ví dụ, một người mướn 
phố có đủ điều kiện luật định đề 
hưởng quyền lưu cư trong cắn phố, 


nhưng chủ phố lại nhờ Trưởng Tòa 


tổng khứ người mướn phố. Hành 
động vi luật ấy vô hiệu, và Tòa Án 
sẽ thủ tiêu 


sự tống khứ. Nếu sau- 


đó chủ nhà, ngoan cố, đến liệng, đồ. 


của người mướn phố ra đường; 
hư hao đồ đạc hay nhục nhã 


đạc 
làm 
cho 
bồi thường sự thiệt hại đó, 

Sau hết, trong trường hợp đương 
sự cần có sự can thiệp của nhà chức 
trách đề làm một hành vi nào, nếu y 
không đủ điều kiện luật định đề làm, 
thì nhà chức trách sẽ không can thiệp 
và như vậy sẽ ngăn cấm y phạm phấp. 


Ví dụ, người Việt Nam bất cứ tuôi.. 


nào, nếu muốn lập hôn thú phải có sự 


người nầy, thì chủ nhà sẽ phải 


ưng thuận của cha mẹ. Vậy nếu người ` 


xn lập hôn thú có cha mẹ còn sanh 


tiên, mà cha mẹ y không ưng thuận _ 
cho y lập hôn thú, viên hộ lại sẽ - 
không lập hòn thú cho y, và nhờ đó - 


lÑ 
Ÿ. ñ 


tránh cho y khỏi phạm luật. 


NGUYÊN-VĂN-MẦU 


Vậy mọi người đều phải tôn trọng 
luật nước, vì luật phát biều ý định 
chung của toàn dân. 


Nhưng ý định nâãy 
"phát biều trong đạo luật một cách 
mình bạch và đầy đủ. Nguyền văn có 
“khi mờ ám, nên có thề hiều theo 
nhiều nghĩa nghịch nhau, Bởi thể, luật 
cần phải được giải thích. 


có khi không 


Đôi khi, nhà làm luật tự nhận mờ 
ấm của một đạo luật đã ra, nền biều 
quyết một đạo luật mới đề giải thích 
đạo luật trước Nhưng trong phần 
nhiều trường hợp, mọi sự giải thích 
“luật đều do Tòa Án đầm nhiệm; nhơn 
dịp thọ lý các vụ tranh tụng. 


Trong công việc nầy, Tòa Án phải 


tìm định nghĩa của các điều luật bằng ' 


cách đoán ý định và mục đích của 
nhà làm luật, lúc đã biều quyết đạo luật. 


Thêm nữa, nhà làm luật không thề 
dự định tất cả mọi sự khó khăn mà tư 
nhơn xin Tòa Án giải quyết. Trong 
trường hợp nầy, Tòa Án phải căn cứ 
vào luật sẵn cố đề suy luận thêm ra 
và rút giải pháp cho vụ tranh tụng 
mà Ïl]òa thọ lý. 


Một đạo luật ra đời, được áp dụng 
nhưng không phải trường cửu. Tùy theo 
tình trạng xã hội biển chuyền, luật có 
thề được sửa đổi hoặc bái bỏ, 
xét không còn hạp thời, 

Luật có thề bị sửa đồi hay bãi bỏ 
bởi một đạo luật khác Sự sửa đồi 
hay bái bỏ ấy; có khi được ghi rô trong 
đạo luật mới. Nhưng có khi, nhà làm 
luật mặc nhiên sửa đồi hay bãi bỏ 
uật cũ; băng cách biều quyết một đạo 


nếu 


luật mới nghịch lại với luật cũ, khiến 
luật nầy không còn áp dụng đặng. Một 


“đạo luật cũng không còn áp dụng đặng 


và được coi như bị mặc nhiên hủy bỏ, 
khi luật ấy nghịch với Hiến Pháp. Ví 
dụ, điều 00 Hình Luật Tlrung.Viật, 
trừng phạt tội xúi giục chống lại uy 
quyền của Hoàng Để, không thề tồn 
tạ dưới chế độ Cọng Hàa. 


Chiếu Hiển Pháp hiện hành, một 
đạo luật còn có thề bị đình chỉ thị 
hành, nếu luật ấy nghịch với Hiến Pháp. 
Điều 85 và 87 Hiến Pháp giao cho 
Viện Bảo Hiển nhiệm vụ phán quyết 
về tánh cách hợp hiến của các đạo 
luật, và đình chỉ sự thi hành các điều 
khoản bất-hợp hiến. 


Sau khi đã trình bày sơ lược về 
đạo luật, ta hãy bàn đến các quyết 
nghị hành chánh. Ïrong công việc nầy, 
các điềm đá được xết đối với luật 
cũng sẽ được hài ra;y theo thứ tự, 
đối với các quyết nghị hành chánh, 


II.— Quyết nghị hành chánh 


Danh từ tông quất nây bao gồm sắc 
lịnh và nghị định của Tông Thống, 
nghị định và quyết định của các Bộ 
Trưởng, Tỉnh Trưởng, Đô Trưởng và 
Thị Trưởng; nghĩa là quyết nghị của 
nhà chức trách hành chánh các cấp. 


Các quyết nghị của lồng Thống 
mang danh từ chung là sắc lịnh. Trên 
thực tế, ta còn thấy nhiều nghị định 
của Tồng Thống ; có lẽ quấn tập hành 
chánh dành danh từ đó cho các quyết 
nghị trước kia thuộc thầm quyền của 
Thủ Tướng Chánh Phủ, mà nay do 
Tồng Ìhống đảm nhiệm. 


BÁCH KHOA — J9. 


QUYẾT NGHỊ LẬP PHAP VÀ... 


Các nhà chức trách hành chánh khác 

phát biều mạng lịnh bằng nghị định và 
quyết định. Danh từ thứ nhứt thường 
được dùng đề chỉ các quyết nghị có 
tánh cách tồng quát, danh từ sau đề 
chỉ các nghị liên quan đến 
cá nhơn, 


Nếu Chánh Phủ và các nhà chức 
trách hành chánh địa phương ¿có quyền 
ký quyết nghị có tánh cách tồng quát, 
thì về phương diện thề chất, các quyết 
nghị ấy có tánh cách của đạo luật, 


Quyền của Chánh Phủ được ký 
những quyết nghị có tánh cách tồng 
quất, được gọi là quyền lập qui, và 
các quyết nghị ấy lấy tên là qui tắc. 


quyết 


Trong các nước văn mỉnh, Chánh. 


“/ 


Phủ có quyên lập qui. Lý do thực: tế 
khiến quyền ấy được nhìn nhận, là vì 
cơ quan lập pháp không thề biều qnyết 
mọi vấn đề cần phải qui định, vì vấn 
đề ấy rất phức tạp, và có lắm chỉ 
tiết chuyên môn. Quốc gia chỉ có lợi 
mà đề cho Chánh Phủ cọng tác vào 
nhiệm vụ lập pháp, bằng cách ký qui 
tắc, hoặc đề bồ túc các đạo luật, hoặc 
đề toàn quyền qui định những vẫn 
đề chưa được giải quyết bằng đạo 
luật của Quốc Hi. 


Căn bản pháp lý của quyền lập qui 
của lồng Thấng Việt Nam Cọng Hòa, 
là điều 2 Hiến Pháp, do đó Quốc 
Dân ủy nhiệm vụ hành pháp cho Tầng 
Thếng. Đề thực hành nhiệm vụ nầy, 
lề cố nhiên lồng Thống phải có quyền 
lập qui. 

Trái lại, các Bộ Trưởng là phụ tá 

của lồng Thống, chỉ có quyền lập 
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tô chức nội bộ các” Nha, 


quá đề 


_ Sở, thuộc thầm quyền của mỗi Bộ. Có 


nhiều khi Bộ Trưởng ký nghị định 
có tánh cách bó buộc đổi với tư nhơn, 
nhưng đó là do sự ủy quyền của 
lồng Thống. 

Nhà chức trách địa phương (Tỉnh 
Trưởng, Đô Trưởng, Thị Trưởng) có 


quyền lập qui khá quan trọng, nhứt là . 


về các vấn đề cảnh sát địa phương. 
Quyền ấy do văn kiện thiết lập 
` dự định, 


Chánh Phủ xử dụng quyền lập qui 
trong trường hợp nào, và dưới điều 
kiện nào 2 


Có khi một đạo luật dự định nơi 
điêu chót, rằng Chánh Phủ sẽ qui định 
các điều kiện đề áp dụng đạo luật. Nếu 
đạo luật không dự định như vậy, 
Chánh Phủ cũng có quyền ký sắc lịnh 
hay nghị định, đề bồ túc đạo luật bằng cách 
ân định điều kiện và thề thức áp dụng, 


Trong việc qui định nầy, Chánh Phủ _ 


- không có quyên thêm vào những điều 
'khoản trấi nghịch với điều khoản của 
đạo luật Đó là một nguyên tắc quan 
trọng của luật hành chánh. Cũng như 


một đạo luật không được trái với Hiến _ 
Pháp, một qui tắc hành chánh không thề _ 
nghịch lại một đạo luật. Trong hệ thống _ 
hành chánh, quyết nghị của một nhà chức _ 


trách không thề nghịch với quyết nghị 
của cấp trên. 


Sau hết, Chánh phủ có quyền tự động 
ký qui tấc hành chánh về những vấn 


đề không liên quan đến một đạo luật. 


đã có. Chẳng hạn như vẫn đề cảnh sát 









" 
,9 


: hành chánh, 
pháp đề bảo 
“lãnh thồ quốc gia. 


“Phủ một số thuế điền thô. 





nghĩa là những phương 
VỆ trật tự công cọng trên 


_ Cũng như các đạo luật, quyết nghị 


_ hanh chánh cần dược công bố cho dân 
“chúng biết thì mới có tánh cách bó 


buộc. Các qui tấc thường được đăng 
vào Công Báo, các quyết định cá nhơn 


"thường được tống đạt cho đương sự. 


Nhưng có khi quyết định cá nhơn cũng 
có thề được công bố. Một quyết nghị 


- hành chánh không được công bố thì 


không áp dụng cho tư nhơn, nhưng 


Chánh Phủ phải tôn trọng quyết nghị 


chưa công bố, 


Tánh cách bó buộc của các quyết nghị 
hành chánh cũng được bảo đảm bằng 
những sự trừng phạt mà ta đã thấy; 
đối với các đạo luật, 

Có khi một đạo luật dự định hình 
phạt tù và phạt vạ cho những kể nào 


vi phạm cấc qui tắc hành chánh ban 


hành, đề áp dụng đạo luật ấy (Ví dụ 
đạo luật về cảnh sát kinh tế) Điều 
471, 5, Hình luật dự dịnh hình 


- phạt vi cảnh cho người vi phạm những 
_ qui điều về cảnh sất. Trong những trường 
hợp mà luật không dự định hình phạt 
- cho kể nào bất tuần một quyết nghị 
- hành chánh, thì Chánh Phủ có quyền tự 
mình tìi hành quyết nghị của mình, 


Ví dụ một công chức thiếu Chánh 
Chánh Phủ 
sẽ ký một lịnh thâu ngân đúng số thuế 


- và tự thi hành lịnh nầy bằng cách khấu 
_ vào lương tháng của công chức thiếu thuế, 


Việc áp dụng qui tắc hành chánh 


_ cũng gặp sự khó khăn vì nguyên văn mờ 


NGUYÊN-VÄN-MẪU 


ám; và vấn đề giải thích các ai tắc 


ay cũng phải được đặt ra như vấn đề 
giải thích luật. 


Nhưng đây,ta lại gặp một nguyên 
tắc căn bản khác, là nguyên tắc phân 
quyền : nhà cầm quyền hành chánh và 
nhà cầm quyền tư pháp không được 
xâm lấn thầm quyền lấn nhau. Nếu 
Chánh Phủ và một tư nhơn không đồng 
ý về dịnh nghĩa của một qui tắc hay 
một quyết định cá nhơn, vụ tranh tụng 
sẽ được đem ra trước Tham Chính 
Viện hay Tòa Án Hành Chánh (tùy 


-_ trường hợp) và cố nhiên Tòa Án nầy 
có thầm quyền giải thích. Nhưng có 


thề hai tư nhơn kiện nhau trước Tòa 
Án Tư Pháp, cả hai đều viện dẫn một 
quyết nghị hành chánh, nhưng không 
đồng ý về nghĩa của quyết nghị ấy, mà 
sự thăng bại lại tùy theo sự giải thích 
của quyết nghị viện dấn. Trong trường 
hợp nầy, nguyên tắc phân quyền nói trên 
có cấm Tòa Án Tư Pháp giải thích 
quyết nghị hành chánh không 2 

Đề trả lời câu hỏi, ấn lệ đã dựa 
vào định nghĩa thề chất của đạo luật, 
Trong một: doạn trên ta đá thấy rằng, 
về phương diện thề chất, luật là mật 
mạng lịnh tổng quất và vô cá tính, Vậy 
qui tắc hành chánh cũng có tánh cách 
tồng quất và vô cá tính, nên có thề 
chất của một đạo luật Bởi l£ đó, 
Tòa Án Tư Pháp có thầm quyền 
đề giải thích luật, cũng có quyền giải 
thích qui tắc. Trái lại, "Tòa nầy không 
có quyền giải thích quyết dịnh cá nhơn, 

Cũng như đạo luật, qui tắc hành 
chánh có thề bị sửa đồi hoặc bãi bỏ, 
mà nhà chức tráấh chỉ có quyền kỷ 
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QUYẾT NGHỊ 


một quyết định khác nghịch lại (Ví dụ 
một công chức đã được bồ nhiệm hợp 
pháp, thì nhà chức trách không thề 
thâu hồi lịnh bề nhiệm ấy, mà chỉ có 
thề ký một quyết định khác đề sa thải). 
Quyết định mới nầy phải cắn cứ vào 
lý do, và theo thủ tục luật định. 


Trên đây là trường hợp quyết nghị 
hợp pháp. Nếu quyết nghị xết ra bất 
hợp pháp, nhà chức trách đã ký quyết 
nghị ấy hay thượng cấp có quyền và 
có phận sự hủy bỏ với hiệu lực hồi tố. 
Ngoài ra, quyết nghị có thề bị Tòa Án 


thủ tiêu. Hiện nay Tòa Án có thầm . 


quyền đề thủ tiêu quyết định cá 
nhàn là Tham Chính Viện hay Tòa 
Án Hành Chánh, tùy theo quyết nghị 
bị ch trích. Điều 85 Hiến Pháp 
dự định rằng Viện Bảo Hiến sẽ xết 
xử về tánh cách hợp hiển của đạo 
luật, sắc luật và qui tắc hành chánh, 
nhưng đạo luật ấn dịnh cách tô chức 
và điều hành Viện Bảo Hiển chưa ra 
đời, nến Viện Bảo Hiển chưa hoạt 
động. Trong khi chờ đợi, tính cách 
hợp pháp của qui tếc hành chánh do 
Tham Chính Viện xết (Điều 9, dụ số 
38 ngày 9-II-1954). 


II. Dụ và sắc luật 


Hai cơ quan riêng biệt là Quốc Hội 
và Chánh phủ đá phát biều hai loại 


mạng lịnh có tánh cách pháp lý riêng 


biệt là đạo luật và quyết nghị hành 
chánh. Nhưng giứa hai loại mạng lịnh 
ấy, ta đã thấy một sự liên quan mà 
đặc tính là qui tác phải lệ thuộc đạo 
luật nghĩa là Chánh Phả không thề 
quyết định nghịch với một quyết định 
đã có của Quốc Hội, và cũng không 
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HÀNH CHẲNH. 


thề quyết định về một vấn đề thuộc. 
đồn vi thầm quyền của Quốc Hiội. Ì 





















Đó là nguyên tắc. Nhưng trong những _ 


giai đoạn lịch sử bất thường; có khi. _ 
cơ quan lập pháp không còn tồn tại,. 


hay chưa được thiết lập, vì vậy Chánh - 
Phủ phải đảm nhiệm trách vụ của cơ quan 
lập pháp. Có khi tình thế đá ồn định, - 
cấc cœ quan công quyền đã được tồ - 
chức; nhưng đề phòng hờ những tình. 
trạng khần cấp có thề xảy ra trong lúc .. 
Quốc Hi không biều quyết kịp thời ị 
một đạo luật đặng, Hiến Pháp dự dịnh 
những trường hợp mà Chánh Phủ . 
sẽ thay thế Quốc Hội đề làm: luật, | 


Ở Việt-.Nam, Chánh Phủ đá ban hành - 
một số dụ dưới chế độ Quốc Trưởng. 
Sau đó, khi chế độ Cọng Hàa được Ñ 
thành lập; Tồng Thống cũng đá ký một. 
SỐ dụ› trong lúc Quốc Hội chưa được 
bàu cử.. Các quyết nghị này do cơ quán. 
hành chánh ký nhưng có hiệu lực như - 
một đạo luật, và các vấn đề giải quyết. 
bởi các dụ đều thuộc thầm quyền của 
cơ quan lập phấp. i 


Chẳng hạn như dụ ngày 27-4.1951- 
của Quốc Trưởng sửa đồi giá ngạch cấc 
hình phạt vạ, đã thay đồi nhiều điều 
khoản của Bộ Hình Luật. Gần đây hơn;. 
một dụ của Tồng Thống ngày 2l-8-I956. 
dự định và trừng phạt tội chống nên am 
ninh quốc ngoại đồng thời bãi bỏ vài. 
điều khoản của Bộ Hình Luật và Bộ 
Quân Luuật. '. 


Việc Chánh Phủ thay thể cho cơ quan 





giá trị như đạo luật, trong những. LÊ 
đoạn đặc biệt, không riêng gì cho nước 


NGUYÊN-VĂN-MẦU 


Việt Nam. Nước Pháp cũng gặp tình 
trạng này nhiều lần. Gần đây hơn hết, 
từ năm l|940 đến lI944, Chánh Phủ 
Thống Chế Pétain ký nhiều quyết nghị 
gọi là sắc lịnh (décret). Đang khi đó, 
Chánh Phủ Đại tướng Da Gaulle, gọi 
là ủy Ban Quốc Gia Pháp (Comitế 
Nauonal Franeais), rồi Ủy Ban Pháp 
giải phóng Quốc Gia (Comité francais de 
libếration nationale) lại kỹ nhiều quyết 
nghị gọi là dụ (ordonnance). Khi trở 
về nước, Chánh Phủ De Gaulle lấy hiệu 
là Chánh Phủ làm thời Cọng Hòa (Gou- 
vernement provisore de la Républiqne) 
vẫn tiếp tục ban hành dụ cho đến khi 
có Hiển Pháp ngày l7-l0-194ó. 

Tánh cách lập pháp của dụ không bị 
một ai chối cãi Bằng cớ là Tham 
Chính Viện không bao giờ thọ Ìý một 
đơn xin tuyên bố một dụ bất hợp pháp. 
Vì vậy tất cả những điều đã được bàn 
đến về đạo luật nơi phần thứ nhứt bài 
nầy, dều có giá trị đối với dụ. 

Trên đây là trường hp trong nước 
không có Quốc Hội. Nhưng có khi, 
mặc dâu đá có Quốc Hội Chánh 
Phủ vẫn được quyền ký quyết nghị thuộc 
phạm vi lập pháp. 

Điều 4l Hiến Pháp Việt- Nam cho 
phép lồng Thống, vì lý do khần cấp, 
trong lúc không có khóa hợp Quốc Hậi, 
ký các sắc luật. Trong khóa hợp thường 
"lệ tiếp cận, nếu Quốc Hi không bác 
bỏ, các sắc luật ấy được coi hẳn như 
nhứng đạo luật. | 

Điều 43 Hiến Pháp dự định trường 
hợp Quốc Hội không biều quyết kịp thời 
đạo luật ngần sách. Khi ấy, Tồng 
Thống có thề ký sắc luật ngân sách cho 
tài khóa sau, và mỗi tam cá nguyệt; 


Tồng Thống có thề thi hành một phần tư 
ngân sách cho đến khi có đạo luật 
ngân sách. Nếu Quốc Hội sửa đồi sắc 
luật ngân sách thì phải giải quyết các 
hậu quả của việc sửa đổi ấy. Chẳng 
hạn, nếu Quốc Hội giảm một khoản chị 
thâu nào (ví dụ bỏ một món thuế) thì 
phải thêm một khoản thâu khác tương 
đương (ví dụ lập thuế mới hay tăng 
thuế đã có) hay giảm một khoản chị tiêu. 

Trong hai trường hợp của điều 4l và 
42 nói trên, lồng Thống tự động ký 
sắc luật. Trái lại, theo điều 42 Hiến 
Pháp, Quốc Hội có thề ủy quyền cho 
Tông Thống ký sắc luật, khi Quốc Gia 
ở vào tình trạng khần cấp, chiến tranh; 
nội loạn, khủng hoảng kinh tế hoặc tà; 
chánh. Tồng Thổng có quyền ký sắc 
luật trong một thời gian; với những 
hạn định, và đề thực hiện một chánh 
sách do Quốc Hội ấn định trong đạo 
luật ủy quyền. Sau thời hạn ấn định; 
nếu sắc luật không bị Quốc Hội bác 
bỏ, sẽ được coi hẳn như là đạo luật. 

Trong khi chờ đi biều quyết của 
Quốc Hội, các sắc luật văn có hiệu lực 


của đạo luật. 


Dưới chế độ Đậ tam và Đệ tứ 
Cộng Hòa của nước Pháp, ta cũng gặp 
những trường hợp Quốc Hội ủy quyền 
cho Chánh Phủ như đều 42 Hiến Pháp 
Việt Nam. Các sắc luật có hiệu lực 
của đạo luật, nghĩa là có quyền sửa 
đồi các đạo luật đã có. Nhưng Tham 
Chính Viện Pháp lại tự nhận có quyền 
xết coi các sác luật ấy có hợp pháp hay 
không, và về phương diện ấy, Tham 
Chính Viện coi các sắc luật như những 
qui tắc, cho đến khi sắc luật được 
Quốc Hội chấp thuận. 
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QUYẾT NGHỊ LẬP PHÁP VÀ... 


Ở Việt - Nam, sắc luật được hoàn 
toàn đồng hóa với đạo luật; về phương 
diện kiềm soát sự hợp pháp, vì điều 85 
Hiển Pháp — như ta đã thấy — giao 
cho Viện Bão Hiến quyền kiềm soát ấy 
đối với đạo luật, sắc luật; và cả qui tắc 
hành chánh nữa. Tuy nhiên, vấn đề có 
thề đặt ra trước Ìham Chính Viện, nếu 
trong lúc Viện Bảo Hiển chưa hoạt 


động, Chánh Phú được Quốc Hội ủy ' 


quyền ký sắc luật chiểu điều 42 Hiến Pháp. 


Ngoài trường hợp trên đây mà sắc 
luật có- thề sửa đổi luật,điều 44 Hiến 
pháp dự định một trường hợp đặc biệt 
tà sắc lịnh có thề đình chỉ sự thi hành 
đạo luật. Ấy là khi Tồng Thống kỷ sắc 
lịnh tuyên bố tình trạng khần cấp ,báo 
động hoặc giới nghiêm trong một hay 
nhiều vùng, sắc lịnh nầy có thề tạm đình 
chỉ áp dụng một hay nhiều đạo tuật 
tại những vùng đó. 

Các loại quyết nghị lập pháp và quyết 
nghị hành chánh vừa được họa trong 
đại cương công việc nây đã 
một nhận định : nước Việt - Nam ngày 
nay đã tiễn một bước 
đường thực hiện tự do dân 


đan lại 


đài trên con 
chủ. Các 
Quốc Gia đã 
dược phân chia hợp lý giữa cơ quan 
riêng biệt: Quốc Hội biều quyết đạo 
luật, chánh phủ ban hành qui tấc và 
quyết định hành chánh. Quyết nghị của 
chánh phủ không đặng nghịch với 
pháp luật. N\ 

Chế độ nây được gọi là chế độ 
Quốc Gia hợp pháp (Etat légal). Mọi 
hoạt động của chánh phủ đều - thống 
thuộc pháp luật và đặt dưới sự kiềm 
soất của Tòa Án. Chánh Phủ không 
có quyền độc doán như các vua chúa 
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nhiệm vụ căn bản của 


thời xưa. Cũng như tư nhơn, Chánh 
Phủ phải tôn trọng luật pháp; và nếu 
Chánh Phủ vi luật, tư nhơn có quyền 
khiếu nại hành vi đó trước Tòa Án đề 
xn thủ tiêu hành vị bất hợp pháp 
hoặc xin bồi thường thiệt hại. 

Chế độ Quốc Gia hợp pháp có tánh 
cách quảng đại, vì nó nhắm mục dích 
bảo đâm tự do cho công dân khỏi Quốc 
Gia đàn áp. 


Quyền ký sắc luật có hiệu lực như 
đạo luật mà Hiển Pháp đã nhìn nhận 
cho Tồng Thống nơi điều 4l-42-43, 
quyền ký sắc lịnh có năng lực đình 
chỉ áp dụng luật của điều 44, không 
nên được coi là những sự vì phạm vào 
nguyên tắc phân quyền, mà nên kề là 
những phương pháp dề tồ chức sự 
phân quyền ấy một cách mềm dẻo. Thật 
vậy, vì nhiệm vụ quan trọng của Chánh 
Phủ là thỏa mãn mọi nhu cầu công 
cọng của dân chúng một cách thường - 
trực, không thề giấn doạn, Chánh Phủ 
cần phải được ban cho quyền hành 
rộng rãi đề đổi ph có hiệu quả với 
tình thề trong lúc khần cấp hay trong 
tình trạng đặc biệt, quyền hành ấy sẽ 
chấm dứt khi sự khần cấp hay tình 
thể đặc biệt không còn nữa. 


Án lệ của Tham Chỉnh Viện Pháp 
cũng nhìn nhận rằng nhiều qnyết định 
của Chánh Phủ, mà trong lúc bình 
thường người ta cho là bất hợp pháp; 
được coi là hợp pháp, vì đã được ký 
trong những tình thể đặc biệt hay khi 
có khần cấp. Œ Việt Nam chỉ có khác 
lấ lệ nấy được ghỉ minh bạch vào 
Hiến Pháp. 


NGUYỄN-VĂN-MẦU - 


TM Ñ ¿ 


_ MÔ-QUÍ-LYW,. 


t 


một gương thái bại. 


co ¿ Ù đó đến nay, đã nằm 
bề trắm năm chục năm Tôi. 
Năm trắm năm chục nắm 
nm 407, 


đánh dấu một cuộc thất 


về trƯỚC› 





bại vĩ đại và đau thương 

nhất trong lịch sử đồng giống Việt, 
Hồ.QuíLy bị quân Tàu bắt được, 
giải về đất lrung-Hoa. Pao tr tưởng 
mạnh, bao sáng kiến hay; bao thực hành 
mới lạ đều di theo người tù bịnh không 
còn nước, cấi nước mà mình quyết 
làm cho mãnh liệt Trường tồn, cho rực 
tờ inh quang; nào ngờ dầu lại dìm trong 
tang tốc và trong máu hòa nước mất, 


I407 __ 1957. 
Năm thể kỷ rưỡi đã qua. 


Đề kỷ niệm gương thất bại ấy — tại 
gao ta chỉ kỷ niệm những thành công 


NGUIÊN- NGU-Í 


thôi ? — chúng ta hãy cùng nhau xết 


lại người và việc cú, đề may tìm chút 


gì có Ích cho giờ đây và biết chừng 
đâu; cho cả mai sau, 


v 
Thời thể ấy... 


Thời thể ấy là một thời thể rối 
reng, hôn độn. 


4 


Cơ đồ nhà Trần như ngọn đèn trước 
báo, Khóng có một Hà-Quí-Ly chấm 
dứt nó, thì rồi cũng có một người nÀo 
đó xóa tên trong lịch sử. 

Cái hào khí của ông cha đá mất, 
cái học phong thời thịnh trị cũng chẳng 
còn. Vua thì bạc nhược, bê tha, tôi thì 
ươn hèn, xu nịnh, kẻ sỉ thì an phận, 
lờ đờ. Đên trong lủng củng ; quân thần 
cha bà cha phái đề củng cổ địa vị, 
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HỒ-0Uf.LY 


giềm pha nhau và giết hại lẫn nhau. 
Bên ngoài lôi thôi : 
đồm lại ngó, hết đòi hỏi vật cần nầy 
lạ buộc nộp đồ quí kia, cốt tạo cơ hội 
đề rõ nội bộ nước ta mà « chờ gió *; 
Nam; người Chàm, hết cướp phá, quấy 
nhu ở biên thùy, lại tiến ra Nghệ- 
an, ra Thanh-hóa, ra cả Thăng-long; 
mà khøng phải chỉ một lần. 


Triều đình đã như thế thì dân chúng 
có được nhờ gì. Mùa màng bị phá, bị 
thất, đói lạnh sờ sờ, mà giặc cổ lung 
tung, không dẹp được, mà thuế má sưu 
dịch cứ nặng thêm lên. Người dân đen 
còn biết bám vào đâu nữa ? Kẻ có lồng giờ 
biết tin ai? 

Thời thể tạo hẻ hùng. 


Kẻ hùng cần những lúc ấy. Còn anh 
hùng hay gian hùng, thì phải chờ nắp 
quan tài đậy lại, phải cần một khoảng 
thời gian khá dài đề bình tính mà xết; 
hiều Đó là của lịch sử, Cần 
người lúc bấy giờ như kẻ chới với giữa 
dòng, mong có tay ai đề nắm, còn bàn 
tay ấy thể nào, ra sao, của ai: thì chưa 


việc 


cần rõ. 


Chính lúc đó, Hồ-Quý-Ly xuất hiện. 
x 
Con người ấy... 


Con người ấy, dòng dôi gốc nơi nôi 
của dân tộc Việt (l), tỉnh Chiết-giang 
bên Tàu; tăng tồsang sống ở nước ta từ 
đời Ngũ-quí, định cư ở Nghệ-an; vùng 
đá sỏi Ông tồ bốn đời của Quí-Ly 
đến ở Thanh-hóa, nơi phát tích của 
nhà Lê, nhà Nguyễn sau nầy. 
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Bắc, người Tàu hết 


Hồ-Quí-Ly sanh năm 336, trên đất 
Việt, là người Việt hoàn toàn (chút mấu 
Tàu trải trên bốn trắm năm pha trộn hẳn 
chỉ còn một chút xíu không đáng kề, mà 
người Việt nào chẳng mang trong 
huyết quản ít nhiều mấu Ẩn-độ hay 
Chi-na (1)), chống lại Trung-hoa — từ 
người cho đến tư tưởng — đề rốt cuộc 
cùng gia quyến lê cuộc đời tần ở nước 
Tàu và gởi xương cho đất Hán với cả 
niềm uất hận tưởng chưa nguôi. 


Khi vua Minh-Tông chọn hai người 
cô của Quí-Ly làm vợ, vô tình vua đã 
giấn tiếp «chọn » người đề kế tiếp nhà 
Trần. ] sau, một người là mẹ vua 
Nghệ-Tông, một người lại là mẹ vua 
Duệ- Tông, và nhờ cái dây máu mủ bên 
ngoại ấy mà Quí-Ly mới được tin dùng 
và đến gần chiếc ngai vàng đề mà... 

« Thoán đoạt » I 

Con cháu nhà Trần, bầy tôi nhà Trần, 
hầu hết dân chúng lúc đó đều buông hai 
tiếếag khinh thị này. Cha đến khoảng 
giữa thể kỷ XX, nhà viết sử Trần- lrọng- 


Kim (2) cũng khôag nói gì khác ; « Ƒ4. 


Quí-Lụ mưu sự thoán đoạt (...) Từ đấu 
Quí-Lụ cứ chuuên làm mọi oiệc đề chực 
đường thoán đoạt 3, 


Nói gì giữa hai chặn này; các sử gia 


ta, hoặc đá mù quáng theo quan niệm - 


chếp sử của người lầu, hoặc đã sợ sệt 
trước uy quyền dòng vua họ phụng 
thờa mà đầy nhà Hồ qua hàng ngũ 
€ngụy triều, cũng như sử gia triều 


Nguyễn đối với nhà Tày-Sơn. Họ quên - 
mất rằng nhà Tiền-Lê, nhà Hậu-Lý,... 
nhà Trân — mà họ gọi là những «triều . 





(1) Chứng tôi theo thuyết 4UROUSSEAU 
(2) Trong * Việt Nam sử lược». 
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chính thống »— đã được sáng lập bằng 
những cái gì mờ ấm; cong queo, nếu 
không là tàn bạo ! | 

Nên chỉ lời l£ đề bênh vực việc 
« lên ngôi » của họ Hồ như của Quách- 
Vị sau đây (3), ta có thề cho là hị 
hữu. 

« Hồ.Quí.Lụ có phải là gian hùng 
chăng 3 Nếu la bận lòng uới thuụết chính 
thống, nếu ta nghĩ đến nhà Trần: thì tất 
nhiên Hồ- Qui - Lụ là một hẻ soán 
nghịch. Và nếu kề ra những đòng 0ua 
giựt quuền những đồng 0ua khác thì 
nước ta bhông thiếu gì. 

Ta không thề nhất định rằng : đoại 
ngôi là bậu. Phải nghĩ rằng cao 
hơn vue còn có nước, phải xét 
từng người vè từng hành vi, 


« Cải cách là điều lối cần cho đãi 
nước, cái ngai 0oàng là bước đầu chắc 
chắn, thì chiếm đoạt đi !° 

Tự nhiên là những lời, những lá 
trên đây đã gây liền phân ứng. Dương- 
Minh « Lại xé! sẽ Hồ-Quí-Lụ 3} (4), và 
người tráng niên Tây học này lại còn gắt 
gao hơn cả những cụ đồ xuất thân từ 
cửa Khồng sân Trình. Ta hãy nghe một 
đoạn của. bản ấn : 

« Khi hắn giết một lúc 370 
người nghĩa sĩ, trong đó có 
Trần.Nguyên - Hãng và Trồn- 
Khút-Chên, đề xế một đường 
máu mà bước tới ngai vàng, 
hắn có biết đâu rằng là đã giất 
cói tỉnh hoa anh kiệt của nước, 
và số phận hẳn — và hối ơi I 
số phận quốc gỉa nữa — đã 
định đoợt ngay từ hôm đó. Cho 
nên lo loan xếp đặt mà làm gì ! Bao cải 


cách như xe cát đá tràng mà: thôi l 
Một đứa gian giảo đội lên là Trần- 
Thiêm-Bình tố cáo oới nhà Minh, mội 
loán quân ngoại quốc tràn ào, mấu 
đồng chứ khắc ào mảnh dán thả 
xuống sông mà Trương-Phụ kề lội họ 
Hồ, có bấu nhiêu đã làm cho một cơ 
đồ tan nát. Ưì lòng người có ai phục 
đâu bẻ thoán nghịch ! Đối oới con mắt 
bhách quan của hậu thể,thì Trần- Thiêm- 
Bình oới Hồ-QuiLụ, hai người có 
hơn gì nhau oề phương điện tham lam. 
Có hai cùng mưu sự vinh lợi 
cho mình thôi. 


làng ' "ÿ "' TY. «., < _ ng nh. “CC pV, 
=- ` A. - 
` t LẠ : 
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Sử ta thiểu gì hẻ tham lam như Thiêm- 


Bình oà Quí-Lụ đã gâu cho quốc gia - 


bao nhiêu tai ðạ, hoặc là ngoại xâm 


hoặc là nội loạn . 
Cũng buộc tội gắt gao họ Hồ, còn cố 


Chu- Thiên, nhưng đứng vềmột mặt khác: - 


—& Quíi-Lụ chỉ là nhà cải cách chỉnh trị ẳ 


thôi, một nhà cải cách thiếu lương 


tầm và không tròn phận sự.. 


{ Thiếu lương lâm nhà nghề, Qui-Eụ 
đã không thí hành liên tiep chính sách cải 
cách cần thiết trong hoảng bảu, lám năm 
đầu (Quang- Ï hái triều Thuận- Tông) là lúc 
Quí-Lụ thừa quuền thế, rộng thời giờ 0à 
là lác mọi người mong mỏi nhãi. 


Không tròn phận sự, Qui - Lụ chỉ: mải - 


mưu tư lợi, không làm iệc cải cách nhanh 


chóng, đề phụ lòng tin cậu Joà bù uọng của - 
oua Nghệ-Ïông cùng tãi cả,các bậc thức 


giả tán thành công cuộc của mình ) (5), 
x 








Ã.... 


(2) Trong bài...« Mặt người Việt phì thường:Hồ« .. 


Quú-Lụ *, đăng ở tuần báo + Thanh-Nién » năm 3 


1944, các số 24. 25, 26, 2ï. 


VÃ LG 


(4) Tuần báo * Thagh-/Niến *, năm 1944, số 28. . 


(5) Trong cuốn «Chính trị Hồ-Quí-Lụ °, ¡944 . 
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. Trong đời Dân tộc, có đôi người, có vài 
việc; mà ta thấy cản—có khi lại thấy có 


- bồn phận — xét đi xét lại ít nhất là..«< hơn 


một lần ». 
Hà-Quí-Ly thuộc vào số đôi người đó. 


Sự thất bại của Hồ-Quí-Ly thuộc vào 
số vài việc đó, 


Chắc rằng nay; trên mười năm qua, nhất 
là sau cuộc giành độc lập gay go mà một 


—_ kết quả là con sông Đến-hải lặp lại cái hờn 


tủi và não lòng của  Ô¿! sông Gianh ...,) 


những nhà văn, nhà báo nói trên nếu có thề 


hoặc có dịp phê phán lại người họ Hồầ.và 
việc của Quí-Ly; hẫn là chúng ta được 
đọc những lý, những lời, những ý rất có 
thề chẳng giống trước kia, mà biết chừng 
đầu, trái nghịch nữa. 

Từ Nguyễn-Trái (năm 1427), thay mặt 
Bình-Định-vương Lê-Lợi (mà ta có thề 
nói rằng thay mặt cho toàn dân lúc bấy 
giờ) tung khắp nước những lời : 

« Khoảnh nhân Hồ chính chỉ phiên hà, 

« “Trí sử nhân tâm chị oấn bạn », 

(Gần đâu ì hạ Hồ phép ngặt, lệnh phiền 
Đến nỗi khiến dân nước làng ha, đạ 
oán (6) đến Lê-vắn-EHòe (năm 1941) hỏi : 

« Hồ-Quí-Lụ có công hau có lội 3» 
ti lần lượt xết các công cuộc kinh tế, 
chính trị văn học của họ Hồ, đã trả lời 
người công thần bậc nhất của Lê-Thái-Tồ 
trong việc giải phóng nước non nhà : 

Œ lút lại, chính trị nhà HÌồ chẳng có 
gì là phiền hà như lời Nguuễn - Trải đã 
hết án. 

Chính sự ấu chỉ là chính sự một ông 
0ữa có óc cải cách oăn mình mong làm 


_ đân giàu nước mạnh ` » (7) 
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có cả một trời xa cách. 


Và tác giả « Quốc sử đính ngoa » lại 
còn đi xa hơn nữa trong những câu kết 
luận : 

(Nghía là không phải họ Hà làm 
mất nước, mà chính là quốc dân 
thời bếy giờ không biết có 
nước đã làm mốt nước. 


« Kết tội Hồ-Quí-Lụ (một ông oua có 
cách tồ chức theo lối Âu-Mũỹ) thì thật 
là oan uồng 0à bất công. 


Hãu kết tội những Rẻ đã cầu oiện 
nhà Minh sang đánh họ lÏà, cùng đám 
đân ngu tưởng rằng hàng phục quân Minh 
lúc ấu, là trung quân ái quốc lắm » (7). 

Nhưng mười nắm sau, năm I952, chính 
tác giả những dòng trên lại hỏi ; « Ùì 
lễ gì họ Hà thua giặc Minh và thua mau 
như oậu 3 * sau khi chứng minh rằng 
nước ta dưới thời Hồ-Quí-Ly, công 
cuộc quốc phòng được tô chức mạnh mẽ 
và chu đáo hơn bao giờ hết, Và ông 
tìm ra hai cớ chánh : 


l— Hà-Quí-Eu sô chính trị. 
_ 2— Họ Hồ, quan niệm lầm nề oiệc 
đùng binh, hau oụng dùng binh. 

Lý luậnvà đưa nhữag bằng cớ xong, 
ông kết luận ; 

« Tóm hại, họ Hà bị thua giặc Minh 
một cách mau lẹ làøì họ !1ö võ chính 


tr] đối oới nhân dân lúc bình thời, oà 
không biết dùng binh s4/ sói ñnh 


thể ouà hoàn cảnh trong nước. 
œ Nói một cách khác, họ Hồ đã hhờ 
(6), — Trích trong Bình-Ngó đại cáo } Mạc- 
Bảo-Thần dịch, 
(7). tQuốc sử đính ngoa». 


TIÊN 
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khạo Rhâng biết rúi những linh nghiệm 
kháng dịch đời Trần đề đem áp dụng 
đối oới giặc Minh. _ 
Và chính bởi thế mà họ Hồ thất bại, 
chớ họ Hồ không thất bại dì đã cướp 
ngôi nhà Trần, như ú ông Trần- Trọng- 


Kim muốn nói trong Việt-Nam sử lược ».: 


x 
I94I, kịch liệt biện hộ cho Quí-Ly. 
J952, kịch liệt kết án họ Hồ. 


Một nước nào đó bên kia dãy Oural 
có cầu tục ngữ : « Không hhi nào có hai 
mà chẳng có ba *. Sau hiệp định lịch 
sử Gsenève, học giả Lê-Văn-Hàs chọn 
Œ không tự do *, ở lại Hà-nội, chúng ta 
mong có ñgày được biết ý kiến — lần thứ 
ba — của người chủ trương «Quốc học thư 
- xã * đối với họ Hồ. Hẳn là chúng ta sẽ 
được rghe những luận điệu, những lý 
l& nếu không mới lạ thì cũng khác hai 
lần trước, nghĩa là có ích cho chúng ta, 
chẳng ít thì nhiều ; thêm một tiếng 
chuông, tiếng thứ ba; về một người Việt 
phi thường, đã gởi lại lịch sử một gương 
thất bại quá đau thương. 


Ta sẽ xét sự thất bại ấy sau, Giờ, 
ta thử kết luận về người. 

Con người ấy, dù mạt sắt, dù buộc 
tội, hay biện hộ, hay tiếc khen, -ai ai 
cũng! gặp nhau ở điềm ; đó là một người 
xuất chúng, lắm tài ba, đa sáng kiến, 
không chịu mòn mỏi trong khuôn khồ 
cũ, có tỉnh thân độc lập, và đặc biệt 
nhất, là óc độc lập về tư tưởng (8), 


Con người ấy là một kết tình của dân 
tộc ; vài trắm năm nay mới có một người. 
Và hơn năm trắm năm cách biệt trong 
thời gian, ngoảnh lại. ta chẳng khỏi ngậm 


ngùi cho con người « quá tham lam ® ấy, 
“Quá tham Ìam, nhưng chẳng phải vì 
mải mưu lợi riêng cho mình hay cho đồng 
họ mình, mải muốn thân đá vinh càng 
vinh thêm, nhà đã phì càng phì nữa.: 
Quá tham lam, nhưng chẳng phải tham 
lam những cái gì cần được, chất được; đểm 
được, giấu được, gởi được, rờ mó được, 
như vàng ròng; bạc nến; ngọc ngà, mấ 
phân, lầu son... đề rồi, ngai vàng chiếm. 
được, là bo bo ôm lấy nó sợ người khác 
giựt giành mà chẳng tiếp tục bao cải cách 
rất cần mà những kẻ thức thời trông đợi. 
Ngàn lần không. Xin đừng gán cho con 
người ấy những thèm muốn; khát khao sà 
sà mặt đất ãy. 
Quá them lam, là quá tham 
lam một giốc mơ to. Giác mơ nọ 
đã to, to quá, và đẹp, đẹp ghê, to đẹp 
đến đỗi nó làm cho kẻ mơ bị nó ám ảnh, bị 
nó quyến dũ, bị nó thu hút thành % mờ 
mờ nhân ảnh như người đi đệm »,rồi thành 
kể có mắt sắng đi trong đêm dày, thành 
kẻ mù mà chẳng biết cho đến khị 
« khối mơ » ví đại kia trở lại đè bẹp 
mình ; tấm thân đành nát, mà dau xót 
biết bao, bao công phu bồi đấp, bao 
nền móng dựng xây; đều chịu nất tan theo 
tro bụi. Đề... đề lưu lại những phiền hà, 
những gian hùng, những quuền gian, 
những nghịch fặc, và còn gì nữa 3 À, 
còn cái tội làm mất nước, cái tội lầm 
dân khồ nhục trong hai mươi năm Minh 
thuộc; cái tội đem cái họa đốt chở sách, 
kho vốn quí bấu vô song của giống dòng, 
đám rễ cứng sâu của dân tộc. 


(8) Chúng tôi xin nói ký trong doạn x Những 
0iệc làm của con người ñu trong thời thế ấu ° 
đăng trong số tới. - 
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Giấc mộng chẳng phải là ao mộng : 
nồi Việt giơ cao ngọn cờ tươi sắng ấm, 
báo hiệu một nguồn văn minh mới đẹp 
ở bờ biền lớn Thái-bình, và... 
thật phú phàng : như vậy đó. 

Mà vì đầu nên nỗi ? Đề công trình 
hai mươi năm âm mưu, toan tỉnh; sắp 
đặt đổi phó, diệt thù, rồi bấy năm 
toàn quyền thi hành sáng kiến tài tình, 
cải cách táo bạo; phải sụp nhào như lầu 
đài xây trên cất, và chỉ trong vòng một 
năm thôi ? 

Œ chánh là 
một dặm . 

Cái sai ấy, là họ Hồ quá say sưa với 
sự thực hành những mộng lớn mộng con 
của mình — toàn là mộng đẹp cả — mà 
quên lửng dân di mất: dân có phục, có 
tra mình chăng 2 Dân có hiều việc làm mình 
không? dân có vui lòng làm theo mình muốn 


và sự 


«sa một li, đi 


chớ 2 dân có đủ sức chịu những cái rắc, 


rối, phiền hì, mới lạ; thiệt thồi trong 
úc ban đầu chăng 2 

Bao câu hỏi thiết thực mà người cố óc 
thực tiễn như họ Hồ lại quên di mất, 
Thì nước mất, nhà tan, công toi, tiếng 
xấu... tên tù binh họ Hồ trên sấu mươi 
tuồi ấy mới « trả » cái sai một Ì¡ của 
mình một cá:h vô cùng đất đỗ : sự hống 
hách mất dạy của kẻ thù tham bạo, ngay 
trước mặt, và tiếng rên rỉ nghẹn ngào 
theo đường chim... theo cánh gió bay đến 


ta người chiến bại. Tưởng và quyết 


lái coa thuyền quốc gia đến một bến 
Vịnh quang huy hoàng chưa từng thấy, 
mà lại vì một giây sơ sót, vì chẳng 
thấy sự sợ hãi; rối lóạn của đám thủy 
hành xa bờ và ra khơi lần thứ nhất, 
thuyền vỡ tan tành, cả những người 
trên đó chìm trong nhấy mắt giữa ba 
đào, người thuyền trưởng nọ trọn kiếp 
sống thừa trên đất khách, biết bao giờ 
mới vơi uất hận cọng cùng hối hận. 


Tim một Lê - Chiêu - Thống, tim một 
Napoléon còn trơ, rắn lại. Mà nỗi uất 
hờn của hai vì vua bị an trí, bị tủi nhục 
này có nghỉa gì sánh với nối uất hờn 
của một « con người * bị tù đầy; với cái 
đầu bạc. bảy mươi mốt tuồi; với tấm lòng 
già mà hối hận chẳng buông tha. 


Có ai tìm lại giùm ta coi trm Quí-Ly 


_đã thành sắt hay đá 2 


Có ai đem tài và tình mình đề cho 
dân Việt có một khúc trường hận ca, 
khúc ca trửờng hận của người thất bại 
vĩ đại họ Hồ 2 


Tân-phong-hiệp, ngàu Chiến sĩ trận oong 
năm đinh-dau (1957). 
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KỲ SAU : Những việc làm của con ngườ 
ấy trong thời thế ấy. 





Thân bết thốt thân 


_ K hồng-Tử đến thăm tang Nguyên-Nhượng, khóc thương rất 
thầm thiết. Học trò lấy làm lạ vì Nguyên-Nhượng đã từng đắc 
tội với Không-Tử, hỏi thì Không-Tử đáp : 

— Thân giả bất thất kỳ vi thân giả ; cố giả bất thất kỳ vi 
cố giả (Đã là người thân của mình, chẳng bao giờ mất tình thân ; 
đã là người cũ của mình, chẳng bao giờ mất nghĩa cũ). 








THỬ XÉT ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN TRANH 
NHA PHIẾN ĐỐI VỚI LỊCH $Ử TRUNG.QUỐC 


M[ IRẬN (lí, MÁY BÀI Hf 


(Grân. 26a 


Í— §Ư TỬ PHƯƠNG BÔNG BỊ BÁNH QUY 


Tàn Nôi lửa thê ký thứ ÌØ9, một 
t Sở biển cố lịch sử lớn lao, 
như trái bom nguyên tử, 
bùng n trên lục địa Trung- 
Hoa, lầm rung rính cả 
Đông-Nam-Á, dang triền 
miễn trong giấc ngủ nghìn năm, dưới 
làu đài phong kiến : con sư tử khồng 
lồ, cô lão của phương Đông, đá bị 
súng thần công của để quốc Anh.Cất- 
Lợi bản ngả. Chiến tranh Nha Phiến 
phát sinh ! Quần đội viễn chỉnh Anh 
hùng hồ đô bộ lên Quảng-Đông năm 
|840, rỏi như con hồ đói, tung hoành 
cả một vùng phì nhiêu miễn duyên hài 
Trung-quốc, 

Cuối cùng, quản Ảnh tiến vào đến 





Nam-Kinh, và chiến tranh đã kết thúc 
năm lô42, với ban điêu ước bất bình 
đẳng, nhục nhã đầu tiên của nhà Mãn. 
Thanh : điều tước Nam-Kinh, Chiến 
theo điều ước đó, triều đình Mãn-Thanh 
chẳng những phải bồi thường chiến 
phí nặng nề cho chánh phủ Anh, 
mà còn phải cất đất (Hương - Cảng) 
nhường cho Anh và mở cửa các thành 
thị lớn cho Anh tự do vào mua bấn, 

_ Tứ đó, Thanh dình dân bước ngày 
một sâu vào con đường mất chủ 
quyền độc lập và lãnh thồ toàn vẹn, 
Một giai doạn mới dã mở màn trong 
lịch sử nước Tàu : tư bàn thực dân. 
đột nhập vào thành trì quân chủ 
chuyên chế, 
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— «ĐẦU GIẦY» MỐI NHỢ... l› 


Bất cứ ở đâu và lúc nào, thực 
dần cũng thích làm to chuyện những sự 
việ hết sức cỏn con. Đó là cái vốn 
sở trường, mà cũng là cái lẽ sống 
còn của họ, những người chỉ chuyên 
sống bằng mồ hôi xương mấu của 
dân thuộc địa. Chỉ có điều là, tùy theo 
trường hợp từng nước, mà họ tìm 
phương gày hãn, mới có cách khác nhau. 


Cho nên, nếu thục dân Pháp đã 
biết mượn chuyện «cây quạt của vua 
Maroc * mà nuốt sống xứ này, thì thực 
dân Anh chẳng nhân chuyện mấy hộp 
á phiện lậu mà chiếm lấy thị trường 
béo bồ trên 140 triệu dân kia ?(I) Cần 
nói rẽ như vậy đề thấy rõ cầu chuyện 
á phiện trong trận giặc nha phiến chỉ 
là một con chuột mà người ta khếo 
mượn hình đề đẻ ra trái núi mà thôi. 


Đầu duôi câu chuyện như thể này : 


Năm 839, nhận thấy những tai hại 
nghiêm trọng của cái họa nha phiến 
tràn vào Trung-Quốc, triều đình Mãn- 
Thanh, dưới sự bức bách của dư luận 
trong nước; mới bắt đầu triệt đề thị 
- hành chánh sách cấm yên. Lâm- lắc-Từ, 
Tồng Đốc Hà-Quảng 
nhậm làm Khâm Sai đại thần, tra biện 
tình hình các hải khầu trong tỉnh Quảng- 
Đông ; giúp sức cho Lâm, còn có thêm 
Tồng Đốc Lưỡng - Quảng là Đặng- 
Đình- Trinh. 


Lâm-Tắc-Từ vốn là người tích cực 
nhất trong nhóm chủ trương triệt đề 
cấm yên. Ngay từ lúc còn làm Tồng 
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(2), được bồ. 


Đốc Hàồ-Quảng, Lầm đã từng tịch 
thầu hàng chục vạn lượng nha phiến 
của cấc tay buôn lậu Anh, và nhiều 
lần dâng điều trần yêu cầu Thanh đình 
ráo riết bài trừ nha phiến. Trong một 
bài biều;, Lâm đã nói ; 


« Nếu không cẩm yên, nước sẽ ngày 
một suy mòn, dân sẽ ngày một hèn 
yếu. Chỉ trong vài chục năm nữa, triều 
đình sẽ không còn tiền đề nuôi quân; 
mà cũng chẳng còn đâu đề xử dụng *, 


Ngày 10 tháng 8 năm 18239 ( tức 
năm Đạo - Quang thư I9), vừa đến 
Quảng-Châu, Lâm liền triệu tập các 
thương gia đến, ra lệnh cho họ phải 
đem á phiện nạp hết cho nhà cầm 
quyền. Một mặt, Lâm lại cho người 
trình sất các thương quấn; dò la hành 
tung của những người Trung-Hoa ra 
vào nơi ấy, Lầm tuyên bếhễ bắt được 
kẻ nào dính dấp tới việc mua bán á 
phiện lậu, sẽ đem băn ngay đề thị uy. 
Lại kỳ hạn cho các thương nhân Anh - 
nội trong ba ngày phải nạp cho hết 
số á phiện còn cất dấu. Thương nhân 
Anh không tuân lịnh, Lâm bèn sai thuộc 
hạ đem I0 bịnh sĩ bao vây thương 
quấn Anh. Thương nhân Anh hoàng 
sợ, vội vã đem nạp l.3l7 thùng ắ 
phiện Lầm biết họ còn yêm ần rất 


nhiều, liền hạ lịnh cấm không cho ai... 


cung cấp thực phầm cho các nhà buôn 
Anh, đồng thời tịch thầu tất cả tầu 


(I) Theo con số đời vua Cần-Long. 


@) Tức Hö-Nam, Hồ-Bác, 


—,— ` ở ẬCỔ ' ” 8 
— 


¬S « 


& 
rang : 


_ nhưng đó 


TRẦN - HÀ 


bè của họ. Bấy giờ; họ mới chịu đem 
nạp thêm 20.283 thùng nữa. Lâm bèn 
cho đem ra cửa Hồ-Môn tiêu hủy hết (1). 


Nhờ lập được công đó, Lâm được 
thăng làm Tồng Đấc Lưỡng-Quảng, còn 
Đặng-Đình-Trinh thì được điều qua làm 
Tồng Đốc Mân, Triết (tức là Phước-Kiến 
và Triết giang), 


Muốn trừ tuyệt nọc độc á phiện; Lâm 
lại ra bế cáo cho lãnh sự quấn Anh 
và ngoại quốc hay, kề từ đấy « phàm 
thương thuyền nước ngoài nhập khầu 
phải có sự cam kết rõ ràng của lãnh sự 
quán. Nấu có chờ lén á phiện, thuyền 
sẽ bị tịch thâu, người sẽ bị đưa ra 
pháp luật trị tội », 


Các thương nhân ngoại quốc đều 
tuân theo lịnh mới, chỉ trà lãnh sự 
Anh, George Elliot (người Tàu đọc là 
Kiều-Trị Nghĩa . Luật) không chịu thị 


hành. Lâm-lác-Từ bàn ra lịnh phong 


tỏa kinh tế thương quán Anh, đồng 
thời trục xuất họ khỏi Quảng-Châu, 
đuồi tuột qua Áo-Môn. Cũng trong 
lúc đó, Thanh đình lại đột ngột chủ 
tương « mạnh *, hạ chỉ cắt đứt mọi 
quan hệ mậu dịch với ngoại quốc. 
Các nước hay tin cả sợ, Elliot bèn 
nhờ lãnh sự Bồ-Đào-Nha chuyền thơ 
đến nhà cầm quyền Trung-Quốc, cam 
kết tuân theo qui chế mới, nhưng yêu 
cầu bỏ đoạn « người sẽ bị đưa ra pháp 
luật trị tội». Lâm-Tắc-Từ cự tuyệt. 
Elliot vội vã đánh điện về Luân-Đôn: 
yêu cầu chánh phủ tiếp viện. Hạ nghị 
viện Ảnh, với đa số tuyệt đổi, biều 
quyết tuyên chiến với Thanh đình. 

Tháng 7 năm |839, ƑjHiot xuất lãnh 
hai chiến hạm và ba thương thuyền 
võ trang, pháo kích Cửa-Long, ngày 
I tháng II-I8ô39, Thanh - đình chánh 
thức tuyệt giao với Anh-quốc, 


Thể là bắt đầu tình 


tranh giữa hai nước, 


trạng chiến 


lIl.. THỬ Bị NGƯỢC: DÒNG IỊCH SỬ... 


Nếu chỉ hiều một cách đơn giản 
vì Lâm-Tắc-Từ thị hành chủ 
trương cấm yên quá mạnh, vì chánh 


sách ngoại giao của Thanh đình quá 


vụng về, nên mới xảy ra chiến tranh 
nha phiến, thì thật là nông cạn và sai 


- lạch. Nói như vậy; chẳng khác nào 

bảo tại vua Minh-Mạng, Tự-Đức căm 
đạo quá gắt, nên Việt-Nam mới bị thực 
dân Pháp đô hệ. Đành rằng việc cấm 
yên, cảm đạo cũng 'là những 


nguyên 
nhn đề cho ngoại quốc gây hấn, 
chỉ là những nguyên nhân 


rất nhỏ (hay đúng hơn là 
do, những cái cớ « hợp pháp », 
chớ chưa phải là những nguyên 
nhân sâu xa, chưa phải là động cơ 
chủ yếu. Thực tế, nếu không có 
Minh-Mạng, Tự-Đúc cấm đạo Lâm. 
lác Từ cẩm yên, thì các nước Tây. 
Phương cũng vấn có thề tìm ra muôn 
ngàn lý do khác đề « sanh sự », Vì lá 
rất đơn giản là Việt-Nam, Trung-Hoa... 
đều nằm trong chánh sách Á-Đông (tức là 


những lý 


_ẤI) Tiện với nuớc muối và vôi đồ xuống biền. 
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chánh sách mở mang thuộc địa, tìm 
thêm thị trường ở Á.Đông) của các 
nước thực dân phương Tầy. - 

Như chúng ta đã biết; sau thời kỳ 
phục hưng vào thể kỷ thứ l9, l6, 
với những phát minh khoa học lớn lao, 
những cuộc phát hiện thể giới mới 
và đường hàng hải mới, và sau thời 
kỳ dại cách mạng tư bản thể kỷ thứ 
l7, lô, với các cuộc cách mạng Anh 
(649) và cách mạng Pháp (1789), 
chế độ tư bản Tây Phương đã phát 
triền cực kỳ mạnh mẽ và nhanh chóng, 
Do đó, các nước Tây Phương cần phải 
bành trướng ảnh hưởng thế lực ra 
ngoài. Họ mới đồ xô vào các xứ 
lạc hậu Châu-Phi và Châu-Á, đề tìm 
thêm chỗ tiêu thụ hàng hóa và đất 
mới đề khai thác. Các nước giầu có 
vùng Đông - Nam- Á, nhứt là nước 
Trung‹Hoa to tướng. đều là những 
miếng môi ngon mà họ rất chú ý. 


Chịu khó đi ngược dòng thời gian; 
chúng ta sẽ thấy người Âu-Châu đã 
có những mổi quan hệ kính tế; văn 
hóa... với phương Đông từ lâu rồi. 
Không kề những thời kỳ trước, ngay 
hồi thế kỷ thứ l3, vào khoảng năm 
I27I (đời Tống-Độ-Tông) cũng đã có 
Marco Polo (người Venise) đề chân 
đến Á-Châu và Trung-Quốc. Ông nầy 
sau đã làm quan khá lâu dưới triều 
nhà Nguyên. Khi về nước, Marco Polo 
s‹só viết một quyền Du ký, nhiệt liệt 
ca tụng sự giàu có của phương Đông. 
Ông ta gọi Nhật-Bản là nước « hoàng 
kim *; Nam - Dương Quân Đãáo là 
«Hương liệu đảo", và Trung - Quốc 
là « thiên dàng hạ giới *. Quyền « Du 
Ký » đó kích thích mạnh mế tham vọng 
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của những thương nhân Âu-Châu, bấy 
giờ đang lom lom hướng về Đông. 


Nhưng sự thành lập để quốc Thô- 
Nhĩ-Kỳ trong vùng Tiều.Á Tế- Á 
(I453) đá làm nghẹt con đường Đông ˆ 
độ của họ. Mái đến cuối thể kỷ thứ 
I5 (khoảng l490) người Bồ-Đào-Nha 
tìm ra Hảo-Vọng-Giác, thì con đường 
sang Đông mới dần dần mở lại được, 

Năm I497 (đời Minh-Hiẽu-Tông), 
Vasco de Gama- mới do con đường Hào- 
Vọng-Giác mà qua Ẩn-độ, mở một kỷ 
nguyên mới cho sự thông thương Âu-Á, 


Năm l5lÓ, một thương nhân Bồ- 
Đào-Nha, Perestrello, đầu tiên đặt chân 
lên bờ biền Trung-Hoa bằng dường 
hàng hải, (lên bờ biền Quảng-Đông). 


Năm I570 (đời Minh-Mục-Tông), 
thương nhân Y- Pha- Nho lại đến 
Quảng-Đồng. 


Năm ló04 (đời Minh-Thần-Tông) 
thương nhân Hàa-Lau cũng cặp bến 
Quảng-Châu đề xin thông thương. 


Từ đó, Quảng-Đông trở thành một 
vùng trọng yếu trong việc giao lưu 
giữa Tây-Phương và ÌTrung-Quốc. Bấy 
giờ; ba nước Bồ, Y, Hà, đều giành 
được nhiều quyền lợi ở Trung-Quốc: 
Bồ.Đào-Nha mướn được Áo-Môn và 
được tự do mua bán với Trung-Hloa, 
Y-Pha-Nho cũng đặt được liên hệ mậu 
dịch. Nhờ vị trí Ma:Ni gần gũi, việc 
mậu dịch Y-Pha-Nho với Trung-Quốc 
bấy giờ đã phát triền rất mạnh mẻ, 
Đồng bạc Méc - xích, (thuộc địa Y-Pha- 
Nho) cũng đã có lưu hành ở Trung- 
Hoa. Hòa-Lan thì chiếm dược Đài 
Loan (1622). 


_ TRẦN- HÀ 


Trên con đường « chỉnh Đông *, Anh- 
Cát Lợi có lẽ đi sau hơn hết. 


Mái đến nấm [59I, laneaster mới 
đặt chân lên bờ biền Ấn-Độ, chuyển 
tàu chở hàng của Lancaster cập bến 
Đông-Ấn lần đầu năm Ió00. Và cũng 
trong năm đó; công ty Đông-Ấn (London 
East company) được thành lập. Sau 
đó, họ mới đi dần qua ÏÌrung-Quốc. 


Từ năm I596, chánh phủ Anh Hoàng 
đã dòm ngó đến cái « thiên đàng hạ 


_ giới * đó rồi Ngày l6 tháng 7 năm 


I59ó, nữ hoàng Anh đã phái Benjamin 
và Allen mang quốc thư sang Trung- 
Quốc đề «xin thông thương với bất 
cứ một hải cảng nào», và ngược lại 
«& Anh quốc sẵn sàng bảo trợ cho 


- Trung-Hoa». Nhưng Benjamim và Allen 


cùng nội bọn đều mất tích trước khi 
đến Trung-Quốc. 


Tà đó cho đến năm l635, người 
Anh nhiều lần tìm cách giao thương 
với Trung-Hioa, nhưng chưa thu hoạch 
được kết quả gì. 


Năm Ió35 (đời Minh - Ïư-Tông), 
chiến hạm Ánh kếo vào Áo-Môn, yêu 


ˆ cầu Trung-Hoa cho mua bán. Nhưng 


"bấy giờ Áo-Môn đã thuộc quyền sở 


hữu của Bồ-Đào-Nha rồi Người Bồ 
sợ người Anh giựt mất, nên lật đật 


- đuồi ông bạn Ảnh đi. Chiến hạm Anh 

liền nhồ neo chạy thẳng vào Hầ-Môên. 

-_ Quân trấn thủ Hồ-Môn xả súng tấn 
_ công, quân Anh bắn trả lại dữ dội; rồi 
_ vây hầm luôn Hồ - Môn. Cuối cùng, 
- Tông Đấc Quảng-Đông phái nhận cho 


h.^ 


_ cửa sông Quảng-Đông mới êm chuyện. 


thương nhân Anh vào mua bán trên 


Năm ló77, (đời Khang -H¡ nhà 
Thanh), người Anh lại muốn khuếch 
trương thể lực vào Phước-Kiển; nhưng 


Thanh đình không đồng ý. 


Năm I70I (Khang.H¡ thứ I0), công 
ty Đâng-Ấn lại phái Allsn Catchpoole 
vào Bắc-Kinh lo lót với quan lại nhà 
Thanh đề được mua bán tự do trong 
vùng Châu-Sơn (TriếtGiang). Từ dấy; 
thế lực của Anh ở Viễn-Đông ngày 
một vượt lên, dần dần hơn hẳn Bồ- 


Đào.Nha, Y-Pha-Nho và Hàa-Lan. 


Tuy nhiên, bấy giờ mặc dâu Thanh 
đình đồng ý trên nguyên tắc là mở 
cửa cho ngoại quốc thông thương; 
nhưng lại đặt nhiều qui chế trói buộc 
tất gát gao, thuế khóa rất nặng nề. 
Trong việc giao dịch với cấc vương 
quốc bên ngoài mà họ đều coi là man 
di, họ thường dùng những lời lẽ trịch 
thượng, tự cho là chúatề cả thể gian. 


Đặc biệt đối với các hãng buôn Tây 
Phương, sự kiềm soát lại cầng nghiêm 
mật. Nhưng thương nhân Tây Phương 
vào Trung Quốc buôn bán chỉ được 
phếp ở tại thương quán. Muốn giao 
thiệp với người Trung-Hoa, phải cố sự 
giao thiệp của thương quán, chớ không 
được mua bán thẳng với nhan. 


Ngoài ra Thanh đình còn ban bố một 
bản qui định về việc lầm ăn cư trú 
của người Tây Phương; tại Trung-Quốc 
như sau ; 

[ — Quân hạm ngoại quốc không được ` 
vào khỏi Hồ - Môn. Những quân hạm 
theo ủng hộ thương thuyền cũng chỉ 
được phếp vào đến Giang-Khầu, không 
được đi quá. 
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2 — Phụ nữ không được đểnthương 
quấn Cũng không được mang súng 
ống, gươm đao hay bất cứ một thứ võ 
khí nào vào. 


3 — Những thương nhân hoặc chủ 
tàu người Ïlrung-Quốc, nếu không có 
giầy phép của quan Đồng ÏTri Áo-Môn 
và không có sự giấm đốc trực tiếp của 
công hàng Trung-Quốc, không được 
giao dịch với thương thuyên và thương 
nhân ngoại quốc, 


4 — Các thương quán không được xử 
dụng quá tấm người Trung-Quốc. Không 
được mướn đầy tớ phụ nữ, 


5 — Ngoại nhàn không dược trực tiếp 
giao thiệp với quan lại Trung-Quốc. 
Có việc cần, phải nhờ công hàng 
chuyền đệ. 


6 — Ngoại nhân không được thả 
thuyền du ngoạn trên sông. Nhưng mỗi 
tháng; vào các ngày 8, l8, 28, họ được 
vào chơi các hoa viên với điều kiện là 
phải đem theo phiên dịch viên. Ngoại 
nhàn làm bậy, phiên dịch viên phải 
chụu trách nhiệm, 


/— Ngoại nhân ra đường không 
được dùng kiệu. | 


“ 

8 — Tàu bè ngoại quốc đến Hoàng-Phố 
phải dậu theo địa điềm qui định, không 
được bùa bãi. 

9— Việc mua bán của ngoại nhân 
phải qua tay công hàng. Không ai 
- được tự ý ra vào thương quán, 


IB— Quá thời kỳ cho phép ở mua 
bán, ngoại nhân khóng được cư trú tại 
Quảng - Châu. Ngay trong thời kỳ 
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được phếp ở mua bán, khi cất hàng 
hoặc bán xong, ngoại nhân cũng phải 
thu xếp rút đi ngay. Nếu thu xếp 
không kịp, họ có thề đến Áo - Môn 
tạm trú, 


Thuế xuất nhập cẳng, năm [720 (đài 
Khang - Hi) được qui định như sau : 
— Thuế nhập cảng: 4 phân 


— Thuế xuất cảng : | phân 6 


Qua năm l728 (đời Ung-Chánh), : 
thuế xuất cảng được tăng thêm Ì phân - 
nữa, nghĩa là trước sau 2 phần Ó. 
Thuế khóa tuy không nặng lắm, nhưng 
bọn quan lại các địa phương luôn luôn 
hạch sát hối lót, nên thường thường, 
thương nhân phải đóng thêm gấp bội. 


Thêm vào đó, thương nhân Anh còn 
chạm phải sự cạnh tranh ráo riết của 
người HHòa-Lan. 


Nhưng, bất chấp mọi khó khăn, người 
Ảnh quyết giành cho kỳ được thị trường 
Trung-Quốc. 


Dựa vào cớ những qui định của 
Thanh đình quá gắt gao và thuế khóa 
quá nặng nề, năm 792 (đời Càn-Long), 
họ phái seorges Macartney (người Tàu 
gọi là Má-Gia-Ni) qua Bắc-Kinh yết 
kiến vua nhà Thanh đề xin sửa đồi 
các thương tước. Họ đưa ra bảy điềm : 


| — Cho lãnh sự Anh đến trú tại 
Bắc-Kinh đề quản lý thương vụ. 


2— Mở cửa ba thành Ninh-Ba, Châu 
Sơn, Thiên-Tâncho họ vào mua bán, 


_ 3— Anh - quốc cũng được quyền lập 
thương quấn tại BĐãc-Kinh như Nga, 


TRẦN - HẢ 


4_—Cho Anh-Quốc « mượn * một 
đảo nhỏ gần Bắc-Kinh đề chứa hàng hóa. 


2 — Cho Anh-Quốc « mượn » một đảo 
"nhỏ khác gần Quảng - Đông đề cho 
thương nhân Anh trú ngụ. 


6 — Giảm bớt quan thuế. 
7 — Cho người Anh tự do truyền giáo. 


Đề nghị bảy điềm đó đã nói lên hết 
sức rõ ràng đã tầm của thực dân Anh. 


Bấy giờ, Thanh đình còn khá mạnh, 
Cho nên, mặc dù họ tiếp rước Ma. 
cartney trọng thề và cho Marcartney 
được yết kiến vua Cần Long tại Nhiệt- 
Hà, họ vẫn bác bỏ tất cả bảy điềm đề 
nghị của Anh-Quốc. Macartney nấn ná 

_ ở TrungQuốc vận động ngót một năm, 

Tốt cuộc văn không được gì. Trong 
-_ chuyến đi này, Macartney đá chị phí 
_ đến 80 ngàn đồng bảng Anh, 


Năm I82l (tức Đạo-Quang nguyên 
niên), lại xảy ra xung đột giữa thương 
nhàn Anh và quan dân Quảng- Đông. 
“Đân Quảng-Đông kéo lại tập kích tàu 
Anh. Người Anh hoảng sợ, nhồ neo 

chạy ra Áo-Màn. 


Năm I834 (Đạo Quang thứ I4), 
“công ty Đông Ấn-Đạ bị quốc hữu háa, 
- Chánh phủ Anh-hoàng đưa Lord Napier 
qua làm Tồng Giám Đốc mậu dịch của 
“công ty tại Trung-Quốc. Đến Quảng. 
“Châu, Napier muốn gặp Lưỡng-Quảng 
Tồng Đốc Lư. Khôn, nhưng bị môn 
Cại cần trở, nên điệc không thành. 
—Napier buồn rầu sanh bịnh mà thác. 


— Năm I826 (năm Đạo Quang thứ 16), 
_Ảnh-Quốc bái bỏ chức lồng giám đốc 


Ệ 


— 


mậu dịch và đưa George Flliot qua làm 
lãnh sự tại Trung-Quốc. Elliot là một 
nh chánh trị khôn lanh. Chính ông 
ta là nhà đạo diễn đã thai nghến ra 
cuốn phim chiến tranh nha phiến, 


Đến dây, chúng tôi thấy cần tìm hiều 
thêm một ít về vấn đề nha phiến. 


Nha phiển du nhập vào Trung-Quốc 
khoảng đời nhà Đường (không biết đích 
xác nắm nào), vốn gốc ở xứ A-Lạp-Bá 
(I). Tên «anh túc», hay A-phà-dung 
của nó cũng do tiếng A-Lạp-Bá « afyun » 
đọc trại ra. Lúc đầu, người Trung-Hoa 
chỉ dùng đề trị bịnh. Dần dần về sau, 
mới có người nghiện. Đời nhà Minh, 
cả quan lại eũng hút. Chính vua Minh- 
Thần-Tông là người bạn trung thành 
nhất của Ả~phù-dung. Ông ta vì bận... 
quấn quít cạnh bàn đèn mà ngót 30, 40 
nấm trường không mấy khi kiến diện 
với quân thần, Qua đời nhà Thanh, thì 
họa nha phiến đá bành trướng hết sức 
tộng rải Triểu thần dấy đầy đệ tử 
của tiên nâu, 


Nha phiến của người Anh nhập cẳng 
và lrungQuốc phần nhiều do công 
ty Đông-Ấn trồng ở Bengale, 


Năm I729, họ chỉ nhập cảng 200 thùng 


Năm 1789, lên đến 1U — 
Năm I830, vọtlêntới 18.760 —_. 
Năm 1832, ¿7.000 — 
và Năm [8325, trên 30,000 ._. 


Căn cứ theo tấu chương của Hồng Lô 
Tự Khanh, Hoàng - Tước-Tư, thì từ 
« năm Đạo-Quang thứ ba đến năm thứ 


(I1) Arabie. 
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«11 (1823.1831), bạc trong nước bị rút - 


«ra ngoài đến l7, lỡ triệu lượng; tử 
« năm thứ l| đến năm thứ l4 (182l1- 
« 1834), mất trên 20 triệu lượng; từ 
«năm l4 đến năm l6 (1834-1826), 
« trên 30 triệu lượng. Ngoài ra, tại các hải 
«khầu Phúc-Kiến, ChiếtGiang, SŠơn- 
« Đông, Thiên-Tân v.v... vàng bạc cồñ 
«chạy ra ngoài chẳng biết bao nhiêu 
«mà tính », 


Những con số đó vị tất đã hoàn toàn 
đúng. Nhưng có điều chắc chắn là việc 
nhập cảng nha phiến vào Trung-Quốc 
đã làm cho ngân quỹ bị hao hụt tất 
nhiều và đời sống dân chúng ngày cầng 
chật vật. 

Theo thống kê nước ngoài, thì : 


NĂM 





S SGS ST eo Thra Ha... =—.—=- -mĩ=.....—=..ằaẽanen=—mn==m=m—=necco ụ 
CÁC LOẠI HÀNG KHÁC NHA PHIẾN - ỉ 

SA. FLC | „ 
[82I 8.024./04 đồng 6.406.000 đồng Ạ 
L834 4.820.453 — Il.ólBPIló — .Í 
Trước những tai hại. ngày cầng 


nghiêm trọng của nha phiển, vấn đề 
cẩm yên đã trở thành cây đình » 


trong chánh sách thương mấi ` ngoại 
của Thanh Đình. 


Thể mà, năm l83ó6, Thái Thường 
Tự Khanh Hớứa-ni-Ïlẽ lại dâng biều 
lên vua Đạo-Quang yêu cầu « hoãn việc 
cấm yên » và đổi lại thành « kế hoạch 
tự túc (!) nha phiển *. Theo ý của ông 
ta thì triều đình nên áp dụng chánh 
sách lấy - hàng hóa đồi với hàng hóa (l). 
Như thế, ty nhiên vàng bạc khỏi chạy 
ra ngoại quốc. Văn võ bá quan cùng 
sí tử, binh lính, hút nghiện phải lần lần 
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— Từờ năm I82I đến 1827, trung bình - 
mỗi năm du nhập 9.708 thùng; trị _ 
8.725.600 đồng: 


_Từl828 đến l8ê35, trung Mói 
21.885 thùng, trị giá 13.403.000 đồng. - 


— Tùè I835 đến I829, trung bình . 
35.445 thùng. 

S% với hai thống kê trên, con số 
này cũng không xê xích bao nhiêu, 





Bây giờ, chúng ta thử so sánh con 38 
số nhập cảng các loại hàng hóa khác; 
với con số nha phiển, thì lại càng thấy 
tố vị trí trọng yếu của vấn đề nha . 
phiến trong nền thương mãi của Ảnh ở . 
Trung-Haa : 















p1 lon  dđ. lì. s; = 
chừa bỏ, đồng thởi nên cho dần gian ị ì 


á phiện ngoại hóa. "Í 


Kể hoạch chế á phiện « nội hóa *. 
đé bị Đại Học Sĩ Nội Các kiêm Lễ Bộ _ ị 
Thượng Thơ, Châu-Tên và Hồng Lô - 
Tự Khanh Hoàng-tước-Tư phản đối kịch - 
liệt. Họ: Hồng chủ trương trong một - 
thời hạn ngắn phải cấm yên cho tuyệt. 1 
Kẻ nào còn hút á phiện sẽ bị xử tử. í 
Đại đa số quần „thầ h. đều tán. ảnh. 


(} Tì như đem gấm vốc; đồ sứ, lrầ..‹ 
lấy á phiện. 


thủ các tỉnh cũng tích cực yêu cầu cấm 
yên. Trong số đó, Lâm-Tắc-lừ là người 
cương quyết nhất. 


Tháng lO năm 1838, Thanh đình ra 


chiếu cấm yên. Chiếu viết : 


*... Kể phạm tội chuyên chở, mua 
bán (nha phiến) sẽ bị tịch thu tài sản; 
vấn võ quan viên, quân nhân, dân 
chúng còn tiếp tục hút, sẽ tùy trường 
hợp mà trừng phạt ». 


- >RẦN - HÀ 


Hứa-Nài- Ì$, người chủ trương tự 
túc nha phiến bị giáng chức, và sau 


đó, « được * cho về hưu. 


Rồi thì việc phải đến, đá đến. 


Như thể là thực dân Anh cũng đá 
« đi hết thủ tục * trong công cuộc khai 
hóa dân nhược tiều vậy. 


(Còn nữa) : 
TRẦN-HÀ 





, 


x lâu chớ run sợ, ngày đau khô của bạn sẽ là ngày toàn thắng 


của bạn. 


GABRIEL PALAU 


+ v3 ưu hoạn là bạn cùng ở suốt đời với gui ta. 


Ì|nguy hiềm dến bực nào, 
| quí đó sao ? : 


ˆ TRANG-TỬ 





Đức khiêm nhượng và tính kiêu ngạo. 


Da l đc Hoên xhuyyu, tiến fawaetie sổ: chả: có 
đầu óc cứng rấn mới không đề nó quay cuồng khi ta được nâng 
lên cao quả. Chính Lueifer và bọn thiên thần theo nó đã không giữ 
nồi mình, khi được Thiên-Chúa đưa lên chức vị tột bực, và bởi không 
chịu « ở yêa trong sự chân thật », nghĩa là « biết thân mình, biết 
phận mình », nên đã « từ trời sa xuống vực sâu lẹ như một tiếng 


sét », Thánh Augustin nói : 


đó là gương cho ta thấy tính kiêu ngạo 
nó chắng đã biến thiên thần thành ma - 


——————————————_——_—_ -— - Ổ. 
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(24. Ôlêu 


IL— ĐẶT VẤN BỀ 


mệt xá hội, sông cuộc 
đồi riêng biệt của xã 
hội ấy, với phong tục; 
tập quán, tứ tƯỜng của 





người đồng loại. Những 


yếu tổ ây đã giúp nghệ sĩ câu tạo nên 
chất nghệ thuật đề sing tác trong khung 
cảnh quen thuộc, Sáng tác đã do hoàn 
cảnh và con người của hoàn cảnh định 
sẵn mâu mực, đường nết, mầu sãc; vì 
người ta không thê ý niệm dư»e cái 
gì ở ngoài tầm mắt, ngoài kinh nghiệm, 
ngoài phạm vì cảm súc của mình, Vận 
đề dân tộc tính tuyệt nhiên không có, 

Vận nghệ các nước Á- Động trước 
khí lầy-Phương đề chân tới đất ai, 
đều có dân tộc tính thuần túy, khôn; 
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pha trộn một sắc thấi ngoại lai nào, 
Nhưng ngày nay các nước tiếp súc với _ 
nhau; SỰ: 146 dịch thương mại hay sự 


chỉnh phạt bình bị đã làm cho hầu hết - 


cấc dân tộc thâu thập những sắc thái 
vấn nghệ của nhau, thâu thập một cách - 
thông minh hay miễn cướng, Chỉ có - 
trường hap thứ hai đáng đề cho chúng . 
ta tìm hiều ký lưỡng, còn như một sự ẳ 
thầu thập thông minh sáng suốt những 
yếu tô văn hóa ngoại lai, là một sự kiện 
thông thường trong lịch tử. 


sự liên lạc giữa văn nghệ và khung... 
cảnh sống là một sự kiện đã dựzc chứng 
mình qua tấc phầm nghệ sỉ và qua sự: 
phần tích của các nhà phê bình, Hậu _ 
quả tìn ác của luật sát ấy là khi mà một. 
dần tộc bị sa lầy trong một nên văn minh 












` 





đã kết tính, phong tục, tập quán, lề thói. 
tính tình, tóm lại nếp sống già nua và 
nghèo nàn chỉ có thề cung phụng cho 
nghệ sĩ những chất văn nghệ cũng già 
nua và nghèo nàn đề thai nghến những 
tác phầm cần cối như cây khô hết nhựa. 
Văn nghệ cằn cỗi không theo kịp đà sống 
đề làm tròn nhiệm vụ là gây sinh lực 
cho dòng sống dân tộc. Người ta chấn 
nần rồi ruông bỏ, vì thế những ngọn gió 
lạ từ ngoài thồi đến mới lôi cuốn quần 
chúng một cásh đễ dàng. 

Ở Việt-.Nam, vì nằm dưới một chế độ 
lệ thuộc chánh trị, sự thay cũ đồi mới 
có tỉnh cách bát buộc từ ngay trong 
hiến chế, trong ngôn ngữ, tư tưởng. 
Văn minh Tây Phương đã thắng thế sau 
những cuộc va chạm tàn bạo. 


Ở TrungHoa, không có chế độ sa 


tr, nhưng sự lệ thuộc kinh tế cũng giắt 
đến sự lệ thuộc yăn hóa, vắn nghệ cũng 
bị Tây phương sáo trộn lề lỗi cồ truyền. 
Đã không tin tưởng ở giá trị tư tưởng 
tống Nho, một số đông văn nghệ sĩ Trung- 
Quốc lại ruồng bỏ cả lối hành vắn cô 
truyền của Bạch-cư-D¡, Tô-đông-Pha mà 


mô phỏng theo cú phấp Âu Tây. Các 


tiệm sách tràn ngập một loại sách truyện 
viết bằng thứ văn chương lôi thôi, nhiều 
khi ngô nghê vì bắt chước văn Tây 
vụng về. Những cây bút cự phách như 
Lỗ-Tấn, Lương-khải-Siêu là những hạt 
kim cương trong bãi cất. 


Chúng ta đứng trước một họa xâm lắng 
của vấn nghệ ngoại lai, sự đảo lộn thật 
là sầu xa; cả về nội dung lẫn hình thức. 


Tại sao lại có tình trạng sấo trộn ấy 2 


ĐÁN TỘC TÍNH VĂN NGHỆ 


Văn nghệ sĩ được tiếp súc với những 


chân trời mới, có cơ hội đem so sánh 
tá phầm xứ mình với tác phầm nước 


người đề nhận định chân giá trị. Họ. 


bất đầu hướng về những chân trời mới 
lạ ; nhà nho cắt búi tó, ngắm tranh khỏa 
thân và đọc Mạnh-Đức-Tư-Cưu. 


Nhưng đứng trước một nền văn hóa 
huy hoàng như văn hóa Tây phương, 
nghệ sĩ chỉ học được cái hình thức 
phương pháp, bút pháp mà thôi, cồn 
cái gì mà người ta chỉ có thề ý 
nệm được khi đã có liên lạc huyết 
thống với quá khứ, thì ông thây 
học không thề truyền cho học trò 
được, trờ khi đề học trò chếp nguyên 
vẹn nghệ phầm mẫu. Nếu nghệ sĩ không 
có cần bản di truyền; mà đã vội cất 
đứt với gốc truyền thống, thì nghệ sĩ 
sẽ không rung cảm theo nhịp tơ lồng 
của đồng bào, sáng tấc cũng vì thể mà 
không ghi lại dấu vết truyền thống; 
không gơi đưcc nguồn rung cảm đại 
chúng, không có vang âm trong nhân 
dàn; những tác phầm ấy không có chỗ 
đứng ở nước nhà mà cũng không đủ sinh 
khí đề trở nên những nghị phầm giá trị. 


Đứng trước tình thế hoang mang ấy; 
nghệ sĩ phải có một cái gì làm căn 
cứ đề phân tích, chọn lọc, biến cải 
những yếu tổ ngoại lai; bù đắp, tô điềm 
cho cái cốt sẵn có của đất nước, khiến 
cho sắng tấc có liễn lạc với nếp sống 
mình đang sống. Căn cứ ấy đã do thời 


sống cộng đồng, kết tính lại thành một 


( 
giàn dài đẳng đáng, của một dần tộc đã' - 


thực thề linh động và mãnh liệt ; dần 


tộc tính. 
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Vậy là hiện tình sân khấu văn nghệ 


— Việt. Nam đòi hỏi vai trò dân tộc 


tính xuất hiện. Và vấn đề đã được đặt 
ra đề thúc đầy dân tộc tính lên ngôi 
độc tôn, một địa vị cứu quốc. 

Tuy nhiên, nêu lên vấn đề dân tộc 
tính, người ta chưa hề tranh luận đề 
Cố một quan niệm dứt khoát về nó, đề 
xắc định vai trò của nó trong sự kiến 
tạo nền văn nghệ tương lai, 


Trước khi luận đến phần này, tôi xin 
hãy trở lại hai câu thơ dắn ra ở tiều 


_ mục trên ; 


_ 
Ề 
l 
_ 
.- 


; 


Fˆ 


Hỡi cô tát nước bên đàng 
Sao cô múc ánh trăng oàng đồ đi. 


Giá trị vấn nghệ của hai cầu thơ 
không phải chỉ có phần dân tộc tính 
như đã nói ở trên, mà còn gồm nhiều phần 
nữa như bắt pháp, hình ảnh, nhạc điệu 
tứ thơ, ý thơ, hơi thơ, tức là những 
phần do sinh khí sáng tác của thi sĩ đã 
câu tạo ra trong phút cảm thông với 


người và vũ trụ. Đấy là sự cổ gắng 


thực hiện một hình thức chân, thiện, 
mỹ; làm cho tác phầm có cái gÌ vượt 
khỏi không gian, thời gian; mà tồn tại 
với lịch sử, mà phá vỡ biên giới quốc 
gia: lan rộng dến những chân trời xa 
lạ. Vì có tánh chất này mà ta biết 
thưởng thức văn nghệ nước ngoài. 


Tính chất nầy của văn nghệ hầu như 
phản lại tác dụng của dân tộc tính; vì 
nói đến dân tộc tính, có ý nói đến sáng 
tấc cho vừa sự thưởng thức của dân tộc 
Và trong phạm vị dân tộc, nhưng không 
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HI.— XÁC ĐỊNH VAI TRÒ CỦA DÁN TÓC TÍNH 


——". 


!. 


có nó; vấn nghệ không còn là văn nghệ, 
văn nghệ chỉ cònlà những bản viết 
nhằm một mục đích nhất định trong 
một thời gian nhất định và ở một địa 
phương nhất định, 

Trong hai câu thơ trên, nếu không 
có phần thơ mộng, ý ngộ nghĩnh làm 
cho thơ đáng được là thơ, nếu chỉ có 
chuyện tất nước bằng gầu xuông diễn ra 
bằng câu nói thường như ; « Nị - Côn, đem 
cho ta đôi giày », thì dân tộc tính chẳng 
làm nên thơ, cũng như một con ến chẳng 
làm nên mùa xuân. 


Điềm này nêu ra một mặt khác của vấn 
đề. Quan niệm vấn đề dân tộc tính một 
cách phiến diện, tức là muốn cho văn 
nghệ phải phản chiếu cái gì thuần túy 
của dần tộc, mà không được động đến 
cấi gÌở ngoài dân tộc, người ta vô 
hình trung ếp nghệ sĩ bo bo giữ lấy 
những mẫu mực ngàn xưa, mà kềm 
hấm văn nghệ vào một tình trạng sa lầy. 


Vào đầu thế kỷ này; ông cha ta đã 
ở trong tình trạng đó, Các cụ không 
hiều văn chương Pháp sao lại quái quỷ 
thế, khi nghe con em chỉ lắp đì lắp lại : 
cấi áo của cha tôi; cấi quần của mẹ 
tôi, cái yếm của chị tôi. Thấy con em 
ngồi miệt mài vẽ vời nặn hình đàn bà 
khỏa thân, các cụ không thề hiều được 
cái mỹ thuật gì mà kỳ quặc thế Ị 
Với thành kiến ấy thì văn nhân chỉ 
có thề quay về nghiền ngắm chỉ, hồ, 
giả, dã, và bảo tồn nho phong đề giữ 
gìn văn hóa khỏi suy đồi vì ảnh hưởng 
ngoại lai. 


¬ 


DÂN TỘC TÍNH VĂN NGHỆ : 


Năm mươi năm qua rồi; nhưng ngày 
nay người ta cố cảm tưởng rằng vẫn 
đề này lại ưở lại với ta dưới hình 
thức phức tạp hơn, dưới những góc 
cạnh mới mẻ hơn. Câm tưởng ãy Tố 
rệt khi trên sân khấu, trên văn. đần, 
thỉnh thoảng người ta thấy xuất hiện 
những tác phầm chỉ nhai lại những âm 
điệu cồ từ ngàn xưa, không hơn không 
kém. Ấy chỉ vì tác giả của chúng, đã 
bị danh từ dân tộc tính ấm ảnh ngày 
đêm làm cho mụ người ải. 


Phục hưng không phải là nhai lại, 
nhưng là lấy chất cũ mà nặn thành 
hình mới và như vậy có nghĩa đã 
thay đồi, thêm thất gì vào đấy: 

Xem như thể, vai trò của dân tộc 
tính tuy quan trọng, nhưng chưa quyết 
định giá trị của văn nghệ. Và chắng 
ở một nước không có tình trạng xâm 
lăng về văn nghệ,lại không có vấn đề 
dân tộc tính. Dân tộc nh sẽ tự nhiên 
gắn liền với sáng tấc như hình với bóng: 


Vậy thì luận đến dân tộc tính; ta 
phải đặt vấn đề sáng tấc văn nghệ vào 
một vị trí thời gian nhất dịnh — giai 
đoạn phục hưng văn hóa sau một thời 
gian lệ thuộc văn hóa ngoại bang. 

Một quan niệm đứng đấn về vấn đề 
văn nghệ phải dung hòa hai quan điềm : 
phản chiếu trung thành nếp sống dân 


tộc, đồng thời phẳng phất một sắc thái 
chân; thiện, mỹ; lý tưởng — quan niệm 
chân thiện mỹ chung cho cả nhần loại. 
Chúng ta phải lồng những quan niệm 
của thời đại chúng ta vào trong những 
quan niệm chung về vấn nghệ xưa nay; 
đề văn nghệ không mất tỉnh thần cố 
hứu của văn nghệ; mà theo kịp đà tiến 
triền tự nhiên của văn nghệ các dân 
tộc khác, sao cho có ngày dân tộc tính 
không thành vấn đề nữa, đó là ngày 
văn nghệ đã trưởng thành. 

Khi Corneile sáng tác « Le Cíd» đã 
không phải băn khoăn vì vấn đề dân 
tộc tính, nên đá hoàn toàn tự do tìm 
đề tài và cảm hứng mà câu tạo nên áng 
văn chương bất hủ, Khi Nguyễn- 
Du viết Đoạn Trường Tân Thanh, ông 
không thề nào nghĩ rằng trong vắn nghệ 
lại có vấn đề dân tộc tính, vì ở thể hệ 
ông, ai củng ý thức văn nghệ và cũng 
chỉ có thề ý thức văn nghệ như ðng 
mà thôi. _ 

Sự kiện lịch sử đá để ra vấn đề 
dân tộc tính ở giai đoạn tiến triền 
văn nghệ ngày nay; vì thể người ta 
đã tò vẻ hoài nghi về danh từ ấy mà 
cho là một phát minh của những bộ 
óc bị ám ảnh bởi thời cuộc. Là một 
thực trạng xã hội hay là một danh 
từ trống rỗng viền vông; nó cũng do tình 
trạng lịch sử thúc đầy mà phát sinh 
và cần ta giải quyết, 


IV.— QUAN ĐIỀM TRIẾT LÝ 


Tôi không có ý định tìm đường 
lối cho văn nghệ trong giai đoạn lịch 
sử hiện đại, vì như vậy sẽ phải đề 
cập dến nhiều vấn đề vượt ra ngoài 


cương vực bài này. Việc làm ay sẽ là 
thảo luận về văn nghệ dân tộc. Vẫn đề . 
tôi bàn đây chỉ là một trong những | 
vấn đề liên quan đến văn nghệ dần tộc. 
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Hiện nay ở ViệtNam, người ta quan 
niệm văn nghệ như thể nào 3 


Có người quan niệm rằng văn nghệ 
phải thỏa mãn những mục tiêu sau đây ; 
xây dựng cho người ta một nhân bản 
lành mạnh, tiến bậ, phù hợp với thể 
giới tiến bộ, khách quan bên ngoài, đồng 
thời không mất bản sắc dân tộc. (Đã. 
Tấn, Mùa Lúa Mới, số 6). 


Có văn phái nhận giá tị văn nghệ ở 
chỗ tác phầm có những điềm phồ biến 
đại đồng, vượt khỏi không gian, thời gian, 
mà làm rung cảm được mọi người dù 
khác chủng tộc thời đại, (Nguyễn. 
đăng-Thục, Văn Nghệ Tập San, số |), 

Lại có những dư luận nêu lên những 
điều kiện bảo đảm SỰ trường tồn của 
một vấn nghệ phầm như: tình cảm sâu 
sắc đồi dào, phong phú, tính chất điền 
hình tập trung (Nguyễn-tử- Quang, Văn 
Nghệ Tập San, số 7), 

Trước khỉ nhận định gBÁ trị của 
_ những luồng tư tưởng trên dày, chúng 
tôi hãy xin cùng bạn đọc tìm hiều một 
văn phầm xưa nay đã có uy tín vững 
vàng trên văn dàn Việt-Nam : Đoạn Trường 
Tân Thanh, _ 

Đoạn Trường Tân Thanh ngự trị trên 
văn đần của ta, vì đá làm tròn sứ mạng 
cải tiến xá hội 2 Xây dựng nhân bản 3 
“là sự điền hình của một xã hội bất 
công, vô tö chức ? Phản chiếu đầy 
- đủ dân tậc tnh 2 

Có. Đoạn Trường Tân Thanh đã chiều 
ý chúng ta mà thỏa mãn một phần nào 
sự chất vấn của chúng ta thật, nhưng 
tất cả những điều kiện ấy gom lại chưa 
tạo thành cái hay của văn phầm. Cá 
hay của một văn phầm không phải chỉ 
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là sự tồng hợp của những tính chất văn 
nghệ nói trên kia, cũng như một hợp 
chất hóa học không phải chỉ là sự tông 
hợp của các dơn chất, Trong sự tồng 
hợp ấy đã nầy sinh những tính chất mới 
mà các đơn chất không có, Cái hay của 
văn phầm cũng thế, ngoài những tính 
chất phân tách được, còn có một thứ 
sinh khí sáng tác bao trầm toàn thề hình 
thức nội dung của tác phầm. Sinh khí 
sáng tác ấy biều hiện một nguồn sống 
tâm tư thâm trầm vô cùng tế nhị của văn 
nghệ sĩ, nhờ đó họ nói lên dược những 
ước vọng, những tâm tình muôn thuỷ 
của loài người, tức là sự cố gắng trau 
chuốt tâm hồn cùng thề chất, đề vươn 
mình lên tyên hoàn cảnh thực tại, cho 
gần với cái hay và đẹp tuyệt đối. Đó là 
phần linh động, siêu nhiên, của tấc 
phầm, có khả năng vượt ra ngoài biên 
giới không gian, thời gian, mà tồn tại với 
dòng sống nhân loại, mà cảm thông 
được với toàn thề nhận loại, 


Còn những quan nệm vẻ dân tộc 
tính, về lành mạnh, xây dựng, tiến bộ, 
nhân bản hình thức trên kia, có thề gọi 
chung là những quan nệm của thời 
đại. Quan niệm thời đại chị có thề có 
giá trị thời đại, chứ không thề có giá 
trị tuyệt đối, 

Đặt ra mục tiêu của văn nghệ là xây 
dựng con ngưởi xã hội đề phụng sự nhân 
sinh, không phải là quan niệm rằng một 
xã hội tự nó có đủ mầm mống tự túc 


dự mân, tự nố có đủ sinh khí đề tạo 


ra hướng tiến mà khước từ mọi vấn 
đề suy tầm lý tưởng. Nếu triết lý văn 
chương lui xuống hàng những sản phầm 
chỉ đánh giá theo phía ích dụng thì sẽ 
không xướng khởi cho loài người được 


DẪN TỘC TÍNH VĂN NGHỆ 


_ ý thức HAY và ĐẸP, dề người ta vươn 

mình lên gần lý tưởng hơn, xã hội 
ngưng dọng ở một tình trạng văn hóa 
kết tính, vấn đề nhân sinh cũng không 
"giải quyết được. 

Xã hội lý tưởng không phải cái gì 
có sản như một cái khuôn, chỉ việc lồng 
những hoạt động của coa người vào 
trong là đạt được toàn mỹ. 

Xã hội hiện đại đã tương đối khả 
quan hơn xã hội các bậ lạc. Nhưng 
không phải con người bộ lạc đã ý thức 
được xã hội 'ngầy nay mà đặt ra một 
chương trình theo đó người ta tiến 
đến văn mình hiện đại. Xã hội 
ngày nay là kết quả của bao sự tÌm tòi 
mò mâm, bao lớp đào thải, ở ngoài tầm 
mắt của con người bộ lạc. Nếu con 
người bộ lạc theo hình bóng xã hội họ 
dang sống, với sự hiều biết của thời 
đại họ mà đặt thề lệ mẫu mực cho một 
xã hội lý tưởng, thì mãn đại loài người 
văn còn sa lầy trong chế độ bộ lạc. 

Theo tầm mắt của thời đại mà ấn định 
sẵn một chương trình đề tiến tới thì sự 
tiến hóa không thề di xa hơn tầm mất 
của thời đại. Sự tiến hóa cần có cái gì 
phá vớ khuôn mẫu định sẵn đề trông ra 


những chân trời xa lạ mênh mông. Đem_ 


quan niệm của thời đại thất chặt văn 
nghệ vào trong, người ta sẽ vì cái 


Tam tự ngục 


nhìn không thấu xuốt mà phá hoại mục 
tiêu phụng sự nhân sinh. 


Sau khi Tuyết Hồng Lệ Sử ra đời, 
bao nhiêu thiểu nữ đã hủy mình ở hồ 
Trúc-Bạch, và học thuật Các-Mác đã gây 
nên một cơn giông tố lịch sử có một 
không hai. Người ta không thề chối cãi 
được ảnh hưởng mạnh mễ của văn nghệ 


“đến xã hội, là vì tâm trạng của thời 


đạt có thề tìm được sự hưởng ứng nồng 
nhiệt của con người trong thời đại. 
Nhưng giải quyết những vấn đề thời đại 
theo quan niệm của thời đại và trong 
tâm mắt của thời đại thì sự giải quyết 
ấy có thề ngược chiều tiễn triền của 
dòng sống nhân loại, mà không ải xa lắm. 

Tôi xin đem đoạn cuối cùng này đề 
gói ghếm quan niệm của tôi về vai trồ 
dân tộc tính trong toàn bộ giá trị văn 
nghệ của một tấc phầm. Vì quan 
niệm dân tộc tính cũng chỉ là một quan 
niệm của thời dại bên cạnh nhiều quan 
niệm khác. Với thời gian, với sự tiễn 
bộ của đời sống tâm tưởng con người, 
sinh khí sáng tấc của nghệ sĩ và hoàn - 
cảnh xã hội, sẽ còn để ra nhiều quan 
niệm nữa đề thêm vào số những quan 


niệm có sẵn, mà có lễ một số quan niệm 


sẽ biến mất vì sự thay đồi của hoàn cảnh 
xã hội, _ 
CÔ-LIÈU 


1: W bi tt d lá g6 kế Nhạc:PÀ H66 Trš 


hỏi anh ta : 


— Nhạc;Phì tực có tối bay Không 3 ` 
— Mặc tu hữu ! (không cần phải có). 
Người đời sau thường nhân ba chữ ấy, gọi những thủ đoạn 


chính trị quỷ quyệt như vu oan đề giết 


nghĩa là cái án ba chữ. 


———— 





hại người là Tam tự ngực, 
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_ HỈN trăm lÈ hai chiển 
Mớg tranh (|) di xâyra trong 
hai ngần rưới năm my; 

Ñ vậy mà dại tướng Ảnh 
MÁC Demarl Montgomey dã 
lập được một ký lục 

mới trong nghệ thuật cầm quân trong 
mười lắm tuần lễ, (Ông và Đội quần 
thỨ tấm của ông, tức €Đội quần 
sông NiÌ *, đá đánh đuối đại tướng 
Rommel và Đội quân Phi.châu chạy dài 
khoảng ba ngàn cây số ra khỏi sa mạc 


Phi - châu 


Tước khi ra quân đại tướng 
Montgomery bảo sĩ tốt rằng họ sắp 
_ chiến đẩu một trận quyết định trong 
lịch sử, một trận nó sẽ đồ hưởng cho 
đại chiến thứ nhì Mạ đúng vậy, 
Nếu đại trông đại bại ở El Alàmein, 
thì quần Đức đá chiếm được Ài-cập, 
kính Šuez và cổ lẽ cả những mỏ dầu 


~ 
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(tủa Dala Carnegit) 
NGUYÊN-HIỂN-LỀ dịch 


ở lranvà Íng. Rồi hạ có thề bắng 
qua Ấn-Ðộ, bắt tay quân Nhật và cất 
d4 những đường tiếp tế từ Nga và 
Tmng-Hoa (2) 


Vậy mà thiểu chút nữa đại tướng 
đã không được cơ hội cầm quần ở 
kÌ Alamein. Nguyên do trong dại 
chiến thứ nhất, tại trận MÍeteron, ông 
bị thương nặng ở phồi đến nỗi người 
ta tưởng ông đã chết mà đem chôn, 
Thân máu ông kề lại chuyện đó như sau; 


+ Pernard ngã gục và người lính chạy 
giy của nó bị bản trúng tim, chết đè 


lân nó. Nó bất tỉnh, và được chờ tới 


phồng cấp cứu, Bác sĩ, bảo: « Người 





(I) Chẳng biết tíc giả căn cứ vào đâu đề 
đưa ra con số này (chứ thích của dịch giì). 

(2) Tác giả lầm chăng, Trung-Høa hồi đó liến 
lế gì được cho ai) chỉ nhận tiếp tẾ của nước 
khác thôi (chứ thích của dịch gii). 


: ĐẠI TƯỚNG 


nây chỉ sống được nửa giờ nữa thôi. 
Viên dại tướng bèn cho lệnh đào 
huyệt Người ta đem xe cam nhông 
- chờ Bernard di. Trên đường tới huyệt, 
người cầm lái thấy nó cựa cậy nhè nhẹ, 
bèn bảo bác sĩ: « Thưa bác sĩ, cái 


thây nảy chưa chết ». 


Vâng, nhờ Trời, thây đó còn sống 
thật, và thây đó sau nây thành một 
đại tướng nồi danh nhất của Ảnh trong 
đại chiến thứ nhì. 


Bernard Law Montgomery đã xuýt thành 
một nhà thuyết giáo, chứ không phải 
là một đại tướng. Thân phụ ông là 
giáo sĩ H.H. Montgomery, giấm mục 
ở Tasmania, và Benard Montgomery muốn 
theo gót cha. 

Nhưng nắm l899, ông mười hai tuôi, 
một hôm đứng trên lề đường ở Luẫn- 
Đôn, nhìn đoàn quân diễn ra đi sang 
Phi-châu đánh giặc Boer, nghe tiếng 
kèn, tiếng trống hùng dũng; thấy đám 
đông hoan hô, ông nhớ lại những chuyện 
phiêu lưu mà thân mầu ông đã kề cho 
ông nghe hồi nhỏ, cùng cuộc đời anh 
dũng của ông nội ông, Robert Montgo- 
mery, một vị trung tướng nồi danh 
trong những trận An-Độ. Thế là từ đó 
trong lòng em nhỏ mười hai tuồi ấy; 
dào dạt ý muốn làm một nhà cầm quân 


đại tài chứ không kỳ chịu là một nhà ˆ 


thuyết giáo. Em cũng muốn diễn qua 
thành phố Luân-Đôn trong đấm cờ bay 
phất phới và dân chúng hoan hô, 

Thân mẫu ông kề truyện những danh 
nhân Anh như Cromwell, Clive, Drake, 
và Nelson đề tiêm cho ông tỉnh thần 
mạo hiềm. 


Ông được sinh trưởng trong một gia 


TT về . đc Vị _¬ 
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đình đầy những sách bất hủ, và được 
hấp thụ những tư tưởng cùng lý tưởng 
thanh cao. Một hôm thân phụ ông gọi 
bốn người con vào phòng sách và báo 
họ rằng họ đủ trí khôn đề tự lựa lấy 
con đường đi trong đời rồi, cụ không 
phải dắt dẫn nữa, nhưng lựa đường nào 
thì lựa, họ cũng không được quên mục 
đích giúp nước. _ 

Và muốn dự bị đề giúp nước, Bernard 
Montgomery vô trường võ bị Sandhurst. 
Trong bốn chục nắm nay ông là một 
quân nhân chuyên nghiệp. 

Phần nhiều những thắng lợi của ông 
trong việc cầm quân là nhờ ông có lài 
dẫn đạo người. Ông tuyên bố rằng điều 
biện quan lrọng nhất đề thắng trận là lòng 
người. « Không phải là xe tăng, hoặc 
chiến xa, chiến hạm mà thắng trận được 
dâu. Thắng được là nhờ con người 
ngồi trong những xe, những tàu đó ®. 

Ông lại nói « bất kỳ người nào trong 
bộ đội cũag phải có chí quyết chiến 
hiện ra ở tia sắng con mắt *. Ông bảo 


_bộ đội thứ tấm của ông rằng họ là những 


lính thiện chiến nhất trên hoàn câu, đã 
dầy danh vọng; chưa hề thua trận nào; 
và không có sức gì ngăn cản bước tiến 
của họ được. Ông lại tâm sự với họ, 
cho họ biết họ sắp phải làm những việc 
øì. Ông cho họ những mục tiêu rõ rệt 
đề nhấm. Ông nói đề họ vững lòng 
rằng chỉ khí nào ông có đủ khí giới, có 
đủ không lực đề thắng thì ông mới đưa 
họ ra trận. Ông cho họ biết hai quy 
tắc của ông : 


Quy tắc thứ nhất : đờng bao giờ đề 
quân địch ồ ạt tấn công mình đến nỗi 
mình rối hàng ngũ. : 
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Quy tắc thứ nhì : phông chắc chắn là 
thắng trận thì đừng bao giò ra quân. 
Trong một thông điệp gởi cho quân đội; 
ông viết : « Nếu tôi không chắc thắng 
thì không khi nào tôi chiến đấu. Nếu 
tôi còn phải lo lắng, ngại ngùng, thìtôi 
chưa đánh vội, mà chờ cho tới khi mọi 
Sự sẵn sằng », 


Kỷ luật của ông rất nghiêm. Mật 
lần, trong hội nghị quân sự ông bảo : 
& Tôi không muốn các ông hút thuốc 
hoặc ho. Vậy các ông không hút thuốc 
ở dây. Ngay bày các ông có thề ho 
trong hai phút đi, rồi thì ngừng ho 
trong hai mươi phút cho tới khi 
tôi lại đề các ông ho trong sấu mươi 
giây nữa », 

Đối với kẻ địch, ông không có tính 
ghết cá nhàn. Ông thường tro hình 
Rommel trên đầu giường ông và nói 
rằng muốn được gặp Rommel trước khí 
chiến đấu. Tại sao ? Tại ông nghĩ nếu 
được nói chuyện với một người mà 
mình sấp tẩn công, thì dễ đoán được 
người đó sẽ dùng chiến thuật nào. 


Ki ông bắt sống được tướng Von 
Thoma, cánh tay mặt của Rommel, ông 
mời Von Thoma lại dùng cơm tối với 
ông, Ông vẽ phác chiến trường lên trên 


nắp bàn và chỉ cho Von Thoma thấy tại ` 


sao Rommel không thề thắng được. 


Khi ông chỉ huy Đội quân thứ mười 
hai, trên tường phòng giấy của ông cố 


treo một dấu hiệu ý nghĩa là : « Đã sẵn 


sàng trắm phần trắm chưa 3 Khí lực có 
sung không 2 Sáng dậy có hát ca vui vẻ 
không ? ». 


Sự thực thì đại tướng Montgomery 
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không bao giờ thức dậy mà ca hát vui 
vẻ hoặc nói năng một tiếng gì hết. Người 
ta đánh thức ông và một giờ sau ông 
mới bước ra khỏi giường. Sáu giờ sáng 
người ta đánh thức ông; ông uống một 
ly cà phê rồi nằm thêm một giờ đề suy 
nghĩ, tính toán. Những chị tiểt lặt vặt, 
ông đề người khác giải quyết; ông tồ 
chức công việc hằng ngày đề không lúc 
nào phài vội vàng. 


Ngày mai ra quần; thì hôm nay ông 
vẫn ung dung. Kế hoạch tấn công đã 
định trước rồi. Ông bảo có thề thắng - 
trận và phải thắng trận từ trước khi 
tiếng súng đầu tiên nỏ, tháng bằng cách 
tính kỹ kế hoạch từ trước, 


Khi trận đã bắt đầu khai diễn thì ông 
nghỉ ngơi. Ông lên giường nghỉ một 
giờ trước khi pháo bình của ông tấn 
công Rommel ở El Alamein. Bốn giờ 
rưởổi sau, hồi một giờ rưỡi khuya, vị phó 
quan của ông đánh thức ông đề phúc 
trình tình hình mặt trận. Ông nghe; ra 
lệnh xong rồi tất đèn, lại ngủ nữa. Sở 
dĩ ông tự tín ghê gớm như vậy là nhờ 
ông đã tính toán kỹ lưỡng, nắm được ưu 
thế trên không, và nhờ sĩ tốt của ông 
thiện chiến mà khí giới thì đầy đủ. 


Đại tướng lấy lời huấn hỗ dưới đây 
của thân phụ ông làm phương châm ; 
«Con sinh trong một vọng tộc. Vọng tộc 
không phải chỉ có nghĩa là bề ngoài sang 
trọng, mà còn cố nghĩa là tâm hồn 
thanh cao, nhá nhặn. Phải ghết những 
cái gì nhục nhã, tỉ tiều và dơ bần ». 
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hãi tôi là mặt trời ? 


Mà cô em nghiêng nón ? 
Mớt sáu giờ ban má, 
Nẵng mới là nẵng sớm ! 


Đấu làm chỉ nụ cười 
Nở trên làn môi thẳm ? 
Hãu đón ánh hồng tươi, 
Đề cho lòng đầm ẩm ! 





Tình em : hoa chớm nở, 
Tuôi em : xuân đương thì. 
Đường đời sui gqắp gờỡ. 
Chuyến +e ta cùng đi. 


Xc ngừng, em bước xuống, 
Tà áo baU trên hè, 

Ảnh nẵng oờn trên nón, 
Tôi nhớ nụ cười ch... 
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Số oấn phát hành à đóng đủ : 
HK $ 5o.ooo.ooo (3.I24.ooo Anh kim) 
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HK $ I28.ooo.ooo (8.ooo.ooo Anh kim) 
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BANK OF ˆ COMMUNICATIONS 
HÃNG CHÍNH : 


ĐÀI-BẮC — TRUNG-QUÔC 


Đại-diện tại Việt-Nam: 


II, Nguyễn-Công- Trứ (Lefèbvre cũ) — Saigon 
Đ. T. 21.549 — Saigon: 52 


58, Đại-.Lộ Khồng-Tử (Gaudot cũ) — Cholon 
Điện-Thoại : 904 


ĐIỆN-BÁO : COMMUBANK 
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Đảm-nhiệm tất cà nghiệp-vụ về 
Ngàn-Hàng và giao-dịch. 
Œó đại-lý thiêt-lập trên các thành-thị 


lớn khắp thê-giới. 








THOÁT 


(tiếp theo Bách bhoa số 20) 


#ẪG ¿ ÀU 22 ngày lặn lội, chiêu 

MT ny cí tì 402 dùng 
chân trên sườn núi cạo 
Dưới gã, một cái thác, 
Bên kia giồng nước chảy 
mạnh là một con đường 
lớn, Gã ngồi nghỉ dưới béng cây gầm, 
hạt non xanh, từng chùm xuri kuê, 
Gió thồi nhẹ làm 'gã nhớ đến hôm kía, 
gã năm ở buôn Ài-ri, có cái tên đẹp 
và buôn, mầ gã cử ngỡ răng của người 





con gái miễn lhưong hiền hậu gặp 
trong buôn. G mở cái cặp bằng mo cau 
Ẳeo sau lưng, rút ra một quyền vở học 
đrồ đã nhàu nhào, đọc lại những giòng 
chữ bút chì câu thả mà gã đã viết từ 
ngày đâu rời khỏi Hốc-Đá ; 

Ngày 25-8 — Tôi không hiều vì sao 
tôi lại phải viết nhật ký trong khi tôi 
Ẳảng sống những ngày tắm tối nhất, 
mỏng manh nhất của một tên sất nhân 
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C[¿uyiên-)hue - 


Vượt ngục. Tôi không biết quyền nhật - 


ký này sẽ bị bỏ dở ở trang nào; mà 


hẳn đó là một biển cố cực lý quan 


trọng, hoặc chăm hết cuộc đời tôi, hoặc - 
bất đầu một cuộc sếng mới ghi bằng. 


những ngày êm dềm bên đứa con yêu | 


Nhưng dầu có gì đi nữa, cũng không. 


làm tôi longhỉ rằng ai sẽ là người giữ 


cải % gia tài * cuối cùng này của tôi 3 
Con tôi ư ? Šy mong muốn ấy thực. 
là vô cùng phi lý, Phi lý hơn tứt cả. 
những sự phí lý trên đời này. Nhưng. 


tại mo tôi lại nghĩ tổng quyền nhật ký 


này sẽ bị bỏ dở dưới một ý nghĩa dau 
thương l lại không tin tôi sẽ còn sông _ 


đến ngày gặp con tôi ở nước nøoà) được. 
sao 2 Có lễ vì không tin tưởng một. 


} 


điều gì sắng sửa ở 


mãi sau— tuy rằng... 
tôi dang hình động trong tin tưởng —. 
ñÊn tôi nghĩ cách VIẾt nhật ký, đề họa. 





_- -.. 
—_— 
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+ “để 


hoãn có a¡ hiều tôi qua những dòng 
_ chữ nầy. Ử, mà nói rằng tôi đang hành 
— động trong tintưởng đây thì cũng không 
đúng, vì trên bước đường thoát thân, 
tôi có dừng lại vĩnh viễn ở nửa đường, 
âu đó cũng là tìm một lối sống muôn 
thuở trong cái ánh sảng rực tổ của 
mặt trời ban mai 


và cái mầu xanh 
bất tận của núi 


rừng hùng vỉ... 


Xin ai đó tha 
thứ :cho tôi, khi 
tôi đã là người 
thên cô. Xin ai 
đó hiều cho tôi 
- một điều ân hận to 

lớn nhất, là khi 
F biết mình sắp chết 
- mà không có được 
Ẳ lấy một người thấu 
“được nồi uần khúc 
ckhé bày tổ của 
. mình... 


—-_ Ngày 26-8— Suốt 
- buồi sáng nay, tôi 
- phải lo qua không 
“biết bao nhiêu là 

- đồi tranh. Gần đến 


, 


“trưa, tôi đứng trên một tảng đá lớn 
l nhìn ra xa. Buôn SŠa-rai thấp thoáng 
sau chòm cây rậm gần con suối Ninh- 
_ đa, khói xanh là thấp như quyển 
f luyến những nóc nhà sàn. 


“ 


3 
L Trời trong xanh yên lặng. Tôinghe như 
È tiếng chày giả gạo và nước suối đồ rào 
"ào. lôi thấânthờ đứng ngấm mà không 
' lết lòng mình đang vui hay dang buồn. 


¬. 


`“ / 
: . 


“ . 
(ŒšZZđ§: 





"_HOÁT 


Một con chim bế nhỏ, cồ rằng rịt những 
khoanh đổ khoanh vàng, trông chẳng 
khác nào xiêm áo của các cô miền núi, 
đậu vất vẻo trên cao nhìn tôi trông mới 
thiết tha làm sao. Tôi bỗng nghĩ đến 
người vợ của tôi. Nước mắt tôi chảy ròng 
ròng. Tôi đi đãxa mà vẫn quay lại nhìn 
con chim; lòng ước 
ai Ó bằng quơ con 
Nai qốế - Z ` chim là linh hồn 
| “.ấU vợ tôi hiện về, 
Bất giác, tôi đưa 
bàn tay ra xem. 
Một bàn tay sát 
nhân I Câu ấy vang 
lên trong trí tôi làm 
tô bàng hoàng, 
Tôi biết tôi sắp 
đấm mình trong một 
quá khứ ghê gớm 
mà lúc nào tôi cũng 
muốn đóng chặt lại. 
Tôi muốn thết lên 
_ z  thậtto đề cho thần 
1/0: —= ý - tr tôi hỗn dộn, 
li  ưà»2 Á không thề dừng lại 
ở một hình ảnh 
của quá khứ nào 
hết Nhưng trời 
ơi! bàn tay của 
tôi sờ sờ thể kia. Một bàn tay đã tất 
vợ chết gục trên bàn cách đây bảy tháng 
trời. Tôi muốn chặt cái bàn tay ấy di, 
và muốn trong dòng thời gian loại bỏ 
cho tôi cái giây khắc hôm đó—cái giây 
khắc của tốc độ bàn tay. 


Ai có thề ngờ tới những việc đã 
xảy ra lạitần nhãn như thể, dành cho tôi 
hôm nay muôn ngàn cay đắng của một 


BÁCH KHOA — 53 


@ 


NGUYÊN - PHÚC 


tến tù vượt ngục dở sống dở chết. Nếu 
tôi biết trước... thì nhứt định tôi thà 
sống hiu quạnh như Lỗ- Bình-5ơn trên 
hoang đảo còn hơn. Ừ, mà cũng không 
cần phải biết trước như thể, vì đó cũng 
là một giả thuyết không kém phi lý như 
sự ước mong con tôi sẽ tìm được quyền 
nhật ký này. Lúc đó, tôi chỉ cần tỉnh 
táo, khôn ngoan hơn một chút thôi là 
đủ đề cục diện gia đình tôi xoay chuyền 
một cách khác. Tại sao tôi lại còn thương 
vợ tôi, thương một cách lạnh lòng trong 
khi nàng đang công nhiên đeo đuồi thằng 
Mạnh-Sang. Có lề nào tôi càng thương 
vợ, tôi lại càng bị ruồng tấy ? Phải chăng 
vợ tôi có ở trên đời đề làm một bức 
tượng sống ghi khắc ý nghĩa của tình 
yêu ? Mật vấn đề đá qua hàng chục 
thể kỷ, học di học lại nhiều lần mà nhân 
loại vẫn chưa khên ngoan. So với khoa 
học; kỹ thuật, trên lĩnh vực á¡tình, con 
người quả không có gì tiến bộ đáng 
kề về kinh nghiệm Ï Mỗi thể hệ qua; 
ái tình lại được chếp lại trong mỗi 
người bằng những nết non dại như 
bước đi chập chứng của trẻ thơ, 


Nếu xưa kia vào thời Tam-Đại bên 
Tàu, có một vụ sát nhân vì tình và 
những nỗi phần nộ của thần nhằần, thì 
có lẽ cũng giống như cái cảnh cách 
dây hơn bảy tháng ở nhà tôi. lFlôm đó, 
vợ tôi ngỏi gục chết trên bàn; dưới 
chân mấy lá thư tình gửi cho Mạnh-6ang, 
Tôi đứng chết sửng ở một góc phòng 
trong khi đứa con trai hai tuồi của tôi 
dang khóc ngất trong nôi Bên bần ăn, 
các nhà hữu trách ngòi làm biên bản, 
Viên bác saï thì đang đặt ống nghe vào 
ngực vợ tôi Ngoài hiên, thiên hạ chồm 
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In « tác »' chạy lạc. Tôi ghế vào một - | 


lên nhau ghế mắt vào cửa sồ nhìn. Ông _. 
nhạc của tôi nghe tin; xách súng đến, chẳng 
may bị một người lính tước mất súng. 
Anh vợ tôi cầm một con dao phay cố 
tìn lối vào gặp tôi. Sở dĩ việc ấy đầy 
đến một sự hung hăng của bên vợ, vì 
tôi và cà bên vợ vốn chống nhau bởi 
nhiều nguyên nhân lẫm. Vợ tôi núp dưới 


"tình trạng ấy mà tư tình với Mạnh-Sang. 


Cả gia đình bên nàng ban đầu che chở _ 
bênh vực nàng bằng lời nói, sau lại tiến - 
đến tồ chức những cuộc gặp nhau giữa _ 
hai người. Lức đó chính là lúc tôi không _ 
còn một phương kế gì ngăn cản được . 
nữa. Tôi đầu hàng và sống trong câm 
lặng như thế cả một năm trời. 


Khi tôi bị điệu ra tòa án, tôi mới nhớ 
sực những bức thư tình của vợ tôi gởi _ 
cho Mạnh-Sang, nhưng mọi việc đã quá 
chậm rồi. Tôi hết bằng chứng đề tự . 
biện hộ cho mình. Và lúc ấy như tuồng - 
tôi không thấy sự khác nhau cho lấm,.. 


cái án năm nắm tù và cái ấn mười nắm tù. 


ao trong ngàn ngàn cây lá xung quanh 
đầy, tôi sẽ tìm được một vị thuốc có 
hiệu lực làm cho tôi quên được cấi 
ngày hôm ấy, và nhất là rứt bỏ được - 
tình thương nhớ, mối ân hận vẫn còn. \ 
đang đeo duồi dầy vò, đầy ải tôi, luôn : 
luôn bắt tôi sống bằng những cơn mộng ˆ | 
mị kỳ quái. 


Ngày 27.8 — Ti không thề đến buôn. 
Hồ kịp trước tối vì trời sắp có một. 
cơn giông to. Hơn nữa, chặng đường. 
nầy lắm hồ, xa tôi đã nghe tiếng. 


Qua một cái rừng nhỏ, tôi bỗng ước 










tây đang khai phá. Một người thượng - 


'. 






"5 
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du chui đầu ra cửa nhìn, mặt mày đầy 
vẫy, có chỗ sưng lên. Tôi ra dấu xin 
nghỉ lại một đêm. Hẳẫn gật đầu và m 
lặng thụt người vào. Nghĩ dến người 
thượng du có vảy, tôi không sao dấm 
túc vào căn nhà của hắn được. Cá đêm 
tôi ngồi ở ngoài nghe hồ nhảy ở bia 
rừng đuôi mang mà trông cho trời 
mau sáng. 


Ngày 28-8— Tôi cứ bị ấm ảnh mái 
về sự tiến bộ của con người trong hai 
vấn đề ấn và ái tình. Trên quảng đường 
tôi vừa đi qua; luôn luôn cố sự cần Xế 
nhau đến rùng rợn của những con vật 
chung quanh hai vấn đề ấy, Đầu tiên; 
tôi gặp một cặp gãẫu cắn nhau dữ dội 
bên cạnh một con cái đang ngồi ung 
dung nhằn rận. Qua ngày hôm sau; loại 
chim lại diễn ra tấn tuông ấy, nhưng 
một con bị chết. Tôi không hiều giống 
chim gì mà cả ghen đến cao độ như 
thể. Ngay cả đến loài bò sất cũng sắt 
phạt nhau đề dành lấy « Cái » và « Miếng 
án, Nhưng tất cả đều xây ra dưới 


một hình trạng giống nhau : con nào 
khảe sẽ đưc cả hai điều ; Ái tình và 


"ao bụng. Cái chân lý cũ ríchấy không 
hiều có còn tôn tại mãi mãi với loài 
người không 2 Nhưng từ thời đại lửa 
tiến lên hơi nước, điện khí dến nguyên 
tử, vẫn còn những bị kịch xung quanh 
hai vấn đề đó, và kẻ thắng vẫn thường 
không phải là kẻ yếu. Tài không biết 
có phải lương trí làm cho loài người 
khác với loài vật không 3 lôi cũng 
không hiều có phải cơ sở chính của 
nền văn minh nhân loại là lương trì 


hay không ? Còn các sự thúc đầy khác 
về kinh tế chỉ là những động lực lớn 
khoa học và kỹ thuật tiến lên, 


— lầm 


Tôi lại xoay qua nghĩ đến đứa con hai 
tuồi của tôi, sẽ được cả họ vợ tôi giáo 
dục tỉnh thần căm thù cha. Cái tỉnh 
thần ấy, sẽ được sinh khởi từ khi con 
tôi biết nhận được lửa là nóng, lấy 
miếng ăn của kẻ khác là bậy. Ná có 
thề sau này xem chuyện giết tôi như 
một vẫn đề giải thoát... Trời ơi l lương 
tri và tình cảm đã bị xuyên tạc ngay 
từ điềm bắt đầu, Nếu sau này nó cũng 
nghĩ như tôi, nghĩa là đặt lại vấn đề. 
vấn minh nhân loại, thì cái thí dụ đầu 
tiên nảy ra trong óc của nó sẽ là tôi; 
người cha của nó cũng vì thiểu lương 
trí nên trong một cơn căm ghét thú vật 
nào đó đã giết mẹ nó. 


Nếu tôi phủ nhận lời buộc tội cố sất 
của viên biện lý già, có cái râu vềnh 
đáng ghết thì tôi cũng phải thừa nhận 
cái tất tai của tôi là một hành động vũ 
phu, do lòng ghen đá trưởng thành. Rõ 
tầng có phải đó là một sự kiện thuộc 
về cắn tính bảo tồn của bất cứ sinh vật 
nào sống trên quả dất Í 


Nếu không quá sợ mất một người 
đàn bà như một chủ đất sợ mất ruộng. 
Nếu tôi sống được nhờ ăn mà không 
nhở dàn bà, thì cái gọi là « Cái » 
sẽ không thề xui dục đề lòng ghen ghết 
của tôi biến thành cấi tất tai mà hôm 
nay, tôi là một kẻ sát nhân. lôi không 
suy nghĩ gì dông dài nữa. Cái tất tai 
của tôi đúng là một hành động không 
xa với sự kiện hai con gấu cắn xế nhau. 
Mại tâm lý đều bị hai chiều hướng ấy chỉ 
phổi mãnh liệt. Trong một trắm sự mưu tính 
của con người, miếng ăn và ái tình gần 
như đá chiếm hầu hết. Tài thấy xấu 
hồ quá vì tôi là một con người đã bị 


BÁCH KHOA — 55 - 


NGUYÊN - PHÚC 


ái tình đầy đến tù tội, nhất là đang làm 
thí điềm cho mọi sự phê phán và xết 
nghiệm về thú tính của con người. 


Ngày 29-8 — Tôi không thề phỏng 
đoán được biến cố trở trêu nào sẽ xảy 
đến đề biến đồi cuộc đời của tôi một cách 
kỳ thú. Ngày này qua ngày khác, tôi 
vẫn tiếp tục một mình một bóng di trong 







thoát khỏi bóng tối 
của nhà lao, được 
sống trọn đời tự do 
bên đứa con yêu 
dấu của tôi. Đối 
với vợ tôi; tôi không 
cần phải thắc mắc, 
hình ảnh của Mạnh- 
Sang hay tôi được 
tiếp nhận vào nầng 
trong giờ phút nàng 
sắp trút hơi thở 





rừng sâu đề chỉ é sẻ 
có một mục dích : ' 4Ñ W 
} 


cuối cùng. 
Ngày l-9 — Mưa 
đấm mây đồ xuống 
một vùng có hai trái 
đồi và một 
rừng - dài. 


giải 

Hiện 
“ # 

tượng ây dựng trước 
mắt tôi một cảnh dẹp mắt lạ lùng : 
một người con gái dang nằm ngửa, vắt một 
mái tốc dài qua một bên trong chiếc mùng 
trời làm bằng mưa rơi. 


Tối đến, sau khi ăn một mớ khoai 
lang khô, tôi tìm một khe đá trên cao 
đề ân. Suốt đêm, gió thồi ào ào. Tôi 
nằm nghĩ bâng quœ đến ngày mai và 
sực nhớ đến hình ảnh đẹp khi chiều, 
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Nửa đêm về sáng, nghe tiếng chim rừng, 
tôi choàng tỉnh dậy, tay tôi dụng phải 
một con rún to, da ướt lạnh, Tôi năm 
yên đề xem nó trườn đi, Sinh mạng . 
của tôi lúc đó gửi tất cả vào sự bình 
tính. Hình vẽ một người đàn ông đang 
ôm một con người gái đầu người mình rắn 


trong những sách quảng cáo thuốc cao 
đơn hoàn tấn tự nhiên đến với tôi. 


Ngày 2-9 — Hồi 
nhỏ, tôi chưa bao 
giờ phải gặp những 
trường hợp gần với 

_cái chết như đêm 
hôm qua. Nhưng từ 
khi bị tù cho đến 
nay, tôi thấy sự 
nguy hiềm chỉ là 
một danh từ vô 
nghĩa mà thôi, Vợ 
tôi trước khi chất, 
đầu có ở vào một 
cảnh nguy hiềm 2 
lrước mặt nàng là 
một 
dang quì xuống xin 
xở tình thương của . 
nàng. Tôi yêu vø 
tôi đầu phải là tôi 
đùa với lao tù, với 

súng bản đuồi sau lưng ? Đổi với tôi 
giờ dây, sự chết có thề bắt đầu từ một 
cái vô cớ; và sự sống có thề tìm thấy 
trong cái hiềm nghèo. Cái đêm tôi vượt 
ngục, trời bão to; giây điện đứt tung 
năm ở chân thành, thế mà tôi vẫn thoát 
được. Tôi thấy rằng ở đời, nếu sự hung 
bạo giết đi nhiều mầm sống, thì ngược 


lại, có nhiều sự sống khác đang khai sinh, 


người chồng 
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Ngày 6.9 — Tôi phải băng qua một 
khu rừng dầu mênh mông không biết 
bao giờ tôi đi mới hết. Những cây dầu 
to lớn, nhựa xì ra khỏi thân cây vàng 
ánh, chảy dài thao sứa vỏ đến gốc. Ơ 
mặt đất lần lộn với lá mục những mảnh 
nhựa đài trong. 


Trời nắng to, những nhánh cây khô 
dòn gãy dưới chần tôi. Nếu bây giờ có 
một tí lửa quảng xuống đây thì khu 
rừng sẽ bốc cháy, nhựa cây sẽ chây ra 
từng vũng lớn. lôi nghĩ đến những 
xóm ghe chài ở ven biền, phải nhịn 
ăn nhịn tiêu đề mua từng thùng dầu với 
giá rất đất làm nước cho ghe, 


Tôi khát quá, tìm dến một rãnh 
nước nhỏ, không ngờ một con gấu den 
dủ, ở trên lưng có một đường lông 
gàn như bờm ngựa, dang uống nước. 
Nó ngầng lên nhìn tôi rồi lủi vào rừng 
biến mất, mắt nố giấo giác xảo quyệt. 
Ti hơi nghỉ ngờ tâm địa của nó, 
Uống nước xong, tôi bỏ đi ngay, tay 
lắm bến Mới đầu 
tôi tưởng sự nghi ngờ của tôi là quá 
đáng, nhưng rồ ràng có tiếng chân dấm 
lá khô ở sau. Tôi quay lại không thấy 
gì ngoài con chim to, lông lá xấu xỉ, 
dạn dỉ đậu xuống một nhánh cây tất 
thấp gần tôi. Khi qua khỏi lạch nước 
nhỏ đươc mươi thước, tôi nghe có 
tiếng chàn khuấy nước. Tôi không nghi 
ngờ gì nữa. Tôi nhặt một hòa đá nhỏ 
nếm ào ra trước đề đánh lạc sự theo 
đối của nó. Lợi dụng lúc ãy; tôi ân 
mình trong một hốc cây. Con gấu đen 
thật thà vụng dại lài lúi đi quá chỗ 
tô. Vận toàn lực tôi bồ rựa vào sau 


lắm cây rựa 


lưng nó, đồng thời hết lên một tiếng. | 


Con gấu kinh hong chạy trốn, 
Tôi không biết làm sao nhắn với 
gấu non kia một kính nghiệm sắn mỗi. 


Ngày I0-9— Lương thực của tôi 
đã gần hết. Ngày nào tôi cũng phải 
đề ý đến rau và cây lá ăn được giọc 
đường. Tôi dùng cái lặp là mang sau 
lưng luộc rau tàu bay. Ngày hôm qua 
tôi phải bỏ một buồi chiều đề tất cá. 
Tôi ấn bữa đầu tiên toàn bằng canh lá 
giang. lôi quyết đề dành số lương còn 
lạ. Hành trình của tôi vì thể chậm 
lại rất nhiều. 


Ngày 14-9 — Chiều nay tôi ghế lại 
,buôn Air. Tên Airi nghe đẹp và. 
buồn. Tôi cứ ngỡ rằng vấi tên Ai-ri 
là tên của một người con gấi trong 
buôn. Cô ta gặp tôi sau khi mẹ cỡ 
cho tôi ăn một bữa cơm no với thịt 
rừng. lôi không ngờ tôi lại nghĩ nhiều 
đến cô gái ấy sau một bữa cơm đầy 
dủ. Có thề là một nhu cầu mới Xuất 
hiện trong một thằng đói cơm lâu ngày 
đến nối cơ nắng gần như đã suy nhược 
trần trọng như tôi ư2 


Vấn không hiều tại sao chỉ sau một 
bữa cơm, tôi lại thấy cô ta như một 
đóa hoa đẹp vụt bừng nở giữa khu 
rừng, làm tôi phân chấn tình thần, Câ 
ta không như một nàng tiên 
trong các chuyện đường rừng. Ơ cô; 
nước da không nên gọi là đen vì đó 
là một sự xác nhận hơi quá đáng. Cái 
múi trống; bẹt: phối hợp với đôi môi 
to, đắng l£ tôi phải thấy nó ngây ngô, 
đằng nầy lại trông có vẻ thật thà, ngây 
thơ đáng yêu. Cái sắc thật không có 
øì dẹp của một cỡ gấi thượng du lại 
rực rỡ lên trước mặt tôi một cách kỳ 
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lạ đến thể. Còn thân hình của cô ta, 
nếu tôi nhấm mắt là mường tượng 
thấy được những đường nết phô 
trương cái chắc nịch và đầy đặn của 
một người con gái ở tuồi dậy thì đầy 
sinh lực. 


Ở dây, tôi có thề tự binh vực lấy 
tôi, nhưng không thề nào trắnh được 
cái nhìn soi mối của trí tuệ tôi vào sự 
thèm khát mới đang dậy lên trong tôi. 

Gần dủ 250 ngày tôi được 
phóng khỏi ý niệm đàn bà ISáu tháng 
ở tù và hai tháng kề từ ngày vượt 
ngục. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi 
trở về với cái xiềng xích cũ, cấi xiềng 


xích của đàn bà, Tôi cho rằng thoát ngục 


trong một trường hợp khó khăn đến đầu 
văn còn dễ hơn tự giải phóng mình 
khỏi ý niệm đàn bà. Tôi nghĩ như thể 
vì nhà lao không phải là một sức sống, 
không khải là một nhu cầu của cá 
“nhân; và cũnx không phải cá khẩn nơi, 
Đàn bà là tất cả cái gì ngưởc lại Ai 
thoát khải ÿ niệm ấy khi đàn bà đá 
bọc kín quả đất từ buôi sơ khai của 
loài người rồi. Tôi không đếm động 
đến những ngời chùa chưa gài cửa cắn 
đàn bà bước vào. Và tời cũng không 
dấm động đến các nhà tu hành vì một 
phần sự tu luyện của họ ván là quá 
trình đấu tranh thoát khỏi cái ý niệm 
về sự đối lập dề dung hoà giữa Cái 
và Đực trên cõi đời nầy, 


Ngày I5-9 — Mật đêm tôi không 
ngủ được tại buôn Ài-ri, nhưng tôi 
không hề thấy bứt rứt vì đã không 
ngủ được. Ïâầm hồn của tôi dịu xuống; 
nhẹ nhàng và êm ái như được tắm 
trong một bề mất. Tôi có cẩm tưởng 
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.*. l 
giải 


như các tế bào cơ trong thân thề của - 
tôi đều trẻ lại, Tôi không làm sao diễn” 


tả được cái mơ màng đầy thi vị ấy. 
Tôi ở trong cái trạng thái khi tỉnh khi 
mê, nửa hư nửa thực; lâng lâng, bàng 
bạc, bao vây xung quanh tôi, không 
hần cái hình ảnh của người con gái 
thượng du mà tôi cứ ngỡ rằng tên nầng 
l Air, chập chờn đến với tôi Mà 
đềm ấy trong cái ánh mờ mờ của bếp 
lửa giữa nhà, tôi thấy cái đường cong 
tuyệt khếo của một cấi ngực đàn bà 
ần hiện. Và lắng vảng trong không khí, 
một hương thơm nhẹ. Có lúc tôi mê 
hơn. Tôi quờ taysờ soạng bên mình vì 
rô ràng tôi nhận được mùi tốc tai và 
hơi thở ấm áp của vợ tôi. Có lúc tôi 
tỉnh dậy vì hình như vừa mới nghe 
tiếng nói líu lo của cô gái thượng du 
lúc ban chiều. Hình ảnh vợ tôi và cô 
gái thượng du lần lộn, chằng cháo lấy 
nhau, mà hình dáng người nào cũng 
không rõ cả, 


Nửa đêm, tôi ngồi dậy, dựa lưng 
vào cột nhìn mãnh trời sâu thằm, qua 


khuuz cửa vuống nhỏ dề định lại thần 
trí của mình. Một vài vìsao nhấp nhấy 
và ngơ ngấc nhìn tôi Tôi thấy trong 
người tội khoan khoái dễ chịu lắm. 
Lần đầu tiên, suốt trong tấm tháng trời 
nay; tôi thấy bóng đêm hiền lành và 
gió thồi dịu ngọt êm ả. Tôi năm xuống; 
chờ đợi. Cơn mơ dìu dịu đến, Rồi 
tôi thấy lại những đường cong; nghe 
được hơi thở và trong lòng tôi cứ nôn 
nao, xao xuyến như những ngày đầu 
tôi yêu vợ tôi. 

Đọc xong quyền nhật ký, gã tù 402 
đưa tay nặn bóp cái cồ chần sưng húp của 


PHI} OÁT, 


` 


gá trước khi xuống núi. Gã băn khoăn 
tự trách gã sao lại viết nhiều về đàn 
bà làm sai lạc mục đích đi. Nhưng gã 
không thề nghĩ tiếp về cuốn nhật ký 
được nữa vì dốc núi rất đứng. Gã phải 
rất thận trọng tìm những chỗ bám chân 
chắc chắn. Bỗng có tiếng khoấát nước 
dưới chân núi Gã nắm một bụi cây 
ngả mình ra trước; nhìn xuống. Đên 
bờ nước mắt, một người đàn bà đang 
tắm. Hai tay ôm giữ lấp cặp vú, còn 
tất cả đều lộ liễu. Gã tà vội chọa một 
chỗ trống rối nếp mình vào thành đá 








không dám khua động. Đôi mắt gã đờ 


dấn nhìn người đàn bà. Trong khi đó, 


vì không chịu nồi sức nặng, một tầng 
đá nhỏ long ra dưới chàn gã. Gã tù 


mất thăng bằng rơi từ trên cao xuống. 


dòng nước. Nước chầy mạnh, lòng suối 
sầu nhận chìm gã ngay tức khắc. Người 
đàn bà hoảng hốt chạy vào bờ lấy chăn 
phủ thân hình lại. Trên bờ, quyền nhật 


ký của gã bị gió giở từng tờ và bay 


tân mạn trong rừng. 


NGUYÊN PHÚC - 


Một lời nói có thể dựng được nước hay làm 


mốt nước không ? 


ĐỊNH.CÔNG ngớc Lễ hỏi Khồng-Tử : _ 


T 


— Một lời nói có thề dựng được nước không 


Không-lử đáp : 


— Mật lời nói không thê cé 
làm vua khó, 


người đời thường nói răng : 


Như biết rằng làm vua khó (mà cố làm cho 


tá dụng mạnh đến thể. Song 
làm quan không dễ. 
được) thì một lời nói 


chẳng phải dựng được nước dấy sao 


Định.Công lại hỏi : 

— Một lời nói có thê 

Không-lử đáp : 

— Mật. lời nói không 
người đời thường nói câu này : 


chỉ vui vì ta nói mà không ai cấi lại. 


làm mất nước không ? 


thề có tác dụng mạnh đến thể, Song 
ta không vui vì được làm vua, ta 


Như vua phán điều phải mà 


không ai cãi, há chẳng phải sao ? Còn vua nói quấy, mà chẳng al 
dám can ngăn, thì một lời nói chẳng đưa tới 
đó sao ? 
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LƯỢC DẲN.—Nlan cuộc nội lbạn quyền phi oà niệc liến quân của chín | 
nước liến mình đề đánh Bắc - Kinh, ảng Điều + Tw- Ẩn, một phú hương, phải ` 
Chẳng mau giữa đường, cả con gái lén của ông, 


đem gia quyển đị lính nạn. 
là Mậc-Lan, BỊ thất lạc. 


Đá lồn công tìm kiếm mà không ra manh mãi, 
0Š thằng Hàng-Cháu, nơi quê hương, sau hi phái người đi tìm tòi. 

Vừa ưa may, ông Taảng-Văn-Phải, một o[ quan hỉnh, s2 thắm qué nhà, 
được ha tin buồn của Diệu gia, chỗ quen hiễt, 
Lan tà chuậc cô ra Âhỏi lau của quân buôn người lrên Vận-hà. Ông liền báo tin mừng 
tho Diêu gia tà tiện đường, ủng đem Mịc-Lan oà oy con ông cùng dề Thái-Án 


| nơi` ngujên quán của ủng. 


Ông là Tăng có ba cậu con trai là Ban-Á, Khảm-Á tà Tân-A. 
Cứng là thiện duyên tiền định mà nhân giệc hỏi ngộ đó, Mje-Lan, saz này, 


$Ẽ 0È làm đấu nhà họ Tầng. 


Dưới đâu, là đoạn tả sinh hoạt của Mậc-Lan giêa gia Èlah họ Tăng lại 


Thái- Án. 


KHÓI LỬA KINH THANH 








LÂM-NGÙŨ-BƯỜNG 
(VI-HUYỀN-ĐẮC dịch) 





ông đành cùng 0y con 


nến ống ra cộng tìm thấu Mặc-- 








Này hôm đó lại còn là một ngàu 
lấn gỉ nhớ mái mãi. Ở nhà 
một bức điện lín đá đợi đó từ lâu. 
Ông thân của Mậc-Lan đá từ Hàng- 
Châu đánh di đã từ một tuần lễ trước 

“đâu 0à do bưu cục chuyền đạt tới thự 
..Bhủ Thái-Ân. Một bác điện tín, trong 
hồi nàu, thiệt là mội cái gì hụ hãn. Từ 
Hàng Châu dề tới đâu mà chỉ mất uỏn 
_ 0ên có bảu hôm trời, thì quá đổ! là thần 
điệu, (ả nhà xám lại, người nào cũng 
tầm lấu lận tay đề xem xem bức điện 
rd sao 

Trong bức đá, dần loại, trước hết là 
lời cảm lạ ông Tăng-Jăn-Phác 0ề cái 
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_nghĩa cử của òng, 0à cho dẫu biếp sau 


có lết có, ngậm uành Ẳi nữa cũng không 
đủ báo đồn Ì Còn như Điệc Äđộc-Lan 
lưu lại ở bên Tăng phủ lrong một thời 
§ian, ông Diêu-Tựư-Án rãi lấu làm an 
lâm 0ì cô con ông ở bên Tăng ga cũng 
không khác gì cô ở - Diêu gia, chỉ từ 
na lới Rù (liều tuyết 2, nghĩa là 
0ào lrung luần lháng Mười, ông Di¿u- 


Tư-An sẽ thân tới Sơn-Đông đề điện 


(lạ ông Tăng-Jăn-Phác uà toàn gia Bên 
lăng phủ. Sau hết, lại có doạn Œ tái 
bút, trong đó, Mậc-Lan được căn đặn 
cứ tên lâm ; cả nhà đã an loàn 0Š ở 
Hiàng-Châu, lừ bứa mùng một tháng 


KHỎI LUA ÑINH THÀNH 


chín ; cô ch? lo âu cả Diêu gia đều được 
khang hái, oà có một diều cô phải 
nhớ lấu làm lòng, là đối 0ới ông bà 
lăng, cô mang mót cái ân lái tạo, 0ậu 
cô phải sùng kính ông bà như cha mẹ 
°ậu, hông được sơ thất. 


Bứa tối hôm đó, Mộc-Lan đã bị bích 
thích quá mạnh, nỗi mừng oưi tràn cả 
lâm trí cô, 0à làm cho cô không sao 
nhắm được mắt đề ngủ. Cô nát huyện 
thiên không tức nào ngới miệng. Cô 
hà DiỆệC naU mại cô sẽ 0ề Hàng-Châu 
0i gia đình, rồi lạt lừ đó trở oề Bắc- 
Kinh. Cô nái, cô bà, cô lả bao nhiêu 
cái hà thú ở nơi binh thành. Man-Nụ 
mê mái nghe Mộc-Lửn uới cái tầm óc 
thœ lậu chất phác của một cô gái quê, 
lừ RÀi lọt lòng mẹ, chưa hề bước chân 
-ra hỏi cái lũu tre xanh nơi thôn ồ. 
Man-Nụu bồn chầồn nóng nu 0à hao 
khát muốn được tức khắc đặt chân 
trên đất thần binh hoa lệ. 


Mộc-Lan nói : 

— Ö,š chị chẳng cần phải ước ao 
đâu, rồi đâu chị xem, người ta sẽ đem 
kiệu hoa mà rước chị lên đó là đằng 
khác nửa, chị lo gì, bia chứ ! 


Bằng Man-Nụ đề nghị : 

— Lan muội ơi! chúng fa hãu cùng 
nhau, ta kết bái làm chị em đi, Lan 
muội đi † 


Đó là một lời mìính ước giản đọẹn 
nhưng không hém phần cảm động, giữa 
một đôi bạn gái. Hạ không lập bàn 
hương án ở giữa trời, oà đốt trầm; 
thắp hương, cùng là trao đồi canh thiếp 
(cánh thiếp cũng goi là bát tự, đó là 
mội tờ giấu trên có biên đủ : họ lên, 
luồi: ngàu, giờ, năm; tháng sinh 0à quê 


cùng 


hương ; canh thiếp thường dùng trong 
các tiệc hôn thú oà giao hết) đề thệ 
ước kết nghĩa chỉ lan ở đâu, dưới ánh 
đền trong đêm bhuua. hai cô gái ngâu 
thơ lau nắm lau, lòng một làng, đồng 
lâm nguyện ước làm chị, làm em, đề 
nhau, chung thân, chỉa sẻ mọi 
nỗi 0ui buồn, 0à cứu giúp nhau trong 
lúc gian ngụ, hoạn nạn. Mian-Nụ lấu 
ra một quả đào bằng SaÃ thạch đề lặng 
bạn, nhưng hiện thời. cô bạn nhỏ đó 
chẳng có oật chỉ đề tặng lại. Mạc-Lan 
đành khất hẹn, đề đến khi cô trẻ nề 
nhàs rồi sẽ haụ, 


Sau đó, Man-Nụ liền đem hết nỗi 
lòng hề uới Mộc-Lan. Nàng nói : 


' 
, 


— Lan muội ạ, rồi đâu, mấu năm 
nữa, Lan muội đến tuôi cặp kê, : Lan 
muội sẽ thành gia thất ouới Tân-A4, lúc 
ấu chúng ta là hai chị em đâu ; lo gì; 
chị em ta chẳng được cùng nhau chung 
sống ở đưới một nóc nhà êm ấm, cố 
phải không, em nhỉ 2 

Mộc-han đáp : 

— Làm chị em đâu uới chị thì em 
rất 0ui lòng, nhưng em % chả ) lấu Tân- 
A đâu ! 

— Thế hau Khâm-A oậu ? 

— Không. FEm cũng « chả » lấu Khâm- 
A, đâu. 

— Ô! nếu oậu, có thề nào chúng 
mình có thề thành chị em đâu uới nhau 
được, nếu em không ưng gá nghĩa uới 
một người lrong mẩu anh, em, của 
Tăng gia Ì 

— Thật đấu, em chỉ ước ao cùng 
sống chung một nhà uới chị mãi mãi, 
hưng, nhưng lấu một người nào trong 
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- đám anh em họ Tăng, em cũng chịu thôi. 


- 


— Cá phải em thiệt hhông ưng Tân- 


A, phải không ? 


Mộc Lan quả còn thơ ngâu lắm, 
nào cô đã hiều thể nào là yêu đương 
là chồng oợ đâu. Cô tưởng chừng như 
0iệc hôn nhơn chẳng qua là một lối đánh 
bạn đề chơi đùa, nên cô 0ừa cười; 0ừa 
đáp, một cách rãi tự nhiên : 


— Theo ú cm, em chỉ ưa có mỗi 
một mình Bản-Ả. cậu ta từ tốn; băn 
nhã biết chừng nào 


Man-Nụ nói : | 

— Ù nhá, thể Lan muội gá nghĩa 
lới Bản-A, vậu nhá, còn chị, chị sẽ 
làm một người 0ợ nhỏ, cũng được Ì 


— Có thề như oậu, được sao ? chị 
lớn tuồi hơn em kia mà ? 


Dừờng lại một tí, rồi cô lại nói : 

— Nhưng nàu chị nàu: em nói thiệt 
cho chị rõ, chính trong thâm lâm em, 
em chẳng ưa mội người con trai nào 
hết, cho dẫu họ ta sao đi nữa, 0ì 
chính em; em muốn làm một người con 
trai hơn... 


— Ứ, ù, Lan muội, em bảo thể nèo 3 


É) Man-Nụ uốn đĩ là một cô gái có thuần 


vÈ. 


K`- 





túu nữ tính, nên nàng không thể nào 
hiều nồi, tại sao một cô con gái lại 
muốn làm một cậu con lrai. 


® Thể em không biết rằng, một con 
người, sinh ra, là trai thị là trai, mà 
là gái th là gái, thề chất của mỗi 
người đã sinh định, có thề nào thau 
hẳn được sinh lí đi, Rịa chứ ! 


LÂM-NGỮ-BƯỜNG ˆ 


ý 
.- I 


“ 


h Mộc-Lan nói liếp bằng một giọng 
nhiệt liệt : 


— Chị ơi, em thích làm con trai 
lắm cơ ), chị ạ, con trai hẹ được 
làm bao nhiêu là oiệc cực hù thích thú; 
nàu nhá, chị xem, họ có thề đi ra 
khỏi nhà đề họp bạn, đề tiếp khách.' 
họ có (thề đi thí đề ra làm quan ; họ 
được cưới ngựa 0à ngồi trong những 
chiếc hiệu màu xanh. Thế rồi, ngoài ra, 
họ còn được ải du lịch khắp các nơi , 
danh lam, thẳng cảnh ; họ có quyên được 
đọc tất cả những loại sách hiện có. Chị 
không rõ chứ, anh Địch-Nhân em, ở 
nhà, anh ẩu muốn ở nhà. anh ấu muốn 
lầm gì, má em cũng đề tự ú- anh ấu 
hết ; rồi, thời thường, anh ấu lại còn 
có cả quuền ra lệnh cho em 0à con em 
bé Mạc-Său nữa, động một tí cái gì› 
anh ấu cũng bảo : 


—Ứ, ờ! mấu đứa con gái, chúng màu. 
Em nghe mấy lời miệt thị đó em 
cứ túc điên ruột lên. 


Lần nàu là lần thứ nhất Man-Nụ 
được Mậc-Lan nói cho nghe 0Š người anh 
cô, nên nàng hỏi thêm › 


— Thể anh Địch-Nhân của em ra 
sao, có phải là người tốt không 2 


— Ủi chào, tối gì đâu ! anh ấu tồi 
lắm bia, thiệt là một { hoại đản 3 ! Tại 
má em hết sức nuông chiều anh ấu, tì, 
trước đâu, khi sinh chưa được thằng 
em út, chỉ có một mình anh ãu là trai ; 
thôi thì anh ấu muốn sao, được 0ậu. 
Thường thường anh ấu hau nồi xung, 
nạt nộ người nhà uà đập phá đồ đạc ; 
có một lần, anh ấu giơ chân đá em 
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KHÓI LỬA KINH THẰNH 


bé a hoàn Cầm-nhi một cái,:Ìlàm cho 
nó ngã lăn ra đất, oăng cả chiếc khau, 
trên có bát canh, canh đồ chan hòa lên 
đầu người con bé ! + 

Man-Nụ hải : 

— Thể Ba em cũng đề uên, không 
nói gì hau sao 2 

Mộc-Lan đáp : 

— Thì nào Ba. em có ở đấu lúc đó 
đâu mà rõ. Thiệt tình, anh ấu chỉ sợ 
có Ba em thôi, nhưng lại khốn một 
nỗi, là má em hết sức che đậu cho 
anh ấu, Mà lạ quá, má em nhu nhược 
0oới anh ấu bao nhiêu, thì lại nghiêm 
bhắc uới hai đứa chị em gái chúng em, 
bấu nhiêu. Riêng em; em sợ má em 
hơn là sợ Ba em, 


— À, hình như đã có lần em nói, . 


Ba em không bằng lòng cho em bó chân, 
có phải hông, nhỉ 


— Đúng đấu, chị à ! Má em bắt em 
phải bó chân, nhưng ba cm hết sức 
phản đối oiệc đó. Ba em đã đọc rất 
nhiều tân thư nên Ba em quyết lâm nuôi 
đạu em: thành một trang «lân thức nữ tử». 


Man-Nụ nghiêm trang nói : 


— Naàu, Lan muội ạ, theo Ú chị; tãi 
cả các oiệc đều là tiền định hết... Em cứ 
xem như 0iệc hai chị em chúng mình 
gặp nhau, chẳng hạn, nếu em hông 
bị lạc thì làm sao chị em ta gắp được 
nhau. Fhnh như, ở trên chúng ta, có 


một cái lực lượng rất đỗi huyền điệu 
nó Jhống chế lất cả sinh mệnh của chúng 
la... Có một điều mà chị hông thề hiều 
nồi: « tân thức nữ tử » là thể nào 
hại còn điều nàu nữa, nếu em không 
bó chân thì đi lấu chồng làm sao được 3 


Bỗng một ảo lượng 0ụt nầu ra trong 
lâm trí Mộc-Lan. (2â nói : 


— Chị ơi l hau chị làm ơn thử bó 
chân giùm em, xem sao chị nhá ! 


Man-Nụ thấu không nữ chối từ lời 
khần cầu của Mộc- Lan. Hạ liền đúng 
lên, đi đóng chặt cửa bhòng lại, nhất 
định bhóag cho ai thấu oiệc thí nghiệm 
của họ. 


Rồi Mộc-Lan ngồi lại 0ùa cười ngặt 
nghẹo, 0uừờa giơ hai chân ra. Man-Nụ 
cúi xuống cởi hết giàu à bí tất của 
Mộc-Lan ra, xong, nàng lấu một cái 
băng dài bằng uải trắng, cuốn thật mạnh 
chung quanh bàn của mỗi chẩn Mộc- 
Lan ; lrừ ngón cái ra, nàng gập các 
ngón kia xuống phía lòng bàn chân, rồi 
đùng hết sức, cuốn bó lại cho thiệt chặt, 
Mộc-Lan thấu hai chân mình cứng đờ 
như gỗ, 0oà cơ hồ, chúng lrở thành 
0ô dụng. 

Nhưng, ngau ngàu hôm sau, Mộc- 
Lan lại bỏ ú định bé chân. ƯVả cô oẫn 
thích làm con trai, nên cô quuết tâm 
giữ lầu chân không bó, giống ụ như 
chân của các gã con trai 0ậu. 


CHƯƠNG 


Đúng như lời hẹn, đến trung tuần 
_ tháng mười, ông Diêu- Tư-Án tới Thái- 
An. Nếu đi Hàng-châu thì đường sá 


xa xôi quá; cho nên, ông quuết ú đem 
Mộc-Lan oề thằng ngau Bắc-Ki¡nh. 
C Báắc-Kinh, Thái-Hậu Từ-HÌi cùng 
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LẮM-NGỮ.-ĐƯỜNG 


hoàng để Quang-Tự xuất bên, cũng 


Trong đinh thống soái đương cần một 
_ hồi loan; bởi 0ậu, Khánh-thân-oương, 


cùng 0dới ông Lú-Hồng-Chương, được 
loàn quuền đàm phán 0iệc giảng hòa uói 
biệt cường. Nguuên lai, phạm oi của 
chiến tranh chỉ ở phía Hoa-Bắc thôi ; 
còn ở Hoa- Nam, thì các nhà đương cục 
đã điều đình ồn thảa cới các, lãnh sự 
của các nước, đề tránh sự cấu hấn ; 
đồng thời, tỉnh Sơn-Đông, ở đưới quuền 
chủ trì của Viên-Thế-Khải, chưa hề bị 
lôi cuốn oào 0òng chiến. IWì các lẽ đó, 
hai cha con ông Diêu- Tư-Án dọc đường 
được bình uên oô sự trở oề Bắc-Kinh 
Uậu. 


Sở đdí thành Bắc-Kinh thoát khỏi 
được cái thảm họa cướp phá, giết chóc 
0à lần lần khôi phục lại được trật tự 
là nhờ ở công của một người Rữ nữ; 
lên là Trại-Kim-lioa. 


Vàa năm lI887, Trại Kim-Hoa mới 
có chừng mười bốn xuân xanh thì người 


da đem gả nàng làm trắc thất cho một 


0ị hâm sai đại thần, nhậm chức lãnh 
sự Trung-Hoa ở bốn cường quốc : Nga, 


- Đức, Áo oà Hà. Đi theo đức phu tế, 


nàng đã ở qua Bá-Linh trong một thời 
gian. Nhưng, cái cặp má hồng, lóc bạc, 
mà chồng hơn oợ tới ba mươi sáu tuồi 
đó, sau mấy năm sau, đã b{ chia lìa" 
Ông lánh sự đã khứ thế oà bỏ nàng 
trơ oơ trên đất bhách. Năm ấu nhằm 
øào năm 1893. Không thề cầm oành ẩm 


_no ở dưới trời Tâu, nàng phải trở uề 


_ cổ quận. Khi Nghĩa-Hòa-đoàn khởi sự 


_gên hoa nên đã phát hiện ra 
0ì nàng biết nói Hếng Đức rất thạo, 


thì nàng đến Bác-Kinh, oà đi làm bú 
nữ, chẳng bao lâu nàng nồi tiếng. Một bọn 
linh Đức thường lai 0ãng ở các xóm 
nàng 


Điên thông ngôn tiếng Đức mà không bói 
đâu ra. Mẫu chú thâu bái) đó mừng 
quúnh oà 0uội 0àng bá cáo lên thượng cấp: 

Viên thấng soái Đức là Ngõa-Đức- 
Tâu liền cho triệu Trại-bim-lioa tới bản 
doanh. Không những nàng được trọng 
dụng ngau 0ề tài, mà nghe chừng như 
nàng lại được thầm gêu oề sắc nữa. 

Thể là nàng được Ngõa-Đúc-Tâu 
sùng ái. Nhất nhất đổi ouới các uiệc 
trong phạm 0ì của nèng, nàng được 
ngôn thính, bế lòng. Nàng bèn khuyên 
các thương nhân ở Bắc-Kinh nên giao 
địch Đối bình sĩ ngoại quốc 0à bán các 
thực phầm cho họ. Trong một tau nàng, 
nàng đã cứu được bao nhiêu người 
đồng bang thoát khỏi sự đồ sát, cướp 
bóc, hoặc cưỡng gian. Bởi oậu, nhân 
đân trong hồi đó, rất đỗi cảm bích nàng 
mà gọi lôn xưng nàng là ( Trại-nhị- 
lang *; dẫu rằng cái xưng hiệu đó là xưng 
hiệu cửa đàn ông. 


»x 


Hai ngàu sau khi tới Thái-ẢÁn, ông 
Diêu-tư-Án liền bái Mộc-Lan lạu nhận 
hai uợ chồng ông Tăng -uăn - Phát là 
(nghĩa phụ mẫu ). 


Diêu Tiên-Sinh thân hành đề hai cái 
ghế ở giữa sảnh đường 0à một tấm 
thẩm ở dưới đất đề cho Mộc-Lan quù, 
rồi ông mời hai ông bà Tăng Tiên-ŠSinh 
ra ngồi cho cô con ông hấu đầu làm lễ. 

Cái lễ nàu có một lánh cách rất là 
lrọng thề nên hai ông bà Tặng Tiên-. 
Sinh đều bận lễ phục. Ông Dieu-Tư- 
Ân cũng 0ái nhận ông bà Tăng là thông 
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gia, oà sau cuộc lễ đó; con trai, con 
- gái của hai nhà có thề tiếp biến nhau 
mà không còn phải e ngại oề sự hiềm 
nghỉ nữa. Đêm hôm trước đâu, bên Tăng 
gia đã có sửa một Hệc % tầu trần » 
_ đề đón mừng ông thân của Mộc-Lan, 
nên bữa naụ,'ông lại cũng thết lại 
_ Tăng gia một tiệc rượu. Ba hôm sau 
- nữa, hước bhi hai cha con Mộc-Lan 
_ lên đuờng, Tăng gia lại bầu tiệc đề 
_ tiễn hành, 
Mộc-Lan. cũng có làm lễ cả Tăng lão 
Thái-Thái, nên lừ nau, cô béu cụ là 
` lồ mẫu. Còn đối oới hai ông bà Tăng, 
_ cô đàng hai lHếng rốt thân ái là Bu, 
Má, đề gọi hai ðng bà oậu, Từ bhi 


kề 
Fr 
L 
ị 


, 


hiều biết, quả thực, đến hôm nau, cô: 


"mới có cái cảm giác là cô đã có mội 
địa 0{ khá quan trọng 0ậu. 


rước khi chia tau dới Man- Nụ, Mạc. 
.. nhất định bắt tau Man-Nụ phải 
- đẫn cô oề nhà Man-Nụ, dẫu rằng Man- 
, Ìu cứ khăng khăng từ chối, 0ì cô niên 
‹- | rằng gia đình cô hết súc thanh bạch 
_ Đà tỉ lậu. Mái tới hêm ông Tăng- Vừn.. 
“Phát ải Tế-Nam, đề uết biến ông Tồng 
_Đức 0Ề 0iệc thao diễn quân sự mùa 
_ thu, Man-Nụ mớisđưa bạn tề nhà cha 
p?ng mình. Ứì sự thệ ước giữa hai cô 
.Đẫn giữ lí mật, nên hht tới nhà, Man- 
Nụ phải lầu mội giọng nủa đùa mà 
giới thiệu Mộc-Lan oới đăng nhà cô là 
em kết bái của cô. Quả thiệt gia đình 
_nhà Man-Nụ là một gia đình giản phác 
_ Đề thanh bạch của mệt người hàn nho. 
_Ở chơi có nửa ngàu uà đùng có một 
bữa cơn, Mộc-Lan ra oề, thấu lòng xe 
+e, thương bạn. Bà mẹ Man-Nụ thì cứ 
nhắc đi, nhắc lại mãi đề xín lỗi rằng 
cðữa cơn đã quá ư thanh đạm. 















đệ như 


KHÓI LỬA KINH THÀNH 


Đến hôm chia lau, cả bầu trẻ của 
Tăng gia đều đứng cả ở cồng, đề tiễn 
Mặc-Lan lên hiệu. Riêng Man- Nụ, nàng 
không ra được tì hai mắt nàng đỏ hoe 
oà lúc nào cũng nhòa những châu lệ. 
Cả bọn nhỏ nhao nhao lén, giao hẹn 
0ới Mặc- Lan, thề nào, đến mùa xuân 
tới, cũng sẽ sẽ tái hội ở Bác-Ki¡nh. 


Man-Nụ oẩn đã biết rằng nàng là 
biều địa muội của- mỗũu anh em nhà 
họ Tăng, chứ không phải là « đồng 
đưỡng tức , oậu thì, đến }hi Tăng 
gia trở lại Bắc-Kinh. nàng sẽ không 
được đi theo. WVả lại, tới cái niên xỉ 
của nàng hiện thời, 9ì sự hiềm hụ, nàng 
không được tiếp xúc oới các biều huuụnh 
: trước đâu nữa. Trong cái 
hôm có sương giá ở ngoài hoa niên, đã 
xâu ra một 0iệc chuuền. biến: nàng lự 
giác thấu cái tính ú thức của mình, nên 
nàng thấu quuến luuến sới.Bân.A hơn ; 
nhưng, nàng càng thấu muốn gần Bân- 
A bao nhiêu, thì nàng lại hết sức phải 
tránh cậu. Bải 0ậu, mỗi lần uống người 
oà có địp, cậu oến hệm hực oán thầm 
nàng. nàng khỗng cho cậu gần gũi, đề 
cậu than thê hết nỗi lòng của cậu ; hình 
như nàng cổ tình trến chạu cậu, không ' 
cho cậu có cơ hội đề cậu thề lộ dới 
nàng, bao nhiêu những điều thắc mắc nó 
chóa chất đầu ắp ở trong tâm phòng 
của cậu. : 

Có một lồn; ở chỗ hành lang, hai 
người gặp nhau ở sau một bức đềm; 
cậu hoang mạng muốn nói 0ới nàng bao 
nhiêu là điều, nhưng nàng lại có dẻ lần 
lrến, cậu mới nắm chặt lấu tay nàng; 
nòng ội 0àng giằng ra 0à nói : 

— Chết chủa ! Cậu làm thế nhỡ có 
ai trông thấu thì làm sao 2 
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PRODUCTION Of HERMAN MELVILLE S 


C0L0® 9y TECHNICOLOR 
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„ RJICHARD, LEO 
: _BASEHART GENN 


TÊN 2 áe T)IŒK 
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1 Portotif. 
2) Mise en ballerie rapide. 
3) (ourse đe côble illimilẻe. 
Á) {oules ørientollons eÌ posiliens 
ŠJ Précision mïllimérique de maaœuvre. 
&| $%écurild : orgenes tessenliels doubles 


Krvym, 
Hi 





Modèle “? MINES““ 


(Ttgachona seule! 
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Số 4 đường Tự-do Sàigòn — Đạọi lý độc quyền tại Việt-Nam 
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Nàng nói xong, bỏ chạu biến mất. 
Cậu chẳng hiều ra thể nào, đứng đờ 
người ra mất một lúc lâu. Từ đấu, câu 
đề tâm tới từng cái nhìn, từng đầu màu: 
kháe mắt của nàng ; cậu lắng lai nghe 
từ Hểng nói, giọng cười của nàng, mỗi 
_ lần thoáng trông thấu nàng: 


Cố nhiên, Man-Nự là một điền hình - 
cửa một cô gái sinh trưởng đúng theo. 


cái quụ thức của một tiều thư cồ điền 
thời xưa. Cái hạng nữ lử nàu, sinh 
ra đã sẩn có một cái mã lực đề thu 
hấp, đậu dẫn người ta, nhưng luôn 
luôn họ lần trấn : rất íL RÀi, họ chịu 
lưu lộ tình tế của họ ; nếu có một đôi 
bhđồ phải hé mở nỗi lòng, thì họ chất 
chu, họ rào đón, họ thận trọng một 


Đụ 2c (69 60x16 ry,›' 


cách 0ô cùng xảo điệu. (ái hạng nữ 


nhân đó, nhất định có một cái sắc đẹp 


mê hồn, nhưng bao giờ họ cũng xa xăm; 
giao cách, không thề nào thân cận hau 
tiếp sức được; họ có mọi cái thuật 
biển ảo đị thường, 0ụt hiện ra đấu rồi 
lại oụt biến đi ; lúc nào họ cũng như 
chơi « hú tim» uới người yêu; họ 
thường cấm cung ở trong chốn thâm 
bhuế, nhưng họ nấp ở sau bức bình 
phong đề xoi bói mình ; tuy họ không 
bao giờ nhìn tô uào mặt mình, nhưng, 
không có một cái gì lại không qua mắt 
họ; họ ngồi kín trong buồng thêu nhưng 


bất cứ một động thái gì ở trong nh 


cũng đều lọt ào tai họ tất cả. 


(Còn nữa) 
LÀM-NGỮ-bƯỜNG 





Định dứnh ˆ 


34 Bài « Vấn đề nhất khí trong lối thơ Đường luật » : 
— Trang 2l, cột l2, dòng lÍ : Tôn phu nhân qui phục, xin đạc là : Tôn phu 


BÁCH KHOA SỐ !9 


nhân qui Thục. 


X Bài « Lê-Lợi, hình ảnh dân tộc Việt > : 
— Trang 24, cột 2, dòng l7 : khôn với ông trời, xửn đọc là khôn với sông trời, 
— Trang 29, cột 2, chứ thích (9): Trong bài * Hậu Nguyễn-Trải > xin đọc là : 


« Hạn Nguyễn-Tiãi * 


— Trang 36, cột 2, dòng 4 : Trên đỉnh núi Lam, xin đọc là : Trên đỉnh non Lam, 
dòng 8 : (20), xin đọc là : 7) - 


BÁCH KHOA SỐ 20 : 
XX Bài ‹« Sào-Nam Phan-BộiChâu >: 


— Trang Í2, cột 2, dòng chót: 26 tháng ÏÚ xin đọc là 29 tháng lŨ 


— Trang l3, cột 2, dòng l3 


; Người công nhận xin đọc là : Người cũng nhận. 


— Trang lỡ, cột 2, dòng 2l và 27 : Tạ lỗi cô men, xín đọc là : Tạ lỗi với cô men, 
3X ‹Bài Việc Nam năm ngàn nắm văn hiến >» phần chú thích, trang 49 : 


— ( Sứ giả Tàu đối 


với Triệu-Âu *, xin đọc là: «.... Bà 
SA co SH. PS 4 4 nh nen 


Triện*. 
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SẠCH- SẺ 
TIỆN- LỢI 
_ÍT TỔN KÉM 


B- .Đết 'cháy liền» 
LJ) _ Khỏi mât ngày giờ 
Lo Không khói, không bụi. 


ầ - Dùng nếu nướng các thứ 





_ Khỏi phải coi chừng ngọn lửa 
® _ Một bình hơi dùng : 
TỒNS PHÁT HẠNH: bằng /2Q kỉ- lô fhan 
Df?!!°^ PP? :VEYRET hoặc 2 thước củi 
lỗi Ã2 nà. hoặc 135 kklộ-vát điện 
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- Không làm nhút đậu hay cay mắt. 
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AN0UE FRAN€0-(iIN0iSt 
P0OUR LE COMMERCE ET LINDUSTRIE 


—————— 


SOCIETE ANONYME FRANCAISE 


SIỀGE SOCIAL : 74 Rue S†+-LAZARE — PARIS 





AGENCE de SAIGON 


32, Đgi-lệộ HAM-NGHIH (R.C. Saigon Ns 272) 
Tél : 20.065 — 20.066 — 20.067. — Boite Postale Ne 40 — SAIGON 


SAIGON-MARCHÉ: I78, đường Lê-thánh-Tôn 
Té|l.: 22.142 





BUREAUX AUXILIAIRES 
CHOILON: 38ó, Đẹi-Lộ Đồng-Khánh. 


TéI.: ó2l 


_ AGENCES : 


FRANCE t PARIS, LYON, MARSEILLE 
VIETNAM ‡ SAIGON 

CAMBODGE : PIHNOM-PENH, BATTAMBANG, KOMPONG-CHAM 
MADAGASCAR: TANANARIVE, TAMATAVE 

















Location de Coƒf ƒres-ƒorts par Ï Ágence de Saigon 
Toutes OpéraHions de Banque et de Change. 
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THE (HARIIRH BANK 


Anh-Quóc Ân-Chiêu Ngàân- Hàng 


(Thành-lập tại Anh-Quốc do ấnchiễu năm 1853) 


——`—`PP`ỖẦễờễò———"_————— 





sỐ VỐN :3.500.000 Anh.kim 
DỰ TRỮ : 5.000.000 Anh-kim - 


š. 
Luân-Đòn Tông - Cục 
38, Bishopsgoete, London E.C.2 


3; 


Saigon Chỉ - cục 
CHI- CỤC CHÁNH : 3 Đường Võ-Di-Nguy 
CHI-CỤC PHỤ  : Đạgi-lộ Thống - Nhứt 


(Nhà dầu $tandard Vecuum OiL Co.) 


B2 
Nam- Vang Chỉ - Cục 


IO, Phiauv Preah Kossamac 
sk 
Ghỉ - thành thành - lập tại các 
nước Viễn.Đông - 
*: 


Phụ-trách tất cả các công việc ngân-hàèng 
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Có Đgi-diện khắp hoàn-cầu 
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Eượu luyên-tìah hỏo-họng làm — rượu nếp Các thứ nước hoo đều 
chế bằng rượu luyên-tỉnh, tết bộc nhốit hoan-c3 'U, cùng céc chết hoẻ ỏ bên 
Phóp Thuộc vùag Grosse (Alpes Moritlmet} 

Bán sĩ và lẻ tại: !3$, Pasteu — SAIGON 
Bán là tại khốp các nhà buôn đứng - đền, 


d 
'Ẩ. N 


Cóc nhè bu2n muốn lành bón ldư trẻ lại), đọ nơi Vòn ‹ Phỏng Công, Ty _ 
- 135, Pesteur = DƯỢC. 









JlI, B0UWED ISMEL HS M & E° 
Imporf — Export. 


» 


IREPRESENT ATION 
x 


Téléphone : 2I.219 


I75 - 179, đường Tự-Do = SAIGON 
Ad. t#L : jASMIN 


~.—_..—.—-_‹-_ /Ằ-ẰÄẰ7.-.- -T..——_—__——_—_ .—.—_7=àĂ_———_-=Ẩ.e.,~ 


TIE BÄWW 0F EA$T Ä$1A, LT 
(BONG.A_ NGAN.HANG) 
Agence de Saigon : 6, Đường Wõ-Di-Nguụ 


Téléphone : 20.565 — 20.566 — Ad, Télégr. : Bankeasia 
Sièøe Soeial : Nø10,Des Voeux Road Central, Hongkong | 


TIÚIE$ f?FRATIIWS BE BAMRIE 
T If PIN 


_—— Ígences et Corresbondanls dans †oufes Ìes grandes 0illes du Mlonde 
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COFFRES - FORTS A LOUER 


(Aoec CondiHonneur đair) 
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-BANGUE 'RANCAIRE DE LASIE. 


PIÍP-R  ÑÂW-HÂM 


(Hội nặc danh với số vốn 4oo.ooo.ooo luaii 
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Chi-nhánh tại SAIGON 
29, Bến Chương-Dương 


Điện-thoại : 23.434/3°/3ó— Địa-chỉ Điện-tín: Fransibank 











Chi-nhánh phụ: Hẻm Eden, Saigon 
x 
TẤT CẢ CÔNG - VIỆC NGÂN - HÀNG 
x 
Đại -diện các Ngân - Hàng 
trên thê-giới 
x 
Ngàn-Hàng thừa-nhận do Viện 
Hói- Đoúi Quốc - Gia Việt - Nam 
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Mở các khoản tín-dụng về 
| Xuất-cảng — Nhập-cảng 


LÀ 9/27/2212 ⁄18 L⁄40/ 


VIENTIANE — BANGKOKC: Mordi Jeudi, Samedi 
BANGKOK — VIENTIANE: Mordi, Jeudi, Samedi 
VIENTIANE — HONGKONG : Lundi, 
2iONGKONG — VIENTIANE : Mardi 


VIENTIANE =—= SAIGON =—= VIENTIANE 


Par Qua imoteur 


STRATOLINER 


Jéudi et Samedi 


}bư Đonglaa DC€ Ỷ 
Mardi et Dimanche 


VIENTIANE-XIENGKHOUANG: Lundi, Mercredi,Vendred 
VIENTIANE — LUANGPRABANG — LUONG NAM THẢ ~ 
MUONGSING : Lundi, Mercredi, YVendredi. 








Renseignements et ếservations 
ó5, rue Lê-Thanh-Tên — SAIGON — Téi: 22.102 


Ilãu Mia Phân Thân-Hông 


sẽ được kết quả tốt đẹp 
với phân THẰN-NÔNG 


¬a mm 


Quí Ngài sẽ được nhiều lợi 


Bản tại hãng 


LIII§ 08LIASTE0&0°§.A1.L. 


50, Bến Chương-Dương — SAIGON 
# 

Công-Ty Bộc-Quyền ở Việt-Nam : 

_geErzz,- % -=t-+—®¬-eve — — l h : ' 
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Jịp thí BẤCH-KHÚA 


——————————e——— ẽ~—= 


P.⁄N; ' 
VƯƠNG-HÒA.ĐÚC.. 
NGUYÊN-VĂN-MẦU:.. 
NGUIÊN-NGƯ.Í 
TRẦN-HÀ 

CÔ.LIÊU 
NGUYÊN-HIẾN-LÊ 
MAI-LÂM 
NGUYÊN-PHÚC 


LÂM-NGỬ-ĐƯỜNG 
(do Vi-Huyền.-Đắc dịch)... 


15.11.5/ 


HOÀNG:MINH-TUYNH .. 


Y b8 Một trận giặc: mẫu bài học. 








. Chế độ dán chủ cầ điền: 
Hiệp-Chúng-Quốc Mũ-Châu :-- Ï. 


Mật ú hiến cho bình sĩ thêm 
gan dạ tại mặt trận. 


. Quỹ lồn lệ quốc lế. 
Quuết nghị lập pháp và 

quuế! nghị hành chánh. 
Hàồ-Quí-Lụ, một gương thất bại. 


‹. Đán lộc tính oăn nghệ. 





Đại tướng Montgomeru. 


.. Nắng mai (Thơ), 


.. Thoát (truuện ngắn). 


Khái lửa Kinh thành. 





CIGARETTES 








XUẤT BẢN MỗI THÁNG HAI KẺ - 


DIỄN ĐÀN CHUNG CỦA TẤT CẢ: 
NHỮNG NGƯỜI THA THIẾT BẾN CÁC VẤN BỀ 
CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, 

XÃ HỘI. 





